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                                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ : ĐỘNG VẬT – Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi

(Thực hiện 4 tuần  từ ngày 22/12/2025 đến 16/1/2026)

I.Mục tiêu

- MT1: Trẻ thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
- MT3 : Nhảy xuống từ độ cao 40 cm.
- MT4: Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện các vận động.
           - Quyền được phát triển.
- MT6 : Phối hợp tay mắt trong vận động; thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:

- Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m.

- Trườn kết hợp trèo qua ghế thể dục 1,5m*30cm.
- Bò bằng tay và bàn chân 4-5 m.
- Tung bóng lên cao và bắt bóng.

- MT14: Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh và phòng bệnh. Quyền được bảo vệ.
- MT17: Tò mò, tìm tòi, thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh: Như đặt câu hỏi? Tại sao? Đề làm gì? Làm thế nào? Khi nào? Quyền được phát triển, được tham gia 
- MT18: Phối hợp các giác quan dễ quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để gọi tên, xem xét lá, hoa, quả... và thảo luận về các đặc điểm của đối tượng.


- Gọi tên đặc điểm lợi ích của một số con vật.
Chỉ số 54: Thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày theo các bước đơn giản khi tiếp cận cộng nghệ số.
- MT19: Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên. Quyền được phát triển, được tham gia 
Chỉ số 53: Sử dụng một số thiết bị công nghệ số an toàn, đúng cách với sự hỗ trợ của người lớn
- MT28: Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động . Thể hiện vai chơi trong trò chơi đóng vai theo chủ đề gia đình, trường học, bệnh viện..., mô phỏng vận động, di chuyển , dáng điệu của con vật.

- MT41: Tách, gộp 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm.

- MT43: Sử dụng một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả đo.

- MT47: So sánh và sử dụng được các từ: To nhất – nhỏ hơn - nhỏ nhất, cao nhất – thấp hơn – thấp nhất, rộng nhất – hẹp hơn – hẹp nhất, nhiều hơn – ít hơn – ít nhất.

- MT51 : Thực hiện các yêu cầu trong hoạt động tập thể.

- MT54: Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng, câu chuyện nào đó để người nghe có thể hiểu.

- MT60: Đọc biểu cảm thơ Gà mẹ đếm con
              - Quyền được phát triển.
- MT61: Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ.

- MT63: Trẻ biết được nhân vật,nội dung trong câu chuyện “Cóc kiện trời”.
- MT71: Nhận dạng các chữ cái b, d, đ; m,n
- MT72:  Biết " viết" chữ thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.

- MT80: Trẻ nhận biết các trạng thái cảm xúc , vui buồn , ngạc nhiên , sợ hãi , tức giận, xấu hổ...qua tranh, qua nét mặt cử trỉ, giọng nói của người khác.

- MT92. Biết chăm sóc cây, con vật thân thuộc. Quyền được bảo vệ và phát triển.
- MT 97:  Nhận ra giai điệu (vui, buồn, êm dịu) của bài hát hoặc bản nhạc.

- MT99:  Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ : Cá vàng bơi,cái bống,chú voi con ở bản đôn. 
- Quyền được sống
- MT102: Biết sử dụng các nguyên vật liệu  khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản.

- MT103: Trẻ biết phối hợp màu sắc, hình dạng, đường nét để ra sản phẩm tạo hình có bố cục cân đối, màu sắc hài hoà.

- MT104: Phối hợp các kĩ năng vẽ, cắt, xé, dán, để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối. Quyền được tham gia.
- MT 107: Trẻ biết cách nhận xét các sản phẩm tạo hình về bố cục, nội dung, màu sắc, hình dáng.
- MT110: Trẻ nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình. 

Quyền được sống.
II. Yêu cầu, chuẩn bị.
1.Yêu cầu

- Trẻ biết tên gọi của các loài vật khác nhau.

- Trẻ biết đặc điểm nổi bật, sự giống và khác nhau của một số loài vật.
- Mối quan hệ giữa môi trường sống với vận động, cách kiếm ăn.

- Cách tiếp xúc với loài vật (an toàn )và giữ vệ sinh, quá trình phát triển của   chúng. 

- Quá trình sinh sản của một số loài .

- Cách chăm sóc và bảo vệ loài vật.

-Biết giữ khoảng cách an toàn với một số loài vật hung giữ.

- Ích lợi của chúng đối với con người.
- Trẻ biết tên,nội dung câu truyện “Cóc kiện trời”

- Biết so sánh chiều cao, kích thước của 3 đối tượng.

- Trẻ biết vận động, bỏ chui qua ống dài 1,5m*0,6m, bò bằng bàn tay và bàn                                                             chân 4-5 m

- Biết trườn kết hợp trèo qua ghế thể dục một phẩy năm mét nhân 30 cm 

-Biết tung bóng lên cao và bắt bóng. 

-Trẻ khám phá và loài rùa, tìm hiểu về các cá chép, tìm hiểu được vòng đời của ếch .Trẻ biết khám phá về con voi.

-Trẻ biết tách gộp trong phạm vi 7 và so sánh số lượng nhiều hơn - ít hơn -ít nhất. 
-So sánh chiều cao của ba đối tượng.
-So sánh kích thước của ba đối tượng. 

- Làm quen chữ cái b,d,đ; m.n.Tập tô b,d,đ,
-Trẻ biết trang trí mai rùa 

- Hát vận động được bài hát cá vàng bơi. Chú voi con ở bản đôn.

- Trẻ được trải nghiệm rùa phơi nắng, làm thí nghiệm trứng chìm, trứng nổi, làm được thí nghiệm ếch thấm nước, thí nghiệm về nhiệt độ.

-Dán rùa bằng lá cây, biết đến con ốc, con trai, còn tôm, con cá và  biết quá trình phát triển của cây từ hạt, biết pha màu phối màu

- Trẻ biết phối hợp các nét vẽ thành những con vật .

-Rèn kỹ năng cho trẻ lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết.

- Kể chuyện cho trẻ nghe cá diếc con. 

- Rèn kỹ năng an toàn khi ở trường, ở lớp. 

-Tìm hiểu vào vòng đời của loài ếch .

Bé với an toàn giao thông, đảm bảo an toàn khi ngồi trên xe máy. Trò chơi ngôn ngữ rắn nói thật là nói.

- Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ., dạy trẻ kỹ năng bảo vệ bản thân khi bị bắt nạt.
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ con vật đặc biệt là các loài vật quý hiếm của Việt Nam như là rùa.

-Tên gọi của các loài bò sát,thú,lưỡng cư,chim - cá.

- Đặc điểm nổi bật, sự giống  nhau của các loài vật.

- Mối quan hệ giữa môi trường sống với cấu tạo, tiếng kêu, thức ăn và, thói quen của một số loài vật.

- Hát thuộc bài hát, hát đúng nhịp, hiểu nội dung bài hát.
- Thích nghe kể chuyện và hiểu nội dung chuyện, kể lại truyện cùng cô.
- Biết quan sát so sánh, nhận biết sự giống và khác nhau giữa các loài vật theo những dấu hiệu rõ nét. 
- Biết phân nhóm các loài vật theo dấu hiệu đặc trưng về cấu tạo, sinh sản, thức ăn, nơi sống và dấu hiệu chung.
- Biết mối quan hệ giữa cấu tạo của loài vật với môi trường sống với vận động hoặc  cách kiếm ăn của chúng.
- Phát triển óc quan sát và ham hiểu biết.
- Trẻ biết bò qua bàn tay và bàn chân , biết chơi trò chơi.
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái b, d, đ; m,n. qua các cụm từ.
- Trẻ biết gấp con ếch theo mẫu của cô
- Trẻ có kỹ năng quan sát, nhận xét, chú ý, ghi nhớ tốt.
- Ích lợi ( hay tác hại ) của chúng.
- Bảo vệ( hay diệt trừ).
- Trẻ biết tô tốt chữ cái b,d,đ.
2. Chuẩn bị.

a) Đồ dùng, đồ chơi

- tranh lôtô hình ảnh về các loài vật. 

- Một số đồ vật, đồ chơi có có số lượng 7 để xung quanh lớp.
- Gạch, cây các loại, một số loài vật về chủ đề.

- Các dụng cụ chăm sóc cây.
-Thẻ toán hình cá chép, chim, bảng rổ đựng
Đồ chơi các con vật sống dưới nước cá ,tôm,cua, đồ dùng nấu ăn ,đồ chơi nấu ăn.

- nút ghép, cây các loại, cá và một số động vật sống dưới nước,cây,chim làm bằng đất nặn.

-Mô hình da ếch làm từ miếng mút xốp hoặc bọt biển thấm nước, miếng nhựa ni lông không thấm nước, bình nước. 

-Tranh truyện minh họa cóc kiện trời, chú đỗ con, rối tay. 

- Giấy bóng màu, kính màu, bìa giấy 

- Mô hình vòng đời của ếch, bình đựng ếch thật.

- Tranh truyện, tranh chữ to, đĩa nhạc, tranh về các con vật: rùa,ếch,cá,con voi. giấy bút màu.

- Nhạc bài hát: “cá vàng bơi,cái bống,chú voi con ở bản đôn. ”; tranh lôtô hình ảnh về các loài vật. 

-Tranh ảnh cá chép kích thước lớn, mô hình cá nhựa, đá cuội, rong nước .

- Giấy màu, bìa cứng, ống hút, dây chỉ kẹp giấy, đất nặn, kéo, hồ dán. 

- Con ốc, con trai,con cá,con tôm. 

-Thẻ toán hình cá chép, chim, bảng rổ đựng đồ xúc sắc, chậu cá tôm. 

-Vạch xuất phát và cờ đích đường hẹp có chiều rộng 80cm - 100 cm. 

-Hột hạt thân cây chuối, lá cây, cành cây khô nhạc cụ trang phục, loa nhạc bài  hát.

- Đồ chơi nấu ăn, thức ăn

- Gạch, cây, cây các loại, một số động vật ếch nhái..

- Sáp màu, đất nặn, nguyên liệu làm mô hình

- Lá cây, NVL tái chế.
- Dây kéo co, bảng pha màu màu nước cốc nhựa thả hình con vật, 

- Mũ bảo hiểm, xe máy, 

-Bóng bay, nến, ly giấy, ly nhựa, ống giấy, trứng sống cốc thủy tinh, nước lọc, muối, thìa

- Tranh ảnh một số loài Một số loài bò sát, một số loài cá – chim, một số loài lưỡng cư, một số loài thú, sách truyện về chủ đề.
- Cây xanh, khăn lau, chậu nước, bình tưới. 
- Đĩa nhạc bài: Đố bạn, chú voi con ở Bản Đôn: Phách tre, xắc xô.

- Khung diễn rối câu chuyện : “Cá diếc con”.

- Có giấy vẽ in hình các con vật trên và thức ăn của chúng. 
- Thẻ chữ cái m,n

b) Đồ dùng của cô

- Chữ cái của cô, bài giảng PP các hoạt động học, que chỉ, sắc xô ...

c) Trang trí lớp

- Trang trí lớp theo chủ đề: Một số loài bò sát, một số loài cá – chim, một số loài lưỡng cư, một số loài thú
- Sắp xếp trưng bày đồ chơi ở các góc phù hợp với nội dung chơi, chủ đề chơi

của từng nhánh.
III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1

( Từ 22/12-26/12)
	Tuần 2

(Từ 29/12-02/01)
	Tuần 3

(Từ 05/01-09/01)
	Tuần 4

Từ (12/01-16/01)
	Lưu   ý

	Chủ đề
	Một số loài bò sát
	Một số loài cá - chim
	Một số loài lưỡng cư
	Một số loài thú
	

	Đón trẻ
Trò chuyện


	- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác.

- Khi đón trẻ vào lớp cô nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi qui định. 
- Hướng dẫn trẻ tìm đúng ảnh của mình để chuyển ảnh vào góc chơi và góc bé đến lớp.

- Cô trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ và về chủ đề đang thực hiện để nhờ phụ huynh giúp đỡ tìm kiếm nguyên vật liệu về chủ đề động vật.
 Chú ý đến kỹ năng đi lên xuống cầu thang, đi giầy, dép cho một số trẻ kỹ năng chưa tốt.
- Hướng trẻ đến sự thay đổi trong lớp (có bức tranh lớn về động vật, có nhiều đồ dùng, đồ chơi về động vật )

- Cô trò chuyện với trẻ về những con vật nuôi trong gia đình, gia đình cháu có nuôi những con gì?chúng sống ở đâu? thức ăn của chúng là gì? Cô giáo dục về ích lợi của con vật nuôi, bảo vệ, chăm sóc. Hát bài “ Đàn vịt con”.
	

	TD sáng
	* Thứ 2 cô cho trẻ chào cờ đầu tuần, đọc 5 điều Bác Hồ dạy.

- Trẻ đứng thành 4 hàng ngang tập các động tác bài tập phát triển chung theo cô (mỗi động tác tập 2 lần 8 nhịp)

- Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Tay: 2 tay đưa cao, dang ngang 2 vai.

- Bụng lườn: 2 tay trống hông, nghiêng người sang 2 bên .

- Chân: Đứng đưa một chân ra phía trước. 

- Bật: Bật tách khép chân . 

Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng.
-  Thực hiện nghi lễ chào cờ đầu tuần.
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	HĐ PTVĐ

-Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m.
	HĐ PTVĐ

- Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5 m.


	HĐ PTVĐ

-Trườn kết hợp trèo qua ghế thể dục 1,5m*30cm.
	HĐ PTVĐ

-Tung bóng lên cao và bắt bóng.
	

	
	3
	HĐ KP

khoa học

- Khám phá về  loài rùa (Steam)
	HĐ Khám phá khoa học

- Tìm hiểu, về 

Cá chép.(Steam)


	HĐ Khám phá khoa học

- Tìm hiểu về vòng đời của loài ếch

(Steam)
	HĐ Khám phá khoa học

- Khám phá

Về con voi. (5E)
	

	
	4
	HĐ LQ với toán

- Tách gộp trong phạm vi 7


	HĐ LQ với

 Toán

- So sánh số lượng: nhiều hơn – ít hơn – ít nhất.

	HĐ LQ với

 toán
- So sánh chiều cao của 3 đối tượng.

	HĐ LQ với toán

- So sánh kích thước của 3 đối tượng

	

	
	5
	HĐ LQ với CC.

 Làm quen chữ cái:

b,d,đ
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	HĐ LQ với văn học.

Daỵ trẻ kể chuyện: Cóc kiện trời.
	HĐ LQ với CC:

- chữ cái m,n 

	

	
	6
	HĐ Tạo Hình: 

- Trang trí mai rùa (đề tài)
	HĐ GD ÂN 

Dạy vận động minh họa: Cá 

vàng bơi.

- NH: Cái Bống

-TCAN: Ai nhanh hơn.
	HĐ Tạo hình:

-Thiết kế vòng đời của loài ếch

(Steam)

	HĐ GD ÂN  Nghe  hát: Chú voi con ở Bản Đôn (TT)
NDKH VĐTN: Đố bạn

-TCAN :  Vòng tròn tiết tấu
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	  HĐCCĐ

- Trải nghiệm nhiệt độ: 

 Rùa phơi nắng

- TCVĐ: 
“Mèo và chim sẻ ”

- TCDG: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do:

Trẻ chơi với lá cây, vòng,bóng
	HĐCCĐ

- Quan sát:

 Bể cá.

- TCVĐ : “ Con rùa”.

- TCDG : 

Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do: Vẽ phấn, bật vòng, tung bóng, gấp lá.

	   HĐCCĐ

- Quan sát: 
Con ếch

- TCVĐ:

Ếch nhảy .
-TCDG: Chi chi chành chành

- Chơi tự do : Chơi với vòng,lá cây, bóng, vòng.
	   HĐCCĐ

Làm thí nghiệm trứng chìm, trứng nổi

-TCVĐ:Cướp cờ

- TCDG: Nu na nu nống

- Chơi tự do: Vòng, bóng, phấn, dồ chơi ngoài trời
	

	
	3
	    HĐCCĐ

- Dán mai rùa bằng lá cây.

- TCVĐ: Nhanh và khéo.

- TCDG: Thả đỉa ba ba.

- Chơi tự do: Trẻ chơi với vòng, phấn, bóng.
	   HĐCCĐ

- Quan sát: Con ốc, con trai.

-TCVĐ:Trời nắng trời mưa.

-TCDG: Ếch dưới ao.

- Chơi tự do: Trẻ chơi với lá cây, vòng, bóng.
- Quan sát: Con chim bồ câu.


	HĐCCĐ

- Thí nghiệm: Da ếch thấm nước.

-TCVĐ: Cáo và thỏ.

- TCDG: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Vẽ phấn, bật vòng, chơi đồ chơi có sẵn sân trường.
	    HĐCCĐ

- Thí nghiệm: 

Về nhiệt độ

- TCVĐ: Chuyền bóng 

- TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do
trẻ chơi với cát, sỏi, lá cây, dồ chơi ngoài trời.


	

	
	4
	    HĐCCĐ

- Quan sát:

Thời tiết trong ngày.

- TCVĐ: Gieo hạt.

- TCDG: Mèo bắt chuột.

- Chơi tự do:  Đồ chơi có sẵn sân trường gấp lá, xem tranh.
	HĐCCĐ

- Quan sát: Con cá, con tôm.

- TC-TCVĐ: “Thi xem tổ nào nhanh ”.

- TCDG: Bịt mắt bắt dê.

- Chơi tự do : Đồ chơi có sẵn sân trường, xếp hình, tung bóng.
	    HĐCCĐ

- Quan sát : 
Quá trình phát triển của cây từ hạt.

-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- TCDG : Chi chi chành chành.

- Chơi tự do: Chơi đong nước, xem tranh, tung bóng, xếp hình…
	HĐCCĐ

- Thí nghiệm: Pha màu

- TCVĐ: Bắt bướm. 

- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ.

-Chơi tự do: Vòng, bóng, phấn và đồ chơi ngoài trời.
	

	
	5
	    HĐCCĐ

- Quan sát: 
Nơi làm ổ của rùa – Đắp ụ đất cho rùa đẻ trứng.
- TCVĐ : “Mèo và chim sẻ”

- TCDG: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do: Chơi với vòng, lá cây,bóng, vòng.
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

	    HĐCCĐ

-Thí nghiệm : Mầu sắc của đồ vật biến đổi khi nhìn qua lớp kính mầu.

- TCVĐ :  Trồng nụ, trồng hoa.

- TCDG : Bịt mắt bắt dê.

 - Chơi tự do : Chơi với lá cây, phấn , nước bóng)
	    HĐCCĐ

-Thí nghiệm : Gieo hạt đỗ, lạc.

- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

- TCDG : Cắp cua.

- Chơi tự do :

Chơi đồ chơi có sẵn sân trường.
	

	
	6
	    HĐCCĐ

Hoạt động giao lưu TC VĐ: Kéo co.

TCDG:chi chi chành chành.

 Chơi tự do: Chơi với cát, đá, sỏi
	    HĐCCĐ

Tổ chức giao lưu vận động - Trò chơi nhảy bao bố

- CTD: Chơi với bóng, vòng, phấn, giấy màu, đồ chơi ngoài trời.
	HĐCCĐ:

- Giao lưu vận động: Kéo co

Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, và đồ chơi sân trường.
	   HĐCCĐ

Hướng dẫn : Hoạt động giao lưu TCVĐ : Kéo co

- TCDG : Chi chi chành chành

- Chơi tự do:Cát, đá, sỏi,….
	

	Hoạt động góc
	Tuần 1: 
1.Góc phân vai: Cửa hàng bán các loại thức ăn cho rùa,đầu bếp.
2. Góc xây dựng-xếp hình: Làm chuồng nuôi rùa.

3. Góc học tập- sách truyện: Ghép hình con rắn, phân loại bò sát.

4. Góc tạo hình: Tô màu rùa, dán vảy rắn.

5. Góc thiên nhiên: Trẻ chăm sóc cây xanh .

1. Mục đích – yêu cầu:
1.1. Góc phân vai: 

- Trẻ nắm được vai chơi, thể hiện đúng thái độ, hành động của vai chơi. 

- Phát triển tình cảm, sự hoạt bát của trẻ trong hoạt động đóng vai theo chủ đề.

- Trẻ hứng thú thể hiện vai chơi của mình và vui chơi đoàn kết.

1.2. Góc xây dựng-xếp hình 

- Trẻ nắm được chủ đề chơi: “Xây chuồng nuôi rùa”. 

- Biết làm theo yêu cầu của cô: Xếp gạch xây dựng thành các trang trại và thả con vật vào trong những chuồng vừa xây được đó.

- Rèn luyện, phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay, các ngón tay.

- Khiếu thẩm mĩ khi bố trí.

- Sắp xếp đồ chơi để đạt được yêu cầu của cô. 

- Trẻ hợp tác với nhau trong khi chơi.

1.3. Góc tạo hình.:

- Trẻ biết được nhiệm vụ của mình: “Vẽ nặn tô con rùa, dán vảy rắn.”, sử dụng màu linh hoạt, sáng tạo trong khi tô. Tạo ra những sản phẩm tạo hình đơn giản và đẹp mắt.

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, các ngón tay, rèn luyện khả năng sử dụng bút để di màu của trẻ.

- Trẻ cố gắng tô màu gọn gàng, cố gắng tô sao cho màu không bị lem ra ngoài. Gìn giữ sản phẩm của mình.

1.4. Góc học tập- sách truyện: 

- Trẻ hứng thú xem tranh, biết gọi tên các tranh, đặt tên cho các tranh trẻ đang quan sát. Biết làm album phân loại bò sát, con rùa.

- Rèn luyện khả năng tư duy trực quan hình tượng ở trẻ, khả năng quan sát và ghi nhớ của trẻ.

- Trẻ gìn giữ tranh ảnh, không tranh giành nhau khi xem.

1.5. Góc thiên nhiên:
-  Trẻ chăm sóc cây xanh.

2. Chuẩn bị:

- Góc phân vai:  Đồ chơi các con vật là loài bò sát.

- Góc xây dựng-xếp hình: gạch, cây các loại, một số động vật là bò sát.

- Góc tạo hình: Tranh ảnh một số động vật là loài bò sát.

- Góc học tập - sách truyện: Tranh ảnh về chủ đề về loài bò sát. 

- Góc thiên nhiên: Chuẩn bị dụng cụ chăm sóc cây.

3. Tiến hành:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú.

- Cho trẻ hát+VĐ bài về “Con rùa”

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, góc chơi:

2. Nội dung.

2.1 Hoạt động 1.Thoả thuận vai chơi

+ Giờ chơi đến rồi, các con sẽ được chơi góc chơi mình thích, vậy các con cho cô biết tuần này chúng ta chơi theo chủ đề gì?

+ Con biết bò sát là những loài nào?

+ Với chủ đề: "Các loài bò sát ” có những góc chơi nào?

- Trẻ tự chọn góc chơi và dủ bạn cùng chơi.

- Khi chơi ở các góc các con phải cư xử thế nào?

-> Nhắc nhở trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi

2.2 .Hoạt động 2.Tiến trình chơi của trẻ

-  Quan sát trẻ chơi, nhắc nhở, động viên trẻ.

-  Cô cùng chơi để trẻ có thêm hứng thú thể hiện đến cùng nhiệm vụ của vai chơi.

* Góc phân vai:

- Các con đang chơi trò gì vậy? 

- Ai đóng vai người bán hàng? Bác đang bán mặt hàng  gì vậy?

+ Bác bán thức ăn cho rùa là những thức ăn nào vậy? 
- Con đã bán được nhiều hàng chưa? Phải làm sao để bán được thật nhiều hàng?
+ Bác hãy bán tiếp  tiếp đi nhé ! Nhớ là phải bán đúng giá đấy nhé
 -Các bạn góc xây dựng đang xây chuồng cho những chú rùa, con thử sang mời các bạn ấy mua thức ăn ở cửa hàng của con xem nhé!

-> Cô dặn dò trẻ thái độ của từng cá nhâ nhâ vật, nhẹ nhàng, cẩn thận khi sử dụng đồ chơi

* G * Góc xây dựng-xếp hình:

-  Các con đang xây gì vậy? 

- Để xây được trang trại cho các con vật con phải làm gì?

- Các con định xây chuồng cho con gì?

- Các con đã có các con vật đó chưa? Nếu có ít con vật quá, các con hãy sang cửa hàng để mua thêm các con vật về thả vào chuồng nhé!

-> Cô dặn dò trẻ đoàn kết khi chơi, không tranh giành đồ chơi của nhau, không ném đồ chơi, không đá, dẫm vào đồ chơi.

* Góc học tập – sách truyện:

- Các con đang làm gì vậy? Chúng mình đã xem được những bức tranh gì rồi?

- Trong tranh có hình gì? ....

- Bạn nào đang chơi "phân loại lôtô"? Có những loại lôtô nào? Các con phải xếp lôtô thế nào?

-> Cô dặn dò trẻ lật dở tranh nhẹ nhàng, không gấp tranh, không xé tranh và lôtô.

* Góc tạo hình:

- Các con đang làm gì vậy? Chúng mình vẽ, nặn được những  gì rồi?

- Con thích vẽ, nặn con vật nào? 

- Khi vẽ các con phải ngồi thế nào? Cầm bút thế nào? 

- Tô thế nào để được bức tranh đẹp? 

-> Cô dặn dò trẻ cố gắng di màu đều tay, không di màu ra ngoài, tô những màu tươi sáng để con vật trông được đẹp mắt.

-> Dặn dò trẻ sử dụng sáp màu gọn gàng, sạch sẽ.

* Góc thiên nhiên:

- Con ơi chúng mình đang làm vậy?

2.3. Hoạt động 3: Nhận xét sau khi chơi

-  Cô nhận xét từng góc chơi, cho trẻ tập trung lại góc xây dựng.

-  Giúp trẻ giới thiệu và trò chuyện về công trình ở góc xây dựng.

3. Kết thúc:

-  Cho trẻ về góc chơi của mình thu dọn đồ chơi. 

- Cô nhắc nhở trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định.

- Hát+VĐ cùng cô

- Chủ đề "Các loài bò sát”.

- Rùa, rắn, thằn lằn....

- Trẻ kể tên các góc

- Trẻ chọn góc chơi

- Vui chơi đoàn kết.
- 1-2 Trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

- Lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Lắng nghe 

- 1-2 trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

- trẻ trả lời

- trẻ nêu.

- Lắng nghe

- 1-2 trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

- Trẻ đứng quanh góc xây dựng

- 1 trẻ chơi ở góc xây dựng giới thiệu về góc chơi này.

- Trẻ về các góc chơi, thu dọn đồ chơi gọn gàng.

Tuần 2:

1. Góc xây dựng- xếp hình: Xây dựng ao cá.vườn chim

2. Góc phân vai: Cửa hàng bán tôm, cua, cá. Nấu ăn những món từ tôm, cua, cá, chim cảnh

3. Góc tạo hình: Vẽ con cá,con chim .

4. Góc học tập- sách truyện: Xem tranh ảnh và phân loại các loài cá,loài chim.
5. Góc thiên nhiên : Cho trẻ gieo hạt đậu. Chăm sóc và quan sát sự phát triển của cây đậu.

1. Mục đích.

1.1. Góc phân vai: 

- Trẻ nắm được vai chơi, thể hiện đúng thái độ, hành động của vai chơi. 

- Phát triển tình cảm, sự hoạt bát của trẻ trong hoạt động đóng vai theo chủ đề.

- Trẻ hứng thú thể hiện vai chơi của mình và vui chơi đoàn kết.

1.2. Góc xây dựng-xếp hình: 

- Trẻ nắm được chủ đề chơi: “Xây dựng ao cá”,vườn chim thung nham 

- Biết làm theo yêu cầu của cô: Xếp nút ghép thành các cái ao và xếp cá vào trong những ao đó,biết xếp vườn cây cho chim đậu .

- Rèn luyện, phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay, các ngón tay.

- Khiếu thẩm mĩ khi bố trí,  sắp xếp đồ chơi để đạt được yêu cầu của cô. 

- Trẻ hợp tác với nhau trong khi chơi.

1.3. Góc tạo hình:

- Trẻ biết được nhiệm vụ của mình: “Vẽ con cá,con chim”, sử dụng màu linh hoạt, sáng tạo trong khi tô.

- Tạo ra những sản phẩm tạo hình đơn giản và đẹp mắt.

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, các ngón tay.

- Rèn luyện khả năng sử dụng bút để di màu của trẻ.

- Trẻ cố gắng tô màu gọn gàng.

- Trẻ cố gắng tô sao cho màu không bị lem ra ngoài. 

- Gìn giữ sản phẩm của mình.

1.4. Góc học tập- sách truyện
- Trẻ hứng thú xem tranh, biết gọi tên các tranh, đặt tên cho các tranh trẻ đang quan sát.

-Phân loại lô tô theo loài.

- Rèn luyện khả năng tư duy trực quan hình tượng ở trẻ, khả năng quan sát và ghi nhớ của trẻ.

- Trẻ gìn giữ tranh ảnh, không tranh giành nhau khi xem.

1.5 Góc thiên nhiên: 

- Trẻ thích thú khi gieo hạt đậu, trẻ biết cách gieo hạt đậu, chăm sóc cây.

2. Chuẩn bị:

- Góc phân vai:  Đồ chơi các con vật sống dưới nước cá ,tôm,cua, đồ dùng nấu ăn ,đồ chơi nấu ăn.

- Góc xây dựng-xếp hình: nút ghép, cây các loại, cá và một số động vật sống dưới nước,cây,chim làm bằng đất nặn.

- Góc tạo hình: Tranh ảnh một số động vật sống dưới nước, giấy A4 sáp màu.

- Góc học tập- sách truyện: Tranh ảnh, sách truyện về chủ đề động vật, lôtô các loài cá,chim.

- Góc thiên nhiên: Dụng cụ chăm sóc cây, hạt đậu, cốc đất.

3. Tiến hành:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1 Ổn định tổ chức, gây hứng thú.

- Cho trẻ hát+VĐ bài “cá vàng bơi"

-  Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, góc chơi:

+ Giờ chơi đến rồi, các con sẽ được chơi góc chơi mình thích, vậy các con cho cô biết tuần này chúng ta chơi theo chủ đề gì?

+ Con biết những loài cá ,chim  nào?

+ Với chủ đề: "một số loài cá, chim” có những góc chơi nào?

+ Các con thích chơi góc chơi nào rủ bạn mình cùng về góc chơi đó nhé

- Khi chơi ở các góc các con phải như thế nào?

-> Nhắc nhở trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi

2.Nội dung.

* Cho trẻ về góc chơi.

-  Quan sát trẻ chơi, nhắc nhở, động viên trẻ.

-  Cô cùng chơi để trẻ có thêm hứng thú thể hiện đến cùng nhiệm vụ của vai chơi.

* Góc phân vai:

- Các con đang chơi trò gì vậy? 

- Ai đóng vai người nấu ăn? Bác đang đang nấu món ăn gì vậy?

+ Bác nấu món ăn này thơm ngon quá? Các món ăn của bác nấu có đầy đủ các chát dinh dưỡng không?

+ Bác Hãy nấu ăn tiếp đi nhé ! Nhớ là phải giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm đấy

- Con đang làm gì vậy?

- Cửa hàng của con bán những gì?

- Con đã bán được nhiều hàng chưa? Phải làm sao để bán được thật nhiều hàng? Các bạn góc xây dựng đang xây ao cá , con thử sang mời các bạn ấy mua con giống ở cửa hàng của con xem nhé!

-> Cô dặn dò trẻ thái độ của từng nhân vật, nhẹ nhàng, cẩn thận khi sử dụng đồ chơi

* G * Góc xây dựng:
-  - Các con đang xây gì vậy? 

- - Để xây được ao thả cá và vườn

 chim cho các con vật con phải làm gì?

- Các con định xây ao thả những  con gì?

- Các con đã có các con vật đó chưa? Nếu có ít con vật 

quá, các con hãy sang cửa hàng để mua thêm các con vật về thả xuông ao nhé nhé!

-> Cô dặn dò trẻ đoàn kết khi chơi, không tranh giành đồ chơi của nhau, không ném đồ chơi, không đá, dẫm vào đồ chơi.

* Góc học-  tập sách truyện:

- Các con đang làm gì vậy? Chúng mình đã xem được những bức tranh gì rồi?

- Trong tranh có hình gì? ....

- Bạn nào đang chơi "phân loại lôtô"? Có những loại lôtô nào? Các con phải xếp lôtô thế nào?

-> Cô dặn dò trẻ lật dở tranh nhẹ nhàng, không gấp tranh, không xé tranh và lô tô.

* Góc tạo hình:

- Các con đang làm gì vậy?

- Chúng mình đã vẽ được những tranh gì rồi?

- Con tô như nào để  tranh đẹp? 

- Khi vẽ các con phải ngồi thế nào? Cầm bút thế nào? 

- Tô thế nào để được bức tranh đẹp? 

-> Cô dặn dò trẻ cố gắng di màu đều tay, không di màu ra ngoài, tô những màu tươi sáng để con vật trông được đẹp mắt.

-> Dặn dò trẻ sử dụng sáp màu gọn gàng, sạch sẽ.

* Góc thiên nhiên: 

- Trẻ chăm sóc cây xanh, lau lá cây.

3. Kết thúc

-  Cô nhận xét từng góc chơi, cho trẻ tập trung lại góc xây dựng.

-  Giúp trẻ giới thiệu và trò chuyện về công trình ở góc xây dựng.

-  Cho trẻ về góc chơi của mình thu dọn đồ chơi.

-  Cô nhắc nhở trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định.

- Hát+VĐ cùng cô

- Chủ đề "một số loài cá ,chim.

- Cá, cua, tôm....

- Trẻ kể tên các góc

- Vui chơi đoàn kết
-Trẻ lắng nghe

-Trẻ về góc chơi.

- 1-2 Trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

- Lắng nghe

- Bán hàng ạ

- Bán tôm cua, cá ạ

- Trẻ trả lời

- Lắng nghe 

- Ao thả cá,vườn chim thung nham ạ.

- nút ghép, cây xanh ạ!

- 1-2 trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

- Lắng nghe

- 1-2 trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

- Trẻ đứng quanh góc xây dựng

- 1 trẻ chơi ở góc xây dựng giới thiệu về góc chơi này

- Trẻ về các góc chơi, thu dọn đồ chơi gọn gàng.


	

	
	Tuần 3:  

1. Góc phân vai: Nấu ăn, Gia đình Ếch sống trong hồ nước

2.  Góc xây dựng – xếp hình: Xây dựng mô hình đầm nước, lắp ghép ngôi nhà của ếch, làm sa bàn vòng đời của Ếch.

3.  Góc tạo hình:Nặn ếch, nhái, cóc bằng đất nặn. In hình bàn tay tạo thành hình ếch hoặc nòng nọc. Làm mô hình hồ nước – bờ cỏ nơi lưỡng cư sinh sống.

4.  Góc học tập - sách truyện: Đếm số nòng nọc, ếch, cóc trong tranh, ghép hình ếch từ các mảnh hình học, phân loại: loài nào sống dưới nước, loài nào sống trên cạn.

Xem sách tranh về các loài lưỡng cư.

Nghe kể truyện: Ếch ngồi đáy giếng, Chú ếch con, Cóc kiện trời.

5. Góc  thiên nhiên: Tạo hình Ếch xanh từ lá cây, Trang trí hồ nước mini từ NVL tái chế.

1.Mục đích - yêu cầu :

1.1. Góc phân vai: 

- Trẻ nắm được vai chơi, thể hiện đúng thái độ, hành động của vai chơi. 

- Phát triển tình cảm, sự hoạt bát của trẻ trong hoạt động đóng vai theo chủ đề.

- Trẻ hứng thú thể hiện vai chơi của mình và vui chơi đoàn kết.

1.2. Góc xây dựng-xếp hình: 

-  Trẻ tái tạo môi trường sống của lưỡng cư. Biết làm theo yêu cầu của cô: Xếp gạch xây dựng thành mô hình đầm nước và thả con vật  vào trong vườn vừa xây được đó

- Rèn luyện, phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay, các ngón tay. Khiếu thẩm mĩ khi bố trí, sắp xếp đồ chơi để đạt được yêu cầu của cô. 

- Trẻ hợp tác với nhau trong khi chơi.

1.3.Góc tạo hình

- Trẻ biết được nhiệm vụ của mình tạo ra những sản phẩm tạo hình đơn giản và đẹp mắt. Nặn 1 số con vật ếch nhái...

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, các ngón tay, rèn luyện khả năng sử dụng bút để di màu của trẻ.

- Gìn giữ sản phẩm của mình.

1.4. Góc học tập – sách truyện: 

- Trẻ hứng thú xem tranh, biết gọi tên các tranh.

- Rèn luyện khả năng tư duy trực quan hình tượng ở trẻ, khả năng quan sát và ghi nhớ của trẻ.

- Trẻ gìn giữ tranh ảnh, không tranh giành nhau khi xem.

1.5 Góc thiên nhiên : 

- Trẻ biết tạo hình con Ếch từ lá cây, biết dung NVL tái chế để trang trí hồ nước mini.

2. Chuẩn bị:

- Góc phân vai:  Đồ chơi nấu ăn, thức ăn

- Góc xây dựng-xếp hình : Gạch, cây, cây các loại, một số động vật ếch nhái..

- Góc tạo hình: Sáp màu, đất nặn, nguyên liệu làm mô hình

- Góc học tập- sách truyện: Tranh ảnh, sách truyện về chủ đề động vật, lô tô.

- Góc thiên nhiên : Lá cây, NVL tái chế.
Tiến hành:
Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú.

- Cho trẻ hát+VĐ bài “Chú ếch con"

-  Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, góc chơi:

2. Nội dung

2.1. Hoạt động 1: Thoả thuận vai chơi

+ Giờ chơi đến rồi, các con sẽ được chơi góc chơi mình thích, vậy các con cho cô biết tuần này chúng ta chơi theo chủ đề gì?

+ Con biết những động vật lưỡng cư nào?

+ Với chủ đề: "động vật sống lương cư ” có những góc chơi nào?

- Chúng mình đã chọn được góc chơi yêu thích rồi giờ hãy rủ bạn mình cùng về góc chơi nào?.

- Khi chơi ở các góc các con phải cư xử thế nào?

-> Nhắc nhở trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi

2.2. Hoạt động 2: Tiến trình chơi của trẻ

-  Quan sát trẻ chơi, nhắc nhở, động viên trẻ.

-  Cô cùng chơi để trẻ có thêm hứng thú thể hiện đến cùng nhiệm vụ của vai chơi.

* Góc phân vai:

- Các con đang chơi trò gì vậy? 

- Ai đóng vai đầu bếp? 

- Ai đóng vai gia đình nhà Ếch?

- Cô dặn dò trẻ thái độ của từng nhân vật, nhẹ nhàng, cẩn thận khi sử dụng đồ chơi

* G * Góc xây dựng-xếp hình:

-  Các con đang xây gì vậy? 

- Để xây được mô hình đầm nước các con vật con phải làm gì?

- Các con định xây nhà cho con gì?

- Các con đã có các con vật đó chưa? Nếu có ít con vật quá, các con hãy sang cửa hàng để mua thêm các con vật về thả vào đầm nhé!

-> Cô dặn dò trẻ đoàn kết khi chơi, không tranh giành đồ chơi của nhau, không ném đồ chơi, không đá, dẫm vào đồ chơi.

* Góc học tập - sách truyện:

- Các con đang làm gì vậy? Chúng mình đã xem được những bức tranh truyện gì rồi?

- Trong truyện có ai? ....

-> Cô dặn dò trẻ lật dở tranh nhẹ nhàng, không gấp tranh, không xé tranh và lôtô

* Góc tạo hình:

- Các con đang làm gì vậy? Chúng mình nặn và in hình được nhiều con vật đẹp chưa? 

- Con thích con vật nào? 

- Con  đang in hình con gì?. Khi tô màu phải như thế nào

-> Dặn dò trẻ sử dụng sáp màu gọn gàng, sạch sẽ.

Gợi ý trẻ làm mô hình hồ nước, bờ cỏ cho lưỡng cư sinh sống.

* Góc thiên nhiên:. 
- Con ơi chúng mình đang làm vậy?

- Chúng mình hãy làm Ếch xanh từ lá cây và trang trí hồ nước mini.

2.3. Hoạt động 3: Nhận xét sau khi chơi

-  Cô nhận xét từng góc chơi, cho trẻ tập trung lại góc xây dựng.

-  Giúp trẻ giới thiệu và trò chuyện về công trình ở góc xây dựng.

3. Kết thúc

- Cho trẻ về góc chơi của mình thu dọn đồ chơi. 

- Cô nhắc nhở trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định.

- Hát+VĐ cùng cô

- Chủ đề "động vật lưỡng cư.

- Cóc, ếch, nhái....

- Trẻ kể tên các góc

- Trẻ rủ bạn về góc chơi.

- Vui chơi đoàn kết
Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi

- 1-2 Trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

- 1-2 trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

- Lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Lắng nghe 

- 1-2 trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- 1-2 trẻ trả lời

- Lắng nghe

- Trẻ đứng quanh góc xây dựng

- Trẻ về các góc chơi, thu dọn đồ chơi gọn gàng.

Tuần 4:

1. Góc xây dựng – Vừơn thú
2. Góc phân vai: Bác sĩ thú ý chăm sóc thú cưng

3. Góc tạo hình: Tô màu, cắt dán, nặn, các loại thú theo ý thích: con voi, con thỏ, con hưu cao cổ, con mèo,….

4. Góc học tập- sách truyện : Xem tranh sách, lô tô, làm sách các loài thú.

5. Góc thiên nhiên : Cho trẻ lau lá cây , chăm sóc cây.
I. Mục đích

 1.1. Góc phân vai: 

- Trẻ nắm được vai chơi, thể hiện đúng thái độ, hành động của vai chơi. 

- Phát triển tình cảm, sự hoạt bát của trẻ trong hoạt động đóng vai theo chủ đề.

- Trẻ hứng thú thể hiện vai chơi của mình và vui chơi đoàn kết.

1.2. Góc xây dựng-xếp hình: 

- Trẻ nắm được chủ đề chơi: “Xây vườn thú”. Biết làm theo yêu cầu của cô: Xếp hàng rào, gạch thành rạp xiếc .

- Rèn luyện, phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay, các ngón tay. Khiếu thẩm mĩ khi bố trí,  sắp xếp đồ chơi để đạt được yêu cầu của cô. 

- Trẻ hợp tác với nhau trong khi chơi.

1.3. Góc tạo hình:  Tô màu, cắt dán, nặn, các loại thú theo ý thích: con voi, con thỏ, con hưu cao cổ, con mèo,….

- Trẻ biết được nhiệm vụ của mình: “Tô màu tranh ảnh một số loài thú, vẽ con thú,cắt dán, gấp hình các các con thú ”, sử dụng màu linh hoạt, sáng tạo trong khi tô, biết sử dụng kéo, kéo. Tạo ra những sản phẩm tạo hình đơn giản và đẹp mắt.

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, các ngón tay, rèn luyện khả năng sử dụng bút để di màu ,kéo ,keo của trẻ của trẻ.

- Trẻ cố gắng tô màu gọn gàng, cố gắng tô sao cho màu không bị lem ra ngoài. Gìn giữ sản phẩm của mình.

1.4. Góc học tập- sách truyện 

- Trẻ hứng thú xem tranh, gọi tên các tranh, đặt tên cho các tranh  đang quan sát.

- Rèn luyện khả năng tư duy trực quan hình tượng ở trẻ, khả năng quan sát và ghi nhớ của trẻ.

- Trẻ gìn giữ tranh ảnh, không tranh giành nhau khi xem.

- Trẻ biết ghép các tranh thành an bum ảnh đẹp.

1.5. Góc thiên nhiên: 

- Trẻ hứng thú khi chăm sóc cây xanh. 
2. Chuẩn bị:

- Góc phân vai:  Đồ chơi một số loài thú cưng

- Góc xây dựng-xếp hình: Hàng rào, gạch, cây các loại, một số côn trùng.

- Góc tạo hình: Tranh ảnh một số loài thú

- Góc học tập – sách truyện: Tranh ảnh, sách truyện về chủ đề một số loài thú

- Góc thiên nhiên : Cây xanh, khăn lau, chậu nước, bình tưới. 
3. Tiến hành:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú.

- Cho trẻ hát+VĐ bài “Chú voi con ở Bản Đôn"

-  Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, góc chơi:

2.Nội dung.

2.1. Hoạt động 1. Thoả thuận vai chơi

+ Giờ chơi đến rồi, các con sẽ được chơi góc chơi mình thích, vậy các con cho cô biết tuần này chúng ta chơi theo chủ đề gì?

+ Con biết những loài thú  nào?

+ Với chủ đề: "Một số loài thú” có những góc chơi nào?

- Chúng mình cùng dủ bạn về góc chơi mà chúng mình yêu thích nao

- Khi chơi ở các góc các con phải cư xử thế nào?

-> Nhắc nhở trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.

2.2. Hoạt động 2. Tiến trình chơi của trẻ

-  Quan sát trẻ chơi, nhắc nhở, động viên trẻ.

-  Cô cùng chơi để trẻ có thêm hứng thú thể hiện đến cùng nhiệm vụ của vai chơi.

* Góc  xây dựng-xếp hình

- Các con đang chơi trò gì vậy? 

- Ai đóng vai bác chủ công trình ? 

- Bác chủ công trình thì phải làm gì?

+ Hôm nay các bác định xây dụng gì? Bác xây rạp xiếc có nhiều bóng  đèn lấp lánh ? 

+ Bác hãy xây dựng tiếp công trình của mình đi nhé !

-> Cô dặn dò trẻ đoàn kết khi chơi, không tranh giành đồ chơi của nhau, không ném đồ chơi, không đá, dẫm vào đồ chơi.

* Góc phân vai 

- Con đang chơi gì vậy?

- Con đang khám bệnh cho ai?

-> Cô dặn dò trẻ thái độ của từng nhân vật, nhẹ nhàng, cẩn thận khi sử dụng đồ chơi

* Góc học tập – sách truyện

- Các con đang làm gì vậy? Chúng mình đã xem được những bức tranh gì rồi?

- Trong tranh có hình gì? ....

- Con làm được những quyển sách gì rồi? 

- Bạn nào đang chơi "phân loại lôtô"? Có những loại lôtô nào? Các con phải xếp lôtô thế nào?

-> Cô dặn dò trẻ lật dở tranh nhẹ nhàng, không gấp tranh, không xé tranh và lôtô

* Góc tạo hình:

- Các con đang làm gì vậy? Chúng mình đã tô được những tranh gì rồi?

- Chúng mình đá vẽ, cắt dán, gấp được nhiều con côn trùng chưa?

- Con thích tô tranh con côn trùng  nào? 

- Khi tô các con phải ngồi thế nào? Cầm bút thế nào? 

- Tô thế nào để được bức tranh đẹp? 

-> Cô dặn dò trẻ cố gắng di màu đều tay, không di màu ra ngoài, tô những màu tươi sáng để con vật trông được đẹp mắt.

-> Dặn dò trẻ sử dụng sáp màu gọn gàng, sạch sẽ.

+Góc thiên nhiên các bạn định làm gì?

- Khi chơi các con phải như thế nào? 

* Góc thiên nhiên: 

- Trẻ hứng thú chơi

2.3. Hoạt động 3: Nhận xét sau khi chơi

-  Cô nhận xét từng góc chơi, cho trẻ tập trung lại góc xây dựng.

-  Giúp trẻ giới thiệu và trò chuyện về công trình ở góc xây dựng.

3. Kết thúc:

-  Cho trẻ về góc chơi của mình thu dọn đồ chơi. Cô nhắc nhở trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định.

- Hát+VĐ cùng cô

- Chủ đề " Một số loài thú  thú”ạ!

- Trẻ kể tên các góc

- Vui chơi đoàn kết
- 1-2 Trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

- Lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi

- Lắng nghe 

- 1-2 trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

- Trẻ trả lời.

- Lắng nghe

- 1-2 trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

- Trẻ trả lời.

- 1-2 trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

- 1-2 trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ đứng quanh góc xây dựng

- 1 trẻ chơi ở góc xây dựng giới thiệu về góc chơi này.

- Trẻ về các góc chơi, thu dọn đồ chơi gọn gàng.

· Trẻ chơi


	

	
	
	

	Hoạt động chiều 
	Thứ 2
	1.Cho trẻ làm quen tiếng anh trên ứng dụng:    
- Rèn kỹ năng sống “ Lựa chon trang phục mùa đông”
- Chơi tự do ở các góc.
	1.Cho trẻ làm quen tiếng anh trên ứng dụng:    
Kể chuyện cho trẻ nghe: Cá diếc con.
- Chơi tự do ở các góc.


	1.Cho trẻ làm quen tiếng anh trên ứng dụng:    
2. Dạy trẻ kĩ năng nhận biết vật dụng nguy hiểm và những nơi không an toàn.

- Trẻ chơi tự do ở góc
	1.Cho trẻ làm quen tiếng anh trên ứng dụng:    

2.- Rèn kỹ năng: An toàn khi ở trường, ở lớp.

- Chơi tự chọn theo góc: Góc xây dựng, góc bé học toán.


	

	
	3
	- Trò chơi ngôn ngữ: “Rắn nói - thằn lằn nói”
- Chơi tự chọn góc XD, góc khám phá.
	- Cô cho trẻ chơi một số trò chơi dân gian:

-Bịt mắt bắt dê.

-Chi chi chành chành.
	- Bé làm vở KPKH về MTXQ ( Trang 14, 15, 16 ).

	- Bé với an toàn giao thông: Đảm bảo an toàn khi ngồi trên xe máy.
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	- Trẻ làm sách về an toàn giao thông.( Trang 10, 11)

- Chơi tự do.

	1. Hoạt động làm quen với chữ cái: Tập tô b, d, đ.

2.  Chơi tự chọn ở các góc.


	- Làm vở bé với 5 điều Bác Hồ dạy

- Trẻ chơi tự do ở góc.
	- Dạy trẻ kĩ năng bảo vệ bản thân khi bị bắt nạt.

- Trẻ chơi tự do ở góc
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	1.Cho trẻ làm quen tiếng anh trên ứng dụng:    
- Bé với 5 điều Bác Hồ dạy.( Trang 13, 14)

-  Trò chơi âm nhạc : Thi xem ai nhanh.

	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

	 1.Cho trẻ làm quen tiếng anh trên ứng dụng:    
2.  Bé làm vở Hoạt động làm quen với Toán.( Trang 22, 23- Tách gộp trong phạm vi 7).
- Chơi góc phân vai, sách truyện.
	1.Cho trẻ làm quen tiếng anh trên ứng dụng:    
-  Dạy trẻ rửa mặt

- VS lau dọn tủ đồ dung, đồ chơi
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	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 THÁNG 12
CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT
Nhánh 1: Một số loài bò sát
(Thời gian thực hiện từ ngày 22/12 đến ngày 26/12 năm 2025)
Thứ hai ngày 22 tháng 12 năm 2025

I. Hoạt động học:

Hoạt động phát triển vận động

NDTT : Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m.

TCVĐ: Mèo và chim sẻ.

NDTH: Âm nhạc, kpkh

1. Mục đích yêu cầu:

a) Kiến thức:Trẻ biết cách bò thấp chui qua ống dài, tập đúng động tác BTPTC, biết cách chơi trò chơi vận động. Trẻ biết quyền bảo vệ: được tạo cơ hội trong tập luyện tham gia các hoạt động phát triển thể chất vận động.

b) Kỹ năng: Rèn luyện tố chất vận động khéo léo, tính tự tin mạnh dạn kiên trì và cẩn thận. Rèn kỹ năng bò thấp cho trẻ, biết phối hợp chân nọ tay kia khi bò, chơi trò chơi đúng luật.

c) Thái độ: Trẻ nghe theo hiệu lệnh của cô, hứng thú với buổi tập

2. Chuẩn bị: 

a) Đồ dùng của cô:

- Nhạc: Gà trống mèo con và cón con, Chú mèo con.

- 2 cổng chui, bàn để các con vật nuôi. 

- Sân bãi rộng sạch, trang phục cô gọn gàng, mũ mèo.

b)Đồ dùng của trẻ: 

-Những con chuột con, mũ chim sẻ.

3. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	1.Ổn định tổ chức gây hứng thú. 

- Cho trẻ hát “ Gà trống mèo con và cún con”. Trong bài hát có những con vật gì? Nhà cháu có những con vật gì?. Cô hỏi trẻ mèo có tài gì? ( Bắt chuột ), để bặt được chuột mèo phải làm gì? Hôm nay cô cho chúng mình làm những chú mèo tập bò thật giỏi nhé. Thế chúng mình muốn đặt tên cho 2 đội không? Đội mèo vàng và đội mèo khoang.

2. Nội dung.

2.1Hoạt động1: Khởi động: Chú mèo con đi nhẹ nhàng theo mèo mẹ nào. Cho trẻ đi theo cô thành vòng tròn với các thế chân sau đó về hàng ngang dãn cách đều.

2.2 Hoạt động 2.  Trọng động:

 BTPTC: Tập theo nhịp bài hát “Chú mèo con”


+ Động tác tay: Hai tay ra phía trước-> lên cao


+ Động tác chân: Tay sang ngang ra phía trước khuỵu gối.


+ Động tác bụng: Hai tay lên cao nghiêng  người về 2 bên.


+ Động tác bật: Bật chân trước chân sau.

*VĐCB: Các chú mèo hãy cố gắng để bắt được thật nhiều chuột nhé. Muốn bò giỏi các chú mèo nhìn mèo mẹ làm trước nhé. Để quan sát được rõ xin mời các chú mèo con về 2 đội của mình nào.

+ Với những chiếc hang này các chú mèo sẽ làm gì?

+ 1 chú mèo lên làm thử

+ Cô giới thiệu bài tập và làm mẫu L1 không phân tích

+ Cô làm mẫu lần 2 phân tích

Cô làm mẫu và phân tích trẻ quan sát: Cô đi từ hàng đến vạch xuất phát khi có hiệu lệnh là một tiếng xắc xô cô đứng vào TTCB đầu gối chạm đất, 2 lòng bàn tay áp sát đất, mắt nhìn thẳng, khi có hiệu lệnh bắt đầu là 2 tiếng xắc xô cô bò bằng cẳng chân và bàn tay, cô bò chân nọ tay kia một cách nhẹ nhàng khéo léo chui qua hang đầu không chậm hàng sau đó cô đi nhẹ nhàng về cuối hàng.

- Cô mời 2 trẻ lên làm mẫu.

- Sau đó cô cho trẻ lần lượt bò thấp chui qua ống dài. 

- Cô cho 2 đội thi đua nhau bò thấp chui qua ống dài sau đó các bạn sẽ lấy các con chuột. Đội nào lấy được nhiều con chuột thì đội đó sẽ chiến thắng.

    + Các con vừa thực hiện bài tập gì?

* Củng cố lại .

+ Thực hiện bài tập như thế nào

+ 1 trẻ tập lại

*TCVĐ: “ Mèo và chim sẻ”  Một trẻ làm mèo các bạn còn lại làm chú chim đi kiếm mồi, Khi nghe tiếng động mèo kêu “meo meo” thì các chú chim phải chạy nhanh về nhà của mình, nếu chú chim nào chạy chậm bị bắt phải làm mèo hoặc nhảy lò cò.

3. Kết thúc : Hồi tĩnh: Các chú mèo dình chuột phải đi nhẹ nhàng( Đi lại nhẹ nhàng trên sân trường 3,4 vòng

	- Trẻ hát

- Con gà, con mèo, con chó.

- Vâng ạ

-Trẻ đi theo nhịp bài hát.

-Trẻ tập 

-Trẻ lắng nghe 

-Trẻ quan sát 

- Trẻ quan sát

- 2 trẻ lên làm mẫu 

- 2 tổ thi đua nhau

- Bò thấp chui qua ống dài

- Trẻ trả lời

- Trẻ tập.

-  Trẻ chơi.

- Trẻ đi nhẹ nhàng.


II. Hoạt động ngoài trời:

           HĐCCĐ: Trải nghiệm nhiệt độ: Rùa phơi nắng.

            TCVĐ: Mèo và chim sẻ.

TCGD: Dung dăng dung dẻ.

Chơi tự do: Lá cây, vòng ,bóng.

1. Mục đích yêu cầu

a.Kiếnthức. 
- Trẻ biết rùa là loài bò sát, có máu lạnh → cần phơi nắng để làm ấm cơ thể.
- Trẻ hiểu ngắn gọn về nhiệt độ: nơi có nắng thì ấm hơn, nơi không có nắng thì lạnhhơn.
- Biết quan sát hiện tượng và dự đoán.

b.Kỹnăng.
- Kỹ năng so sánh nhiệt độ (ấm – mát), dự đoán – kiểm chứng. 
- Kỹ năng quan sát, thảo luận nhóm.
c. Thái độ.  

- Giáo dục trẻ yêu quý về ích lợi của chúng.

2. Chuẩn bị:

* Đồ dùng của cô:

- 2 mô hình rùa nhựa (hoặc rùa làm từ đất nặn/giấy).

- 1 nhiệt kế đo nhiệt độ bề mặt (hoặc cô dùng cảm nhận tay).

- Hai đĩa phẳng:

Đĩa A đặt ngoài nắng

Đĩa B đặt trong bóng râm

- Miếng khăn mềm.

- Tranh ảnh rùa phơi nắng ngoài tự nhiên.
* Đồ dùng của trẻ. 

- Quần áo ngọn ngàng.

- Mũ Mèo, chim sẻ

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.
- Cô cho trẻ xem ảnh rùa phơi nắng trên đá.
Câu hỏi:

“Tại sao con nghĩ rùa thích nằm nơi có nắng?”

“Con nghĩ nơi có nắng thì như thế nào?”

2. Nội dung.

2.1 Hoạt động 1:  Trải nghiệm nhiệt độ

+ Bước 1: Đặt mô hình rùa vào hai vị trí

- Rùa A: đặt trên đĩa để ngoài nắng 5–7 phút.

- Rùa B: đặt trên đĩa trong bóng râm.

+ Bước 2: Chạm – cảm nhận

Cô cho trẻ lần lượt sờ nhẹ:

Rùa A (được nắng chiếu)

Rùa B (không được nắng)

Câu hỏi:

“Con cảm thấy rùa nào ấm hơn?”

“Vì sao lại như vậy?”

*Cô mở rộng.

=> Rùa là động vật máu lạnh, cơ thể không tự giữ ấm như con người, khi trời nắng, nhiệt độ tăng  giúp rùa ấm lên. Vì thế rùa thường thích phơi nắng trên đá, bên bờ ao, gốc cây. “Rùa phơi nắng để cơ thể ấm, khỏe hơn và di chuyển nhanh hơn.” 

* Trò chơi: “Hòn đá nào dành cho rùa?”

- Cô chuẩn bị: 1 hòn đá để ngoài nắng, 1hòn đá để trong bóng râm. Trẻ cảm nhận và chọn đá “ấm hơn” để rùa phơi.Trò chuyện nhẹ:“Rùa phơi nắng để làm gì?”“Nơi có nắng thì nhiệt độ như thế nào?” “Con học được gì hôm nay?”

- Cả lớp làm động tác “rùa vươn mình đón nắng”.
2.2 Hoạt động 2. TCVĐ: Mèo và chim sẻ 
 - Luật chơi: Khi nghe tiếng mèo kêu, các con chim sẻ bay nhanh về tổ. Mèo chỉ được bắt chim sẻ ở ngoài vòng tròn.

 - Cách chơi: Chọn một cháu làm mèo ngồi ở 1 góc lớp, cách tổ chim sẻ 3-4m các trẻ khác làm chim sẻ vừa nhảy đi kiếm mồi vừa kêu chích, chích, khoảng 30s thì mèo xuất hiện. Khi mèo kêu meo, meo, meo thì các chú chim sẻ chạy nhanh về tổ của mình. Các con chim sẻ chậm chạp sẽ bị mèo bắt và sẽ phải ra ngoài một lần chơi.

 - Cô chơi mẫu

- Cho trẻ chơi 2-3 lần
* TCDG: Dung dăng dung dẻ

2.3 Hoạt động 3 Chơi tự do: :

- Lá cây, đất cát, vòng ,bóng 

3. Kết thúc. 

- Cô chuyển hoạt động.
	- Trẻ trả lời ấm hơn, rùa thích nắng, để sưởi ấm….

Trẻ quan sát

- Trẻ sờ và cảm nhận

- 1-2 trẻ nhận xét.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ chọn hòn đá phù hợp.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ thực hiện theo cô.

Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi.

Trẻ chơi tự do

-Trẻ chuyển hoạt động


III. Hoạt động góc.

Chơi theo hoạt động góc tuần 1
IV. Hoạt động chiều 
1.Cho trẻ làm quen tiếng anh trên ứng dụng:    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Rèn kỹ năng sống “ Lựa chọn trang phục mùa đông”

- Cô đọc câu đố về mùa đông và trò chuyện với trẻ về mùa đông.

- Vậy mùa đông thì cần những trang phục như thế nào?

- Cho trẻ lên chon những trang phục mùa đông qua hình ảnh cô cung cấp.

=> Cô giáo dục và nhắc nhở trẻ cách giữ cơ thể ấm áp trong mùa đông.

3.Trẻ chơi tự do ở các góc.

- Cho trẻ vể các góc tự chọn và lấy đồ chơi và chơi.
V. NHẬN XÉT:

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………  
Thứ ba ngày 23 tháng 12 năm 2025

I. Hoạt động học

Hoạt động khám phá xã hội

          NDTT : Khám phá loài Rùa (Steam)      

1. Mục đích yêu cầu:

*  Khoa học

- Trẻ nhận biết được các bộ phận đặc trưng của rùa: mai, đầu, chân, đuôi.

- Hiểu được khả năng đặc biệt của rùa: thu đầu chân vào mai, bò chậm, sống được cả dưới nước và trên cạn.

- Biết ích lợi của rùa và cách bảo vệ chúng.

* Công nghệ

- Trẻ xem video/ảnh để quan sát chuyển động của rùa và ứng dụng công nghệ quan sát.

- Biết sử dụng tua nhanh/chậm video để xem rùa hoạt động thế nào.

* Kỹ thuật

-Trẻ sử dụng bút màu, keo, kéo, giấy..

* Nghệ thuật

- Trang trí mai rùa bằng các chấm màu.

 * Toán học

- So sánh kích thước mai rùa theo ảnh/video (to–nhỏ, dài–ngắn).

- Đếm số chân của rùa, 

2. Chuẩn bị

* Chuẩn bị của cô

- Máy chiếu/video ngắn về rùa thật.

- Bộ mô hình rùa bằng nhựa hoặc tranh ảnh kích thước lớn.

- Khay quan sát khoa học: kính lúp, đá, lá, sỏi, nước.

- Lá cây,  keo dán, giấy màu, đất nặn.

* Chuẩn bị của trẻ

- Kéo, hồ dán, bút màu.

- Đồng phục gọn gàng để dễ vận động.

3. Tiến hành.

	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	E1: Gắn kết

 - Cô nhẹ nhàng đưa ra chiếc hộp bí mật, gõ nhẹ và nói: “Hôm nay cô mang đến cho lớp một người bạn đặc biệt đang trốn trong chiếc hộp này. Các con đoán xem đó là ai nhé!”. Sau khi trẻ dự đoán, cô mở hé để lộ mô hình rùa.

- Đây là con gì?

- Con đã nhìn thấy con rùa này chưa?

- Con nhìn thấy ở đâu?

- Con được đến gần con rùa chưa?

Vì người bạn rùa của chúng ta rất hiền lành nhưng hơi nhút nhát, nên cô và các con hãy cùng tìm hiểu xem bạn có điều gì thú vị qua video nhé.

E2: Khám phá 

- Chia trẻ thành 3 nhóm – mỗi nhóm khám phá một đặc điểm riêng biệt của rùa.
+ Nhóm Mai Rùa: Quan sát mai rùa bằng mô hình và kính lúp. So sánh kích thước, hình dạng mai.

+ Nhóm Tay Chân Rùa: Quan sát cách rùa bò qua video tua chậm. Nhận xét rùa di chuyển chậm, chân ngắn, có màng.

+ Nhóm Đầu & cách Rùa bảo vệ: Xem video rùa thu đầu vào mai. Phát hiện rùa biết thụt đầu chân vào mai.

- Mỗi nhóm tìm hiểu một đặc điểm khác nhau và ghi chép lại đặc điểm của nhóm mình tìm hiểu nhé.

- Khi đã trở thành những nhà khoa học nhỏ, bây giờ chúng ta cùng trở lại để chia sẻ phát hiện của mỗi nhóm nhé.

E3: Giải thích

- Cô mời từng nhóm lên trình bày.

  Nhóm 1 nói về mai rùa.

  Nhóm 2 nói về chân rùa và cách di chuyển.

 Nhóm 3 nói về đầu và cách rùa tự vệ.

- Cô diễn giải lại cho trẻ nghe.

- Cho trẻ xem lại video “rùa”.

- Rùa thật là đáng yêu đúng không các con,các con có muốn giúp bạn rùa có một nơi trú ẩn an toàn và ấp áp không?

E4. Áp dụng

Cô đã chuẩn bị rất nhiều nguyên vật liệu. Cô tin rằng mỗi bạn sẽ tạo cho mình một chú rùa thật là đáng yêu nhé. Chúng mình cùng bắt đầu nào!”

- Trẻ thực hiện làm rùa.

E5. Đánh giá

* Trò chơi 1: “Rùa bò về nhà”

Cô bật nhạc trẻ giả làm rùa bò chậm chậm về đúng “ngôi nhà rùa” của nhóm mình.

Rèn vận động, đồng thời nhớ lại cách rùa di chuyển.
	-Trẻ đoán: rùa, cá, thằn lằn,… Trẻ hào hứng quan sát mô hình.
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời 

- Trẻ lắng nghe

Trẻ chia nhóm.

- Nhóm 1so sánh hình dạng, kích thước

- Nhóm 2 quan sát chân, di chuyển

- Nhóm 3 cách rùa bảo vệ mình.

- Trẻ lắng nghe

- Nhóm lên chia sẻ

-Nhóm 1 lên chia sẻ

-Nhóm 2 lên chia sẻ

-Nhóm 3 lên chia sẻ

- Trẻ lắng nghe

-Trẻ xem video

- Trẻ trả lời 

-Trẻ lên lấy vật liệu về làm chú rùa của mình.

- Trẻ thực hiện.
- Trẻ chơi trò chơi




III. Hoạt động ngoài trời
           HĐCCĐ: Dán mai rùa bằng lá cây.

            TCVĐ: Nhanh và khéo.

TCGD: Thả đỉa ba ba.

Chơi tự do: Lá cây, vòng ,bóng.

1. Mục đích yêu cầu

a. Kiến thức.

- Trẻ biết đặc điểm của mai rùa, hình dạng, công dụng (bảo vệ cơ thể). 

- Nhận biết và phân loại được một số loại lá cây khác nhau qua quan sát. Biết sử dụng lá cây để trang trí mai rùa.
b. Kỹ năng.

- Trẻ biết cách chơi trò chơi, đoàn kết với bạn bè, trẻ có kỹ năng quan sát, nhận xét.

c. Thái độ.  

- Giáo dục trẻ yêu quý về ích lợi của chúng.

2. Chuẩn bị:

* Đồ dùng của cô:

-  Hình mẫu rùa bằng bìa cứng.

- Keo dán, kéo an toàn, khăn lau.Giỏ đựng lá. Nhạc vui, bảng phụ hình ảnh các loại rùa.
* Đồ dùng của trẻ.

 - Mỗi trẻ 1 tranh rùa in sẵn, keo dán, lá cây.
 3. Tiến hành.

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.

- Cho trẻ chơi trò: “Rùa bò tìm lá" — trẻ bò chậm theo tiếng trống, khi trống dừng thì đứng lên làm dáng “rùa rụt cổ”.

- Cô dẫn dắt: “Hôm nay chúng mình sẽ làm mai rùa từ những chiếc lá đẹp nhặt được trong sân trường!"
2. Nội dung.

2.1 Hoạt động 1: 

- Hỏi trẻ  “Lá này có màu gì?”

“Hình dáng lá ra sao?”

“Con có thấy lá to – lá nhỏ khác nhau thế nào?”

* Cho trẻ nhặt các lá đã rụng xuống đất.

- Cô nhắc: “Không được bẻ lá trên cây, chỉ nhặt lá rơi thôi nhé.”

* Trò chuyện về rùa – dẫn dắt vào bài 
- Cô giới thiệu hình ảnh rùa.

- Hỏi trẻ: “Mai rùa dùng để làm gì?”

“Mai rùa có hình tròn hay hình bầu dục?”

Cô giới thiệu bài: “Dán mai rùa bằng lá cây”

*  Hoạt động chính – Dán mai rùa bằng lá cây
- Cô làm mẫu: Cô chọn 1 vài chiếc lá đẹp, xé nhỏ

- Bôi keo và dán lên phần mai.

- Gợi ý: “Chúng mình có thể dán theo từng lớp, từng họa tiết để mai rùa thêm đẹp.”

* Trẻ thực hiện:

Trẻ chọn lá → sắp xếp → bôi keo → dán lên mai rùa.

- Cô quan sát, hỗ trợ:

- Gợi ý cách phối lá xanh – vàng – nâu.

- Hướng dẫn trẻ xé nhỏ để tạo hoa văn.
* Kết thúc 

- Mời trẻ trưng bày sản phẩm lên “Góc rùa lá”.

- Cho trẻ giới thiệu sản phẩm:

“Con dùng loại lá nào?”

“Vì sao con chọn lá to, lá nhỏ?”

Cô nhận xét chung: khen sự sáng tạo, tinh thần giữ gìn môi trường.

Cho trẻ chơi thả lỏng: “Rùa con về nhà”.
*TCVĐ: Nhanh và khéo: 
*Luật chơi: Trẻ đi không dẫm vạch và khi bạn ở đội mình về thì bạn tiếp theo mới được đi lên.

 Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội thi đua đi theo đường dích dắc mang trứng gà về rổ của đội mình, đội nào lấy được nhiều trứng đội đó sẽ thắng.

*TCDG: Thả đỉa ba ba

- cô cho trẻ chơi 2-3 lần.

2.2. Hoạt động 2: Chơi tự do :

- Lá cây, đất cát, vòng ,bóng 

3. Kết thúc. 

- Cô chuyển hoạt động.
	- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ trả lời.

- 1-2 trẻ trả lời.

- Trẻ thực hiện.

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.

Trẻ thực hiện

-Trẻ lên trưng bày

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ chơi

- Trẻ chơi tự do

Trẻ vào lớp


III. Hoạt động góc
- Bổ xung đồ chơi góc phân vai.

IV. Hoạt động chiều

1. Trò chơi phát triển  ngôn ngữ: Rắn nói - thằn lằn nói 

a. Yêu cầu:

- Trẻ mở rộng vốn từ về các loài bò sát, đặc biệt là rắn – thằn lằn

- Biết nghe, hiểu và đáp lời đúng theo tín hiệu.

- Phát triển khả năng sử dụng câu ngắn, rõ, đủ ý.

- Kỹ năng phản xạ ngôn ngữ nhanh.

- Khả năng lắng nghe, phân biệt âm thanh – câu nói.

- Kỹ năng phát âm chuẩn, nói đủ câu.

Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.

- Biết phối hợp và chờ lượt chơi, không chen lấn.

b. Chuẩn bị

- Thẻ hình rắn và thằn lằn.

- Một số vật thật/đồ chơi.

- Câu lệnh mẫu cho trò chơi.

- Không gian rộng để chơi vòng tròn.
c. Tiến hành
HĐ1: Gây hứng thú

- Cho trẻ làm động tác bò như rắn – chạy nhanh như thằn lằn.

- Cô hỏi gợi mở: “Rắn có những đặc điểm gì?”

“Thằn lằn có chân không?”

“Hai con này giống và khác gì nhau?”
“Hôm nay chúng ta cùng chơi trò Rắn nói – Thằn lằn nói để luyện nghe và nói thật giỏi nhé!”

HĐ2: Khi cô giơ thẻ hình rắn, trẻ phải trả lời theo câu mẫu của rắn nói:
“Rắn nói: …” (Trẻ gọi tên đồ vật, con vật, hành động theo yêu cầu.)

- Khi cô giơ thẻ thằn lằn, trẻ trả lời theo câu mẫu của thằn lằn nói:
“Thằn lằn nói: …”

Cách chơi 1 (đơn giản – nhận biết từ):

- Cô giơ hình con vật và nói: “Rắn nói: quả chuối!” → trẻ nhắc lại: “Rắn nói: quả chuối.” “Thằn lằn nói: cái bát!” → trẻ nói: “Thằn lằn nói: cái bát.”

- Cách chơi 2 (nâng cao – đặt câu):

- Cô giơ thẻ rắn và yêu cầu trẻ nói 1 câu:

“Rắn nói về màu sắc.” → trẻ nói: “Rắn nói: lá cây màu xanh”

- Cô giơ thẻ thằn lằn: “Thằn lằn nói về hành động.” → trẻ nói: “Thằn lằn nói: con mèo đang chạy.”

-  Chú ý khuyến khích trẻ nói đủ câu – rõ ràng.

* Trẻ chơi – cô quan sát hỗ trợ.

- Vòng 1: Cô điều khiển

- Cô thay đổi nhanh – chậm, to – nhỏ giọng để tạo hứng thú.

Trẻ đáp nhanh theo tín hiệu.

- Vòng 2: Trẻ điều khiển

- Mời 1–2 trẻ cầm thẻ rắn/thằn lằn làm “người dẫn”.

- Trẻ đưa thẻ và tự nghĩ câu để bạn nói: “Rắn nói: Con hãy kể tên 1 con vật sống dưới nước.” “Thằn lằn nói: Con hãy miêu tả 1 đồ vật màu đỏ.”
HĐ3: Trẻ thực hiện
- Cô bao quát trẻ gợi ý giúp đỡ những trẻ còn yếu về kỹ năng tạo hình để trẻ thực hiện tốt sản phẩm của mình. Khuyến khích trẻ vẽ sáng tạo

HĐ4: Nhận xét sản phẩm

- Cô khen trẻ nói to – rõ – nhanh.

- Gợi hỏi: “Con vui nhất khi rắn nói hay thằn lằn nói?”

“Hôm nay con học được từ mới nào?”

-  Cho trẻ vận động nhẹ: “Rắn uốn mình – thằn lằn chạy nhanh” để thả lỏng. 
2. Chơi tự chọn ở các góc

- Góc xây dựng, góc khám phá.

V. NHẬN XÉT:

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………  

                          Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2025

I. Hoạt động học


Hoạt động LQVT

NDTT :  Tách gộp trong phạm vi 7 

NDTH: Âm nhạc,KPKH
1. Mục đích – Yêu cầu

a. Kiến thức:
- Trẻ biết đếm thành thạo số lượng trong phạm vi 7, nhớ chữ số từ 1 đến 7
- Trẻ hiểu và biết cách tách nhóm có số lượng 7 thành 2 phần bằng nhiều cách khác nhau
(1-6, 2- 5, 3- 4) và gộp 2 phần lại để tạo thành nhóm có số lượng là 7.

- Trẻ có quyền được phát biểu.

b. Kỹ năng: Quy trình tách gộp phạm vi 7, kỹ thuật tách gộp phạm vi 7
c. Thái độ: Trẻ hứng thú và tích cực tham gia hoạt động học
2. Chuẩn bị

1. Đồ dùng của cô 

- Con vật nuôi trong gia đình có số lượng 7: Gà, Mèo, Vịt,  ...

- Nhạc chơi các trò chơi

2. Đồ dùng của trẻ 

- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng gồm : thẻ số từ 1-7, 7 con Gà, 7 quả trứng, 2 rổ nhựa, 1 bảng trắng
- Các đồ chơi để trẻ về nhóm chơi: Bài tập giấy, sỏi, bộ chơi tách gộp……thẻ số.

3. Cách tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1: Ổn định tổ chưc, gây hứng thú:
- Chào mừng các con đến với tiết học “bé vui học toán”.
- Đến với tiết học bé vui học toán ngày hôm nay cô xin trân trọng giới thiệu có cô giáo đến tham dự tiết học của chúng ta.
- Và đặc biệt đó là sự tham gia của các bé đến từ lớp 5TB.

Tiết học ngày hôm nay sẽ có rất nhiều điều thú vị đấy các con ạ. Các con đã sẵn sàng chưa? 
- Trước khi vào tiết học cô con mình cùng vận động bài: “chicken Dance” nhé.

2. Nội dung.
Trò chơi: Ai thông minh nhất
Cô chia lớp làm 3 nhóm, mỗi nhóm cô đã chuẩn bị rất nhiều con vật nuôi khác nhau nhiệm vụ của các con là khi có nhạc 3 nhóm đi vòng tròn quanh mặt bàn khi nhạc dừng các con hãy nhanh tay chọn con vật trên mặt bàn có số lượng trong phạm vi 7 mà mình yêu thích rồi cầm thẻ số tương ứng với số lượng mình cầm trên tay. Sau đó trẻ xếp số lượng ra cô sẽ đến từng nhóm kiểm tra kết quả của trẻ.

Tách , gộp  2 nhóm đối tượng trong phạm vi 7
Lần 1: Cho trẻ tách, gộp theo ý thích:

*Cho trẻ tách nhóm có số lượng 7 thành 2 phần .
- Cô cho trẻ đi lấy đồ dùng.(Trẻ vừa đi vừa hát và lấy rổ đồ dùng về chỗ ngồi)

- Cô cho trẻ xếp số Gà ra thành 1 hàng ngang 

- Cho trẻ đếm và gắn thẻ số tương ứng.

- Cô cho trẻ tách số Gà thành 2 phần theo ý thích.

- Cho trẻ đếm số lượng mỗi phần và gắn số thẻ tương ứng.

- Cô hỏi trẻ về cách tách của mình:
+ Bạn nào có thể nói cho cô cách tách của mình?

+ Con đã tách 7 Gà này thành 2 phần như thế nào?

- Ai có tách giống của bạn là 1 và 6 hoặc 6 và 1?

- Cô kiểm tra kết  quả tách xem có bạn nào có kết quả tách 1-6 hay 6- 1 giống như bạn không.

- Vậy cách tách thứ nhất là: 1 và 6 hoặc 6 và 1.

- Bạn nào có cách tách khác nào?

* (Tương tự với nhóm 2 – 5 và 3 - 4)
- Vậy từ những cách tách vừa rồi. Bạn nào cho cô biết để tách nhóm có 7 đối tượng ra thành 2 phần thì sẽ có mấy cách tách, là những cách nào?

* Cô cho trẻ kết luận:

- Để tách 7 đối tượng ra làm 2 phần có 3 cách tách:

+ Cách 1: Tách một phần là 1 một phần là 6 hay 6 và 1

+ Cách 2: Tách một phần là 2 một phần là 5 hay 5 và 2

+ Cách 3: Tách một phần là 3 và một phần là 4 hay 4 và 3. 

* Gộp về nhóm có số lượng ban đầu là 7 .
-Muốn để trở về nhóm có số lượng ban đầu là 7 Gà thì các con phải làm gì? (Cô hỏi 2,3 trẻ)

+ Cho lần lượt từng nhóm gộp và nói cách gộp.

- Vậy theo các con thì có mấy cách gộp 2 phần để được số lượng là 7?

*Cô cho trẻ kết luận:
- Gộp 1 với 6 hoặc gộp 6 với 1

- Gộp 2 với 5 hoặc gộp 5 với 2

- Gộp 3 với 4 hoặc gộp 4 với 3

=>Cả 3 cách gộp này đều cho kết quả là 7.

- Cho trẻ đếm và cất số Gà vào rổ.

E3: Giải thích:

Lần 2: Cho trẻ tách, gộp theo yêu cầu của cô:
* Cách 1: 1 - 6
- Cho trẻ lấy 2 rổ ra phía trước, đếm số trứng trong rổ.

 - Có bao nhiêu trứng?

- Cho trẻ tách số trứng thành 2 phần sao cho một phần là 1 và một phần là 6 vào 2 rổ.

+ Trẻ đếm số lượng 2 phần và gắn thẻ số tương ứng vào mỗi phần.

- Muốn có 7 trứng lại phải làm gì?

- Cho trẻ gộp và đặt thẻ số tương ứng

* Cách 2: 2 – 5
- Cho trẻ tách số trứng thành 2 phần sao cho một phần là 2 và một phần là 5 vào 2 rổ.

+ Trẻ đếm số lượng 2 phần và gắn thẻ số tương ứng vào mỗi phần.

- Muốn có 7 trứng lại phải làm gì?

- Cho trẻ gộp và đặt thẻ số tương ứng

* Cách 3: 3 - 4
- Trẻ tách 7 trứng thành sao cho 1 phần là 3, 1 phần là 4 vào 2 rổ
- Trẻ tìm thẻ số tương ứng đặt vào 2 nhóm nào.

- Chúng mình cùng kiểm tra lại kết quả nào?

- Cho trẻ gộp và đặt thẻ số tương ứng

*Trẻ kết luận: 

- Có 7 đối tượng khi ta muốn tách hoặc gộp lại với nhau thì có các cách thực hiện như sau: 1-6; 2-5; 3-4 và ngược lại 6-1; 5-2; 4-3

2.2. Luyện tập.
*Mở rộng: Ngoài cách tách số lượng 7 thành 2 phần bằng các cách trên thì cô sẽ có cách tách khác đó là tách nhóm có 7 thành 3 phần:  1-2-4; 2-2-3, 1-3-3.

Củng cố.

Trò chơi 1: Tìm bạn.

 Cách chơi: Cô cho trẻ đi thành vòng tròn, vừa đi vừa vận động theo một bản nhạc. Khi bản nhạc dừng lại  các con sẽ về nhóm có 7 bạn và khi cô yêu cầu tách nhóm 7 bạn thành 2 phần thì các con nhanh chân tách thành 2 phần nhé. Mỗi lần tách xong cho trẻ gộp lại. Sau đó cô kiểm tra kết quả.

-Luật chơi: Trẻ nào tách nhầm nhóm sẽ phải nhảy lò cò về đúng nhóm của mình

Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

Trò chơi 2: Sáng tạo cùng bé yêu

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.
-  Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 nhóm về chơi ở 3 nhóm với nhiều đồ chơi khác nhau.

+ Nhóm 1:  Tách gộp số lượng 7 với nhiều con vật nuôi khác nhau.

+ Nhóm 3: Chơi kết bạn

+ Nhóm 4: Làm bài tập giấy

Hoặc cho trẻ làm các sản phẩm STEAM nhỏ, đơn giản về tách gộp trong phạm vi 7.

3.Kết thúc

- Cô nhận xét khen ngợi trẻ.  Chuyển hoạt động.
	- Trẻ vỗ tay

-Trẻ vỗ tay
Rồi ạ

-Trẻ vận động

-Trẻ chơi.

Trẻ lấy đồ dùng

Trẻ thực hiện

- Trẻ lấy rổ

Trẻ xếp và gắn thẻ số 

- Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

-Trẻ chơi

-Trẻ về nhóm chơi.

Trẻ nghe

Trẻ chơi

trẻ chơi

Trẻ ra sân.


II.  Hoạt động ngoài trời


HĐCCĐ: Quan sát thời tiết

TCVĐ: Gieo hạt


TCDG: Mèo bắt chuột.


Chơi tự do: Chơi đồ có sẵn sân trường, gấp lá, xem tranh….
1.Mục đích yêu cầu:

 a. Kiến thức 
- Trẻ biết được thời tiết của ngày hôm đó, biết chăm sóc bản thân.

- Trẻ biết chơi các trò chơi.

 b. Kỹ năng

- Cùng nhau chơi trò chơi và chơi đoàn kết.
 c.Thái độ

- Giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp với thời tiết.
2. Chuẩn bị

- Địa điểm quan sát sạch sẽ.

- Quần áo gọn gàng thoải mái.

3. Tiến hành

	Hoạt động cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú

- Cô cho trẻ hát bài " Mời bạn ăn" đi ra ngoài sân chơi.

2. Nội dung

2.1. Hoạt động 1: Quan sát : Thời tiết

- Các con thấy thời tiết hôm nay thế nào?

- Bầu trời như thế nào?

- Có gió không?

- Các con nhìn xem xung quanh chúng ta cây cối như thế nào?

- Các con thấy trong người như thế nào?

- Chúng mình có biết đang ở mùa gì không?

- Mùa đông sẽ chuyển sang mùa gì?

=> Các con ạ!Thời tiết bây giờ đang dần chuyển sang mùa xuân rồi, trời hơi lạnh vào buổi sáng, thỉnh thoảng lại có mưa. Vì vậy các con  phải mặc áo ấm đội mũ nón để giữ cho cơ thể mình luôn ấm.

2.2. Hoạt động 2: 

* Trò chơi vận động: Gieo hạt

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Cách chơi: Cô hướng dẫn cho trẻ nắm tay nhau thành 1 vòng tròn, vừa thực hiện các động tác vừa đọc từng câu của bài thơ.
+ Gieo hạt: cho trẻ từ từ ngồi xuống, 2 tay vẫy sát mặt đất làm động tac gieo hạt.
+ Nảy mầm :Cho trẻ từ từ đứng thẳng lên
+ Một cây: Yêu cầu trẻ giơ cao tay trái lên
+ Hai cây : Yêu cầu giơ cao tay phải lên
+ Một nụ : Cho trẻ hạ tay trái và úp bàn tay trái xuống
+ Hai nụ :Hạ tiếp tay phải và úp bàn tay phải xuống
+ Một hoa :Cho trẻ ngửa bàn tay trái ra và xòe rộng các ngón tay
+ Hai hoa : Cho trẻ ngửa bàn tay phải ra và xòe rộng các ngón tay
+ Mùi hương thơm ngát :Cho trẻ đưa 2 tay úp nhẹ vào mũi và hít thật sau làm đọng tác ngửi hoa
+ Một quả :Hướng dẫn trẻ để tay ngang ngực, ngửa bàn tay trái ra
+ Hai quả : Hướng dẫn trẻ để tay ngang ngực, ngửa bàn tay phải ra
Gió thổi : Trẻ giang thẳng 2 tay lên cao thành hình chữ V, nghiêng người sang trái
Cây rung :Nghiêng người sang phải
Lá rụng : Cho trẻ ngồi thụp xuống
Nhiều lá : Cho trẻ lắc cổ tay rồi cùng la to : A!..A..A
- Cho trẻ chơi 2 - 3 lần.

- Cô bao quát trẻ, nhắc trẻ tập theo cô, tập theo các bạn.

- Cô nhận xét giờ chơi.

TCDG: Mèo bắt chuột.

2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời
- Cô giới thiệu các đồ chơi ngoài trời

- Cô giáo dục: nhắc trẻ chơi nhường nhịn nhau, không chen lấn, tranh giành đồ chơi vs bạn.

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô nhận xét giờ chơi.

3. Kết thúc.

- Cô hỏi trẻ hôm nay quan sát gì?

- Cô củng cố, giáo dục.

- Cô nhận xét giờ hoạt động ngoài trời, nhận xét tuyên dương trẻ chú ý trong giờ học, nhắc nhở trẻ chưa chú ý cố gắng hơn.
	- Trẻ vừa đi vừa hát

- Trẻ trả lời

- Trong xanh

- Có ạ

- Xanh tốt

- Mát mẻ

- Mùa đông

- Xuân ạ

- Trẻ lắng nghe!

- Trẻ lắng nghe cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.
Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

-  Trẻ chơi 2 - 3 lần

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ lắng nghe.

Trẻ chơi

- Trẻ nghe cô giới thiệu và giáo dục

- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe.

- Quan sát thời tiết a ạ!

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.


III. Hoạt động góc: 

- Như KH ngày thứ 2.

2. Cô hướng dẫn trẻ làm sách về an toàn giao thông(Trang 10, 11 )

  * Mục đích- yêu cầu

+ Kiến thức:

- Trẻ biết khi đi bộ đi trên hè phố, lề đường hoặc sát mép đường. Biết đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.

+Kỹ năng: 

- Phát triển khả năng, quan sát, ghi nhớ của trẻ và kĩ năng khi tham gia GT

+Thái độ:

- Trẻ có ý thức chấp hành đúng luật lệ khi tham gia GT.

* Chuẩn bị

- Vở bé với an toàn giao thông, bút chì.

* Tiến trình hoạt động

- Cô hướng dẫn trẻ theo nội dung vở bé với an toàn giao thông.

2. Trẻ chơi tự do ở các góc
  - VS - trả trẻ
V. NHẬN XÉT:

- Trạng thái cảm xúc: 

……………………………………………………………………………...........

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………

                  Thứ năm ngày 25 tháng 12 năm 2025

I. Hoạt động học

Hoạt động LQCC

          Làm quen chữ cái b,d,đ

1. Mục đích – yêu cầu:
 a)Kiến thức

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cáib – d – đ.

- Trẻ phân biệt được hình dạng, đặc điểm giống – khác nhau giữa 3 chữ cái. Biết tìm chữ b, d, đ trong từ quen thuộc.

- Quyền được tham gia và phát biểu ý kiến.

b) Kỹ năng:

- Kỹ năng quan sát, ghi nhớ trực quan

- Phân biệt điểm giống – khác các chữ cái. Luyện phát âm chuẩn.
 c) Thái độ:

- Hứng thú tham gia các trò chơi học tập.

 - Yêu quý các loài động vật, biết bảo vệ chúng.
2.Chuẩn bị:

a) Đồ dùng của cô

- Thẻ chữ b, d, đ kích thước lớn.

 - Tranh ảnh động vật chứa các chữ cái: bò, bướm, dê, dơi, đà điểu…

- Video ngắn về các con vật.

-  Vòng, rổ thẻ chữ để chơi trò chơi
b) Đồ dùng của trẻ.

- Bộ thẻ chữ b – d – đ.

- Giấy tô chữ, bút màu.
3. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú

- Cô bật âm thanh tiếng động vật và  hỏi trẻ:
“Tiếng của con vật nào đây? Dẫn dắt:
“Hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu chữ cái xuất hiện trong tên của các con vật này nhé: b – d – đ.

2. Nội dung

2.1 Hoạt động 1: Làm quen chữ cái “b”

-  Cô đưa tranh con bò, hỏi trẻ: Đây là con gì? Tên con vật có âm gì ở đầu?

- Cô đưa thẻ chữ b. Trẻ nhận xét đặc điểm, có 1 nét thẳng + 1 nét cong to. Trẻ phát âm: bờ – b

- Tìm  chữ b: báo, bồ câu.

* Làm quen chữ cái d

- Cô đưa tranh con dê

-Gợi hỏi: Con gì đây? Âm đầu tiên là âm gì? Giới thiệu thẻ chữ d.

- Cho trẻ nhận xét: 

+ Giống nhau: chữ “b” và chữ “d” đều có nét sổ thẳng

+Khác nhau: chữ “b” nét cong kín ở bên tay phải, còn chữ “d” nét cong kín ở bên tay trái.

*  Làm quen chữ cái “đ”

- Cô đưa tranh con đà điểu.

- Hỏi trẻ: Tên con vật bắt đầu bằng âm gì? -Giới thiệu chữ đ. 

- Cho trẻ nhận xét, giống chữ d, khác ở dấu gạch ngang trên đầu

- Trẻ phát âm: đờ – đ

* So sánh 3 chữ cái.

- Giống nhau đều có nét xổ thẳng.

- Khác nhau: chữ “d” nét cong kín bên tay trái, chữ “đ” có nét gạch ngang trên đầu. Chữ “b” nét cong kín bên tay phải.

2.2. Luyện tập.
* Trò chơi.

+ Trò chơi 1: Tìm nhà cho động vật

Ba “ngôi nhà” ghi chữ b – d – đ.Cô cho trẻ mỗi bạn 1 tranh động vật: bò, bướm, dê, đà điểu,…
=> Trẻ chạy lên dán vào đúng “ngôi nhà chữ cái”.

+ Trò chơi 2: Ai nhanh hơn

- Cô giơ tranh con động vật → trẻ giơ thẻ chữ cái tương ứng.
+ Trò chơi: Ghép nét chữ

- Trẻ chia nhóm dùng hột hạt/que tăm/con sỏi xếp chữ b – d – đ.t thúc (2–3 phút)

- Cô hỏi lại: Hôm nay chúng ta học những chữ cái nào? Loài vật nào có tên bắt đầu bằng chữ b? d? đ?

3. Kết thúc

- Cô nhận xét – khen trẻ
	 

- Trẻ lắng nghe và đoán.

 

 

- Trẻ trả lời.

 

 

 - Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ trả lời.


- Trẻ trả lời.

 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi trò chơi.

 

- Trẻ  chơi trò chơi

- Trẻ ra ngoài


II. Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ: Quan sát nơi làm ổ của rùa, đắp ụ đát cho rùa đẻ trứng.

TCVĐ: Mèo và chim sẻ

TCDG: Mèo đuổi chuột

Chơi tự do: vòng, cát, lá cây,bóng
1. Mục đích yêu cầu

a. Kiến thức. 

- Trẻ biết rùa đẻ trứng trên cạn, thường chọn nơi đất mềm, râm mát để đào ổ.

- Biết được cấu tạo ổ rùa: hõm đất, có ụ đất phủ lên phía trên.

- Hiểu lý do rùa cần nơi đất mềm để đào ổ.
b. Kỹ năng

- Trẻ biết cách chơi trò chơi, đoàn kết với bạn bè.

c. Thái độ.

- Giáo dục trẻ yêu quý và chăm sóc các con vật.

2. Chuẩn bị: 

* Đồ dùng của cô. 

- Khu vực sân trường hoặc vườn đất.

- Khay đất tơi xốp / khu đất đã chuẩn bị sẵn (an toàn, không dị vật).

-  Hình ảnh/video về rùa đào ổ đẻ trứng.

-  Ụ đất mẫu cô làm trước để trẻ quan sát.

- Đồ dùng: xẻng nhựa, xô cát, găng tay, bình xịt nước.

- Trứng mô phỏng (bóng nhựa nhỏ màu trắng). 
* Đồ dùng của trẻ. 

- Xẻng nhỏ, đồ xúc đất, bộ quần áo dễ vận động.
3. Tiến hành

	Đồ dùng của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.

- Cô cho trẻ giả tiếng rùa bò chậm – chơi vận động nhẹ “Rùa bò tìm nhà” Cô hỏi:
“Con rùa đẻ trứng ở dưới nước hay trên cạn?”
“Rùa làm ổ như thế nào?”
→ Dẫn dắt vào hoạt động: Hôm nay chúng mình sẽ quan sát và làm thử ổ cho rùa đẻ trứng.

2. Nội dung.

2.1 Hoạt động 1. Quan sát nơi rùa làm ổ.

- Cô cho trẻ xem video gắn: Rùa đào ổ ở bờ đất mềm, rùa dùng chân sau bới đất tạo hõm, sau khi đẻ trứng, rùa lấp đất lại thành ụ nhỏ để bảo vệ trứng.

- Gợi mở – đàm thoại: Vì sao rùa chọn đất mềm?

Vì sao cần lấp đất lại? Ổ rùa có hình dạng như thế nào? 

* Khám phá khu vực đất bên ngoài. Cô dẫn trẻ đến khu đất đã chuẩn bị

- Quan sát: đất mịn hay đất cứng? Nắng hay râm? Cô đưa ra câu hỏi:
“Nếu là rùa, con sẽ chọn chỗ nào để làm ổ?”
→ Trẻ chọn vị trí phù hợp.

- Chia trẻ thành 3 - 4 nhóm. Nhiệm vụ của trẻ: Xúc đất tạo thành một hố nhỏ – tượng trưng cho ổ trứng rùa, đắp đất lại thành ụ nhỏ hình tròn, cao khoảng 1 gang tay,phủ lá cây lên để giữ ấm.

* Kết thúc: Trẻ cùng cô đi xem lại các ụ đất.Cô nhận xét nhẹ nhàng: ổ nào tròn nhất, ổ nào được che kín nhất…

- Giáo dục: Khi gặp ổ trứng rùa ngoài thiên nhiên, chúng ta không được phá hay đào lên, phải bảo vệ rùa con. 

- Hỏi trẻ: Hôm nay con học được gì về rùa đẻ trứng? Về nhà con sẽ kể cho bố mẹ nghe điều gì?”

2.2 Hoạt động 2. Trò chơi vận động: Mèo và chim sẻ

- Cô hỏi trẻ cách chơi, luật chơi, cho trẻ chơi, 

- Cô nhận xét giáo dục trẻ.

* TCDG: Mèo đuổi chuột

2.3 Hoạt động 3  

- Chơi tự do: Vòng, cát, lá cây, bóng

3. Kết thúc. 

- Cô nhận xét chuyển hoạt động.
	- Trẻ chơi.

- Trẻ trả lời

- Trẻ xem video

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời. 

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ chơi.

- Trẻ nghe cô nói

-Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi

- Chơi tự do

- Trẻ chuyển hoạt động


III. Hoạt động góc.

* Góc học tập – sách truyện: Xem sách tranh về các con vật nuôi trong gia đình.

* Chuẩn bị: Sách tranh về các con vật nuôi trong gia đình.

IV. Hoạt động chiều

 1.Cho trẻ làm quen tiếng anh trên ứng dụng:    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nội dung: Bé với 5 điều Bác Hồ dạy: Yêu lao động, biết giúp đỡ mọi người. Biết nói loief cảm ơn (Trang 13, 14)
1. Mục đích - Yêu cầu:
+ Kiến thức : 

          - Trẻ yêu lao động và biết giúp đỡ mọi người.


- Trẻ biết nói cảm ơn khi được tặng qùa, khi được giúp đỡ.

+ Kỹ năng :

-  Rèn kỹ năng lao động.

-  Kỹ năng giao tiếp ứng xử lịch sự, đúng mực.

- Biết chơi trò chơi.

+ Thái độ:

- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, yêu lao động, yêu thương mọi người, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

2. Chuẩn bị: 

- Tranh hướng dẫn Bé với 5 điều Bác Hồ dạy của cô.

- Mỗi cháu 1 quyển vở Bé với 5 điều Bác Hồ dạy: Sáp màu.

- Ghế trẻ.

3. Tiến trình hoạt động:

- Cho trẻ xem tranh bé đang lao động chăm sóc cây cùng cô và các bạn trò chuyện về tranh

Cho trẻ tô số hoa tương ứng số bạn biết giúp đỡ cô. 

-  Cô cho trẻ xem tranh hướng dẫn của cô: Cô hỏi trẻ cô có bức tranh nói về hình ảnh gì? Trong bức tranh Bác Hồ đã tặng kẹo cho ai?. Bạn gái trong bức tranh rất ngoan ngoãn lễ phép bạn đã biết giơ 2 tay nhận và nói lời cảm ơn Bác đấy: “Cháu cảm ơn Bác ạ”. 

- Cô hỏi trẻ đây là hành động đúng hay sai?

- Cô giáo dục trẻ hãy là những cháu ngoan, lễ phép

- Trẻ  biết nói lời cảm ơn khi được tặng quà nhé.

- Cô cho trẻ tô màu tranh vẽ hành động đúng.

-  Cô cho trẻ đọc 5 điều Bác Hồ dạy.

B. Trò chơi âm nhạc: Thi xem ai nhanh

- Xếp ghế thành vòng tròn và đếm số ghế

- Cho số trẻ lên chơi nhiều hơn ghế.

- Trẻ đi vòng tròn hát bài hát chủ đề động vật nuôi. Khi vỗ dồn xắc xô cháu nhanh chân ngồi vào ghế. Cháu nào chậm chân không có ghế phải nhảy lò cò.
V. NHẬN XÉT:

- Trạng thái cảm xúc: 

……………………………………………………………………………...........

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………
                         Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2025

I. Hoạt động học

Hoạt động Tạo Hình

          NDTT : Làm con rùa từ nguyên vật liệu tái chế (đề tài)

NDTH : Âm nhạc

1. Mục đích-yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ biết đặc điểm chung của rùa: có mai, 4 chân, đầu, đuôi, di chuyển chậm, biết tự bảo vệ bằng cách thu mình trong mai.

- Trẻ hiểu rùa thuộc nhóm bò sát, sống ở cả cạn và nước tùy loài.

- Trẻ biết cách tạo hình con rùa bằng nguyên vật liệu tái chế: thìa sữa chua, vỏ hộp sữa chua, hạt mắc ca, lá cây…

- Quyền được tham gia phát biểu.

b. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng tạo hình: gắn, dán, sắp xếp bố cục.

- Phát triển phối hợp tay – mắt, sự khéo léo và tính thẩm mỹ.

- Biết quan sát mẫu và làm theo trình tự.

c. Thái độ

- Trẻ hứng thú với hoạt động tạo hình, biết giữ gìn sản phẩm.

- Hình thành ý thức bảo vệ môi trường qua việc tái chế nguyên vật liệu.

2. Chuẩn bị:
a. Đồ dùng của cô:
- Sản phẩm mẫu: “Con rùa tái chế”.

- Nguyên vật liệu:

-Thìa sữa chua rửa sạch

- Vỏ hộp sữa chua

- Hạt mắc ca khô

- Lá cây khô/ lá non

- Que tăm, hồ dán, ke

b. Đồ dùng của trẻ:
- Thìa sữa chua, vỏ hộp sữa chua, hạt mắc ca khô, lá cây khô, que tăm, hồ dán, keo nến.

- Bàn ghế, khăn lau tay

3. Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú:

- Các con ơi, hôm nay em mời lớp mình cùng bước vào một khu vườn bí mật nhé. Trong khu vườn ấy có một bạn nhỏ lúc nào cũng khoác trên lưng một chiếc ‘ngôi nhà di động’. Các con đoán được đó là ai không?

- Cô cho trẻ xem ảnh rùa.
“Rùa là loài bò sát rất hiền lành, di chuyển chậm và luôn biết tự bảo vệ mình. Hôm nay lớp mình sẽ tạo nên một bạn rùa mới.

2.Nội dung: Tạo hình con rùa
2.1.  Quan sát
- Cô giới thiệu sản phẩm mẫu: rùa tái chế.
Gợi hỏi: “Mai rùa có dạng gì?” “Đầu rùa ở đâu?”

“Chân rùa như thế nào?” “Con nghĩ vì sao mình nên làm đồ chơi từ vật liệu tái chế?”
“Bây giờ, cô sẽ chỉ cho các con cách để tạo nên bạn rùa đáng yêu này nhé. Các con hãy mở mắt thật to và quan sát từng bước của cô.”
* Cô làm mẫu.

- Lật vỏ hộp sữa chua, dán lá hoặc hạt mắc ca lên để tạo hoa văn.

-Dùng các thìa sữa chua cắt ngắn  gắn làm đầu và bốn chân.

-Trẻ dán thìa vào mai bằng hồ.

-Dán mắt, thêm đuôi bằng lá nhỏ.

-Quan sát chỉnh sửa cho cân đối.
“Các con hãy làm nhẹ nhàng, khéo léo, giữ vệ sinh và chia sẻ vật liệu với bạn nhé.”

* Trẻ thực hiện - Cô bao quát.

-Trẻ tự chọn nguyên liệu và tiến hành làm.

-Cô quan sát, hỗ trợ những trẻ còn vụng, gợi ý:

“Con muốn mai rùa có màu gì?”

“Theo con, chân rùa nên gắn ở vị trí nào để không bị lệch?”

-Khuyến khích trẻ sáng tạo về hoa văn mai rùa.

* Trưng bày – Nhận xét sản phẩm.

 “Chúng mình hãy cùng ngắm nhìn khu rừng ‘rùa tái chế’ của lớp mình nào. Mỗi bạn rùa đều mang một vẻ đẹp riêng – như chính những ý tưởng của các con.”

-  Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày.

- Cô nhận xét tích cực, khích lệ từng nhóm/ cá nhân.

- Cho trẻ chia sẻ:

“Con thích nhất phần nào của con rùa?”

“Điều gì làm con thấy tự hào?”

3.Kết thúc.

- Cô cho trẻ chuyển hoạt động.
	 

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ nghe

 

 

 

- Trẻ trả lời

- Trẻ nghe

 

 - Trẻ lắng nghe

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

- Trẻ thực hiện

 

 

 

 

 Trẻ lắng nghe

 

 - Trẻ nghe và quan sát

 - Trẻ mang sản phẩm để bày

-Trẻ trả lời.

- Trẻ chuyển hoạt động


III. Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ: Hoạt động giao lưu TC VĐ:Kéo co.
TCDG: chi chi chành chành.

 Chơi tự do: Chơi với cát, đá, sỏi,….

1. Mục đích- yêu cầu

a. Kiến thức: Trẻ biết đư​ợc luật chơi, cách chơi của các trò chơi.

b. Kỹ năng: 

- Trẻ trả lời câu hỏi to rõ ràng, mạch lạc.
- Rèn khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong lớp

c. Thái độ: Trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết, đảm bảo an toàn
2. Chuẩn bị

-  Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ.

- Dây thừng hoặc những loại dây chuyên dùng dùng để kéo co

- Cái khăn để buộc vào dây làm mức.

3.Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ
- Cô đàm thoại, dẫn dắt vào hoạt động giao lưu.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Hoạt động giao lưu TCVĐ:Kéo co
- Cô cho trẻ đứng thành hàng dọc theo các tổ, cô và trẻ cùng trò chuyện.
- Hôm nay các lớp sẽ cùng tham gia vào 1 thử thách. Đó là cùng nhau tham gia trò chơi: “Kéo co”.

Hôm nay đến với hoạt động giao lưu vận động cô có 1 trò chơi cần các con vừa có thể gia tăng vận động của cơ thể vừa hỗ trợ phát triển khả năng làm việc nhóm, tinh thần đồng đội các con có đoán được đó là trò chơi gì không?
- Các con ơi đó là trò chơi “Kéo co” không chỉ cần có sức mạnh mà còn phải có sự kết hợp khéo léo giữa đồng đội.Các con sẵn sàng chơi trò chơi này chưa?
- Trước khi vào chơi các con lắng nghe cô phổ biến cách chơi nhé.
Cách chơi:
- Cô chia lớp mình thành 4 đội,đội 1 và đội 2 thi với nhau .Đội 3 và 4 thi với nhau,cô sẽ chọn 2 dội chiến thắng thi với nhau để chọn ra đội xuất sắc, mỗi đội chơi cần cân sức cân tài, có đủ nam và nữ.
- Dùng phấn hoặc vật gì đó để làm mức kéo co.
- Mỗi đội sẽ cần 2 đầu của sợi dây và cột mức của khăn nằm song song với vạch mức đã vẽ.
- Khi trọng tài hô bắt đầu hoặc thổi còi ra tín hiệu thì cả hai đội đều phải dùng sức để kéo dây về phía đội mình.
Luật chơi: 
- Đội nào kéo được phần dây về phía mình như đã quy định sẽ là đội chiến thắng.
- Phần thưởng của đội xuất sắc đó là 1 hộp quà.
2.2. HĐ2: TCDG: chi chi chành chành.
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.
- Cho trẻ chơi.
2.3. Chơi tự do: Chơi với cát, đá, sỏi,….
3. Kết thúc: 
- Nhận xét sau khi chơi, cho trẻ vào lớp.
	-Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi tự do theo ý thích

- Trẻ xếp hàng vào lớp


III. Hoạt động góc. 

* Góc tạo hình : Làm hình các con vật bằng nguyên vật liệu thiên nhiên, phế liệu.

- Chuẩn bị : Các loại hột, hạt , các loại vỏ quả…

IV. Hoạt động chiều

1. Vui văn nghệ cuối tuần: 
a) Yêu cầu: 

- Trẻ thuộc các bài hát về chủ đề động vật: + Gà trống , mèo con, cún con

                                                                     + Ta đi vào rừng xanh.

- Phát triển khả năng mạnh dạn tự tin, biết cách biểu diễn, hát đúng theo nhạc.

b) Chuẩn bị: 

- Đàn ghi các bài hát, dụng cụ âm nhạc.

c) Tiến hành:  

- Cô tổ chức cho trẻ hát các bài hát về động vật.

- Cho trẻ biểu diễn theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân xen kẽ nhau.

2. Vệ sinh lớp cuối tuần

a)  Mục đích- yêu cầu

- Giúp trẻ học cách quan tâm, giữ gìn môi trường lớp học, tự tin, hợp tác thực hiện công việc được giao.

b) Chuẩn bị:

- Xô nước, khăn lau.

c)  Tiến trình hoạt động

- Thảo luận về công việc sẽ làm ( Nội dung công việc, các đồ dùng, dụng cụ cần thiết, cách thực hiện.

- Phân công công việc cho từng tổ, nhóm cá nhân.

- Trẻ thực hiện công việc có sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên. Đối với những công việc khó thực hiện, giáo viên cùng làm với trẻ.

- Cho trẻ quan sát, nhận xét lớp học sau khi đã được thu dọn, sắp xếp gọn gàng, sạch xẽ.

3. Nêu gương cuối tuần

a) Mục đích yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ hiểu được ý nghĩa của việc nêu gương cuối tuần, biết nhận xét, đánh giá mình và bạn theo 3 tiêu chẩn bé ngoan.

- Qua nhận xét đánh giá mình và bạn, giúp trẻ biết cách sử dụng từ, đặt câu, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

+Kĩ năng

-Trẻ được tham gia hoạt động tích cực, sự kết hợp hài hòa giữa các hoạt động và tĩnh giúp cơ thể phát triển toàn diện

+ Thái độ:

- Trẻ cảm nhận được hành vi đẹp, trẻ ngoan vâng lời cô giáo, chú ý trong giờ học, thích tham gia hoạt động nêu gương.

2. Chuẩn bị

- Trẻ vệ sinh đầu tóc gọn gàng.

- Cô trang phục gọn gàng, túi cờ.

3. Cách tiến hành

- Cô cho trẻ ngồi đội hình chữ u

- Cô bắt nhịp cho cả lớp hát bài(gà trống, mèo con, cún con)

- Cô cho trẻ nhắc 3 tiêu chuẩn bé ngoan, mời một vài cá nhân nhắc lại.

- Cô cho trẻ tự nhận xét mình theo tổ.

- Cô mời cá nhân trong tổ, trong lớp nhận xét.

- Cô nhận xét ( Động viên khuyến kích trẻ còn chưa ngoan )

- Cô mời trẻ lên nhận cờ, cô phát cờ cả lớp khen trẻ cắm cờ vào bảng bé ngoan.

- Cô cho các tổ kiểm tra nhau xem tổ nào được nhiều bạn cắm cờ.

- Cô mời đại diện một bạn ở tổ được cắm cờ nhiều nhất lên nhận cờ tổ.

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ, động viên những trẻ còn chưa ngoan.

V. NHẬN XÉT:

- Trạng thái cảm xúc: 

……………………………………………………………………………...........

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………                  
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 12
CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT
Nhánh 2: Một số loài cá - chim
(Thời gian thực hiện từ ngày 29/12 đến ngày 02/01 năm 2026)
Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2025
I. Hoạt động học:

Hoạt động phát triển vận động

Bò bằng bàn tay và bàn chân 4 – 5 m
Trò chơi vận động: Chuyền bóng qua đầu
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết bò bằng bàn tay bàn chân 4 - 5m đúng kỹ thật: chống 2 bàn tay xuống sàn, người nhổm cao lên - bò về phía trước, khi bò phối hợp chân nọ tay kia, chân phải luôn sát sàn (không được nhấc chân lên khỏi mặt sàn), mắt nhìn thẳng phía trước.
- Biết luật chơi, cách chơi của trò chơi “Chuyền bóng qua đầu”.
2. Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng thực hiện các vận động của giờ vận động: đi, chạy theo hiệu lệnh, tập hợp, tách hàng; tập bài tập phát triển chung và vận động cơ bản.
- Trẻ chơi trò chơi đúng cách chơi, đúng luật chơi.
3. Thái độ:
- Trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động
- Biết nghe theo sự hướng dẫn của cô, biết nhường nhịn bạn.
II. Chuẩn bị
- Sàn nhà sạch sẽ, thoáng mát, đẩm bảo an toàn cho trẻ.
- Xắc xô
- Ngôi nhà, hoa
- Bóng nhựa
III. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:

Cô cho trẻ hát bài cá vàng bơi rồi trò truyện với trẻ về nội dung bài hát.
2. Nội dung

*  Khởi động
- Để cơ thể luôn khỏe mạnh chúng ta cần làm gì các bạn?
- Cô điều khiển cho 3 đội đi nối nhau thành 1 vòng tròn khép kín, cô đi vào giữa, cùng làm động tác và đi ngược chiều với trẻ (Đi thường).
+ Đi bằng mũi bàn chân
+ Đi thường
+ Đi bằng gót chân
+ Chạy chậm
+ Chạy nhanh
+ Chạy chậm
+ Đi thường về 3 hàng dọc.
(Cô đưa thẳng tay để hướng dẫn từng đội về hàng. Tập hợp trẻ thành 3 hàng. Dùng hiệu lệnh để trẻ dóng hàng).
* BTPC
- Cô đứng trước trẻ, cô hô để trẻ tập.
- Động tác tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao (3l x 8n)
- Động tác bụng : Giơ tay lên cao, gập người cúi xuống tay chạm đất (2l x 8n)
- Động tác chân: Đưa chân trước, khụy gối (2l x 8n)
- Động tác bật: Bật tách khép chân tại chổ (2l x 8n)
Tập xong cho trẻ chuyển đội hình thành 2 hàng dọc quay mặt vào nhau
* Trọng động: Bò bằng bàn tay bàn chân 4 - 5m
Cô giới thiệu tên bài tập vận động hôm nay: Bò bằng bàn tay bàn chân 4 - 5m.
Cho trẻ nhắc lên tên bài tập vận động.
- Hỏi trẻ: Lớp mình bạn nào biết bò bằng bàn tay bàn chân lên thực hiện cho cô và cả lớp xem nào?
* Cô làm mẫu:
- Cô làm mẫu lần 1 (làm mẫu toàn phần, không phân tích)
- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích vận động: Ở tư thế “Chuẩn bị”, cô chống 2 bàn tay xuống sàn ngay trước vạch kẽ, hai bàn chân chạm sàn, mắt nhìn thẳng, đầu không cúi. Khi nghe hiệu lệnh bò, người nhổm cao lên - bò về phía trước, khi bò phối hợp chân nọ tay kia, chân phải luôn sát sàn (không được nhấc chân lên khỏi mặt sàn), mắt nhìn thẳng phía trước. Bò đến ngôi nhà thì cô đứng dậy và nhẹ nhàng đi về cuối hàng đứng.
Cô vừa thực hiện xong động tác gì?
* Trẻ thực hiện:
- Mời 1 trẻ lên thực hiện thử.
Cô nhận xét, chính xác hóa lại động tác cho trẻ. (Nếu trẻ sai nhiều, cô phải thực hiện lại)
- Cô mời lần lượt 2 trẻ ở 2 hàng lên tập. Cô hô cho trẻ tập, đồng thời quan sát kỹ năng tập của trẻ, sửa sai cho trẻ (nếu có).
- Tổ chức cho cả lớp thực hiện theo hình thức thi đua: bò bằng bàn tay bàn chân về ngôi nhà của mình, bạn nào bò đúng sẽ được nhận một nút chai và xâu thành bông hoa tặng mẹ. Đội nào xâu được nhiều nút chai đội đó chiến thắng.
- Cô nhận xét, khen động viên trẻ.
* Trò chơi vận động: Chuyền bóng qua đầu
- Cô nêu cách chơi, luật chơi:
Các con xếp hàng dọc 2 đội đều nhau, đứng chân rộng bằng vai. Bạn đầu hàng cầm bóng. Khi có hiệu lệnh 2 bạn đầu hàng đưa bóng lên cao ra sau, thân trên hơi ngã. Bạn đứng sau đưa thẳng hai tay ra trước bắt bóng và chuyền cho bạn kế tiếp. Đến bạn cuối cùng cầm bóng đưa lên rổ của mình. Đội nào chuyền nhanh và không làm rơi bóng đội đó chiến thắng
- Cô nhấn mạnh: không để rơi bóng, bóng phải được đưa thẳng lên trên đầu.
- Nhận xét sau mỗi lần chơi
* Hồi tĩnh.
Cho trẻ đi vòng tròn 1-2 vòng
3. Kết thúc:
Cô nhận xét khen ngợi trẻ cho trẻ cất dọn đồ chơi và ra sân.
	Trẻ hát
Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ đi vòng tròn các kiểu

Trẻ về 3 hàng

Trẻ tập bài tập phát triển chung

Trẻ lắng nghe

Trẻ quan sát

Trẻ lắng nghe

Trả lời cô

Trẻ thực hiện

Trẻ thực hiện

Trẻ lắng nghe
Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ đi vòng tròn và ra sân


II. Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ : Quan sát: Bể cá

TCVĐ: Con rùa

TCDG : Lộn cầu vồng.

Chơi tự do: Vẽ phấn, bật vòng, tung bóng, gấp lá , câu cá.

I. Mục đích - yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ được quan sát và nêu được tên gọi, đặc điểm đặc trưng và môi trường sống của con cá vàng.
- Biết ích lợi của cá đối với đời sống con người.

- Trẻ hiểu cách chơi, luật chơi của trò chơi vận động “Con rùa” 
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, tư duy, chú ý ghi nhớ cho trẻ.
- Phát triển ngôn ngữ và kĩ năng phát âm chính xác cho trẻ.
- Phát triển các kĩ năng vận động cho trẻ thông qua các trò chơi.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cá cũng như các loài vật khác.
2. Chuẩn bị:
- Xắc xô, que chỉ.
- Bể cá, cá vàng, khăn phủ.
- Sỏi, phấn, hột hạt, các nguyên vật liệu thiên nhiên...
3. Tiến hành 
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ


	1. Ổn địn tổ chức gây hứng thú
Cô đọc câu đố:
“Sống ở dưới nước
Có vẩy, có vây

Màu vàng óng ả
Suốt ngày bơi lội
Đố biết con gì”

2. Nội dung.
2.1. Hoạt động 1: Quan sát cá vàng
- Cho trẻ trốn cô. Xuất hiện bể cá vàng.

- Cô cho trẻ quan sát bể cá.
+ Các con nhìn xem cô có gì đây?

+ Ai biết tên loại cá này?
+ Ai biết gì về con cá vàng?
+ Con cá có đặc điểm gì? (Màu sắc, hình dáng, các bộ phận....)

+ Con cá gồm mấy phần? Là những phần nào?
+ Các con nhìn xem đầu cá như thế nào?

+ Cô đố các con biết cá thở như thế nào các con? (Cô giới thiệu cá thở bằng mang)
+ Trên mình cá có gì? Vẩy của cá có màu gì?


+ Các con nhìn xem cá đang làm gì?


+ Cá bơi được nhờ bộ phận nào?
+ Đuôi cá như thế nào?

+ Đuôi cá có nhiệm vụ gì? (Đuôi cá có nhiệm vụ quan trọng là: Giúp cá có thể bơi từ hướng này sang hướng khác như một bánh lái, giữ thăng bằng

+ Thức ăn của cá là gì?
Cô khái quát cho trẻ: Thức ăn của cá rất đa dạng và phong phú. Các loại cá cảnh nuôi trong gia đình thường ăn các thực phẩm giành riêng. Các loài cá sống ở ao, hồ, sông, suối... ăn lá, cỏ, cây rong ở dưới nước, ăn giun, cám

+ Cá sống ở đâu?

+ Các con thử tưởng tượng xem nếu không có nước cá sẽ như thế nào?

- Chúng mình cùng xem khi không có nước cá sẽ như thế nào nhé! (Cá có bơi được không, nếu không ở dưới nước lâu cá sẽ như thế nào).

- Vậy cô cháu mình cùng thả cá vào bình nhé!

- Ngoài loài cá cảnh chúng mình con biết loài cá nào nữa

- Giáo dục: Giữ gìn môi trường sạch sẽ. Muốn cá mau lớn, khỏe mạnh thì chúng mình phải làm gì?

2.2.Hoạt động 2: Trò chơi vận động “Con Rùa”
- Cô phổ biến cách chơi luật chơi.

- Cô cháu mình cùng làm những chú rùa xinh đi chơi nào!

- Cô và trẻ đọc đồng dao:

“Rù rà, rù rì

- Cho trẻ chơi 2 lần.

- Cô nhận xét sau mỗi lần trẻ chơi.

* TCDG: Lộn cầu vồng

2.3Hoạt động 3: Chơi tự do vẽ phấn ,bật vòng, tung bóng, gấp lá , câu cá.
3. Kết thúc:

- Nhận xét từng nhóm chơi. Thu dọn đồ dùng đồ chơi.
	 

- Trẻ lắng nghe

- Con cá ạ

 

 

- Trẻ quan sát

 

- Cá vàng

- Trẻ trả lời

- Có màu vàng đẹp, đuôi dài.

- 3 phần ạ

- Trẻ trả lời

 - Trẻ trả lời

- Có nhiều lớp vẩy, vây.

- Đang bơi

- Đuôi và vây

- Lắng nghe cô nói

- Giun, cám…

- Trẻ lắng nghe.

 

 

- Dưới nước

- Sẽ chết

 

 

 

- Vâng ạ.

- Cá trắm, chép....

- Cho cá ăn, không vứt rác bẩn xuống ao hồ

 

- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe

 

- Trẻ đọc đồng dao

 

 

 

 

 - Trẻ về nhóm chơi

- Thu dọn đồ dùng đồ chơi


III. Hoạt động góc: 

-Bổ xung đồ chơi góc xây dựng: Xây dụng áo cá, hồ nuôi tôm.

- Chuẩn bị: Gạch bằng gỗ, cây xanh, lưới....
IV. Hoạt động chiều:    

1.Cho trẻ làm quen tiếng anh trên ứng dụng:    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………            2. 
Kể chuyện cho trẻ nghe: Cá Diếc con
a. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ hiểu nội dung truyện.

- Trẻ nhớ được tên một số loại cá.

- Biết được đặc điểm cấu tạo của một số con vật sống dưới nước.

- Phát triển vốn từ cho trẻ. 

- Dạy trẻ cách diễn đạt mạch lạc, nói đủ câu.
-  Giáo dục trẻ có ý thức chăm sóc bảo vệ các con vật

b. Chuẩn bị:
- Tranh chuyện, ghế ngồi.

- Nhạc cá vàng bơi.

- Video truyện cá diếc con.

c. Tiến hành

1.Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Hát “Tôm, cá, cua thi tài”.
- Cho trẻ kể tên các con vật sống dưới nước
- Giới thiệu truyện.

2.  Nội dung.
2.1 Hoạt động 1: Kể truyện và đàm thoại về nội dung.
* Kể lần 1: Bằng lời kết hợp với điệu bộ minh hoạ.
- Hỏi trẻ về tên truyện.
- Trong câu chuyện có các nhân vật nào trong truyện?
*  Kể lần 2: Kết hợp với tranh minh hoạ

- Cô nói nội dung câu chuyện

2.2 HĐ 2. Trích dẫn đàm thoại

* Kể lần 3: Cô kể trích dẫn đàm thoại 
- Đàm thoại về nội dung:
+ Cá Diếc đang bơi thì gặp ai?
+ Bác Rùa có đặc điểm gì?

+ Các loại Cá khi gặp bác Rùa thì đều làm gì?
+ Diếc con thì lại chê Bác như thế nào?
+ Mẹ đã bảo với Diếc con như thế nào?
+ Khi Diếc con gặp lão Bói Cá thì ai đã cứu Diếc con?
+ Từ đó Diếc con đã làm gì khi gặp bác Rùa?
* Kể lần  4: Cô cho trẻ xem phim hoạt hình.
- Trẻ cùng cô xem hoạt hình.

3. Kết thúc. Cô chuyển hoạt động.

2.Trẻ chơi tự do ở các góc
V. Đánh giá trẻ cuối ngày

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………                    
Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2025
I. Hoạt động học
Hoạt động KPKH

          NDTT : Tìm hiểu về cá chép.(Steam)
NDTH : Âm nhạc, toán.

1. Mục đích yêu cầu:

 Khoa học

Trẻ nhận biết được đặc điểm của cá chép: thân thon dài, có vảy, sống dưới nước, có mang để thở, bơi bằng vây và đuôi.

Biết màu sắc phổ biến của cá chép (đỏ, vàng, cam) và đặc điểm môi trường sống.
 Công nghệ

Trẻ xem video tua chậm cảnh cá chép bơi để quan sát chuyển động của vây và đuôi.

Trải nghiệm cách phóng to – thu nhỏ hình ảnh trên màn hình để quan sát vảy cá.

 Kỹ thuật

Trẻ thiết kế “Mô hình cá chép biết đung đưa” bằng giấy, dây chỉ và ống hút.

Biết cách liên kết các bộ phận để tạo ra chuyển động.

 Nghệ thuật

Trang trí vảy cá bằng nghệ thuật chấm màu, vẽ họa tiết hoặc dán giấy màu theo nhóm.

Sáng tạo màu sắc cá chép dựa trên quan sát thực tế.

 Toán học

Đếm số vây của cá chép (vây lưng – vây ngực – vây bụng – vây đuôi).

So sánh độ dài thân – đuôi; phân loại cá theo màu sắc trong hình ảnh cô cung cấp.

II.Chuẩn bị

a. Chuẩn bị của cô

Video tua chậm cảnh cá chép bơi.

Tranh ảnh cá chép kích thước lớn.

 Mô hình cá nhựa.

Khay khám phá khoa học: đá cuội, rong, nước giúp trẻ hình dung môi trường sống.

Vật liệu STEAM: giấy màu, bìa cứng, ống hút, dây chỉ, kẹp giấy, đất nặn, kéo, hồ dán.

b.Chuẩn bị của trẻ

 Kéo, hồ dán, bút màu.

Tâm lý sẵn sàng cho hoạt động nhóm.

3. Tiến hành.

	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	E1 :Gắn kết

 Các con cùng hát và vận động bài: Cá vàng bơi nhé

Bài hát mà chúng mình vừa hát có nhắc đến con vật gì?

Con cá đã được nhìn thấy chưa?

Bạn đã nhìn thấy con cá ở đâu?

Bạn ấy muốn chúng ta cùng bước vào một chuyến khám phá dưới lòng nước. Các con sẵn sàng chưa?
Nếu đã sẵn sàng, chúng ta cùng trở thành những nhà khoa học nhỏ quan sát xem cá chép có gì đặc biệt nhé.

E2 : Khám phá 

Chia 3 nhóm – mỗi nhóm khám phá một đặc điểm riêng biệt của cá chép.
 -Nhóm 1:Hình dáng & Vảy cá

-Nhóm 2: Vây & Đuôi cá

-Nhóm 3: Môi trường sống & Thói quen

-Cô giao nhiệm vụ: “Mỗi nhóm ghi nhớ những điều thú vị nhất để lát nữa kể lại cho cả lớp nhé.” 

-Nhóm 1: Quan sát thân cá, đếm vảy, nhận biết thân thon dài.

-Nhóm 2: Quan sát đuôi cá uốn qua lại, vây cá chuyển động.

-Nhóm 3: Nhận biết cá sống dưới nước, cần nước sạch để khỏe mạnh.

-Các nhà khoa học đã thu thập đủ thông tin rồi. Giờ chúng ta cùng nhau chia sẻ kết quả khám phá nhé.
E3: Giải thích

cô mời từng nhóm lên trình bày.

- Nhóm 1 trình bày về thân và vảy cá chép.

- Nhóm 2 chia sẻ về cách cá bơi bằng vây và đuôi.

- Nhóm 3 nói về môi trường sống.

-cô diễn giải và bổ sung kiến thức cho từng nhóm.
-Bây giờ chúng ta thử vận dụng những hiểu biết vừa rồi để tạo ra một mô hình cá chép đặc biệt nhé

E4. Áp dụng

Cô đã chuẩn bị rất nhiều nguyên vật liệu. Các con hãy tạo mô hình “Cá chép biết đung đưa” nhé

 -cô giới thiệu yêu cầu kỹ thuật:
-Thân cá được cắt từ bìa cứng.

- Đuôi nối bằng dây chỉ giúp cá đung đưa.

- Vảy cá trang trí bằng nghệ thuật vẽ hoặc dán giấy màu.

- Ống hút làm tay cầm để cá chuyển động.

Cô hỗ trợ các nhóm về cách gắn khớp, cố định dây tạo chuyển động

-Trẻ phân công nhiệm vụ: cắt thân cá – gắn đuôi – trang trí vảy – lắp tay cầm.
-Sau khi hoàn thành, trẻ thử lắc cá để xem chuyển động.

-Những chú cá chép tuyệt đẹp đã bơi lội rồi! Giờ mình cùng thử thách trí nhớ qua trò chơi nhé.

E5. Đánh giá

Trò chơi động: “Cá chép bơi qua cổng”

-Cô đặt 3 chiếc vòng mô phỏng “cổng nước”.

-Trẻ cầm mô hình cá chép, chui qua – vòng – lượn giống cá bơi.

Trò chơi tĩnh: “Đúng hay sai?”

Cô đưa thẻ hình:màu đỏ,màu xanh hoặc giơ cánh tay.
-Cá có vảy.

-Cá bơi bằng chân.

-Cá sống dưới nước.

-Cá thở bằng mang.

Trẻ giơ bảng chọn đúng – sai.
	-Trẻ đoán: rùa, cá, thằn lằn,… Trẻ hào hứng quan sát mô hình.
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời 

- Trẻ lắng nghe

Trẻ chia nhóm.

-nhóm 1so sánh hình dạng,kích thước

-Nhóm 2 quan sát chân,di chuyển

Nhóm 3 cách rùa bảo vệ mình.

- Trẻ lắng nghe

-Nhóm lên chia sẻ

-Nhóm 1 lên chia sẻ

-Nhóm 2 lên chia sẻ

-Nhóm 3 lên chia sẻ

- Trẻ lắng nghe

-Trẻ xem video

- Trẻ trả lời 

-Trẻ lên lấy vật liệu về làm mô hình nhà rùa

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi trò chơi




II. Hoạt động ngoài trời
           HĐCCĐ: Quan sát con ốc, con trai.
TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
TCDG: Ếch dưới áo 

Chơi tự do: Vòng, lá cây,bóng, đồ chơi sân trường.
1. Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức. 

- Trẻ biết gọi tên, đặc điểm, môi trường sống của chúng, biết chơi trò chơi.

b. Kỹ năng.

- Trẻ biết cách chơi trò chơi, đoàn kết với bạn bè, trẻ có kỹ năng quan sát, nhận xét.
c. Thái độ. 

- Giáo dục trẻ yêu quý về ích lợi của chúng

2. Chuẩn bị:

* Đồ dùng của cô. 
- Chậu nước, con ốc, con trai, góc chơi.

* Đồ dùng của trẻ.
- Quần áo ngọn gàng,tâm thế thoải mái.
3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.

- Cô và trẻ chơi trò chơi “ Trời mưa” đàm thoại với trẻ về nguồn nước và các con vật sông dưới nước, cô cho trẻ qs con ốc. 

2. Nội dung.

2.1 Hoạt động 1: Quan sát con ốc, con trai.

- Đây là con gì? 

- Ai có nhận xét gì về con ốc? 

- Nó có những đặc điểm gì? ốc là con vật sống ở đâu?...Tương tự cô cho trẻ qs, nx con trai và so sánh. - Cô nhận xét giáo dục trẻ.
2.2 Hoạt động 2: Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi, cho trẻ chơi.

- Cô nhận xét tuyên dương, giáo dục trẻ.

* TCDG: Ếch dưới ao

*Cách chơi: Cô giáo hãy vẽ một vòng tròn lớn giữa sân làm ao và trẻ sẽ đứng thành vòng tròn làm ếch. Cho một trẻ đứng cách vòng tròn khoảng 3 – 4 mét, tay cầm một cái que nhỏ giả làm người đi câu ếch. Khi nghe giáo viên vỗ tay báo hiệu trì chơi bắt đầu thì những bạn làm ếch đồng thanh hát bài ca:

Ếch ở dưới ao
Vừa ngớt mưa rào
Nhảy ra bì bọp
Ếch kêu ộp ộp
Ếch kêu ặp ặp
Thấy bác đi câu
Rủ nhau trốn mau
Ếch kêu ộp ộp
Ếch kêu ặp ặp

Các con ếch từ trong ao vừa hát vừa nhảy ra ngoài vòng tròn ao để lên bờ. Khi đó, người đi câu sẽ đuổi theo, dây câu chạm vào vai trẻ nào thì trẻ ấy phải thay thế vai người đi câu ếch. Con ếch nào đã kịp nhảy lại ao thì sẽ không bị câu nữa.

Trẻ chơi 3-4 lần

2.3 Hoạt động 3. Chơi tự do:
- Vòng,lá cây,bóng 

3. Kết thúc.
- Cô chuyển hoạt động.
	- Trẻ chơi.

- Con ốc ạ.

- 1-2 trẻ nhận xét.

- Ở dưới nước ạ

- Trẻ chơi

Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

trẻ nghe
Trẻ chơi

Trẻ chơi

Trẻ vào lớp


III. Hoạt động góc

Chơi như ngày thứ 2
IV. Hoạt động chiều
1. *Cô cho trẻ chơi 1 số trò chơi dân gian

     1. Trò chơi: Bịt mắt bắt dê 

a.Yêu cầu

-Trẻ biết tên trò chơi,cách chơi.

-Trẻ có kỹ năng hợp tác trong khi chơi

-Trẻ vui vẻ hứng với trò chơi

b.Chuẩn bị: Khăn để bịt mắt

c.Cách chơi:
+Trong số người chơi sẽ chọn ra một người bị bịt mắt bằng khăn.

+Các bé còn lại sẽ nắm tay nhau đứng thành vòng tròn xung quanh người bịt mắt.

+Tất cả cùng nhau hát một bài và đi vòng quanh người bịt mắt.

+Khi có hiệu lệnh “Bắt dê”, người bịt mắt sẽ bắt đầu đi tìm đối tượng và phải đoán đúng tên người đó là ai.

+Nếu đoán đúng thì người bịt mắt sẽ phải ra thay thế vị trí đó.

2.Trò chơi:Chi chi chành chành

Chi chi chành chành là trò chơi phù hợp cho trẻ mầm non từ 3 tuổi. Để có thể tham gia trò chơi này, trẻ nhỏ cần phải thuộc bài đồng dao “Chi chi chành chành” và cần phải rèn luyện tốt về sự nhanh nhẹn của bàn tay.

Cách chơi: 

+Một trẻ sẽ xòe bàn tay của mình ra và những đứa trẻ còn lại sẽ dùng ngón tay để chỉ vào lòng bàn tay đó.

+Trẻ xòe tay sẽ đọc bài đồng dao:

“Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết trương
Ba vương ngũ đế
Chấp dế đi tìm
Ù à ù ập.”

+Khi đọc đến chữ “ập” trẻ xòe tay sẽ nhanh chóng nắm chặt tay lại, những đứa trẻ còn lại phải rút tay lại trước đó để không bị giữ lại.

+Trẻ nào không thể rút tay ra sớm sẽ thua cuộc và phải làm người xòe tay.

V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………                    
******************************************
NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN

Ngày........ tháng.........năm 2025

…………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

              Phó hiệu trưởng



Thứ tư ngày  31  tháng 12 năm 2025
I. Hoạt động học
Hoạt động làm quen với toán.

So sánh số lượng “nhiều hơn – ít hơn – ít nhất”

1. Mục đích-yêu cầu: 

* Kiến thức
- Trẻ biết so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất

* Kỹ năng
- Kỹ năng so sánh và diễn đạt được kết quả bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
- Kỹ năng xếp tương ứng 1:1

* Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

- Trẻ có ý thức trong giờ học, giữ gìn đồ dùng

2. Chuẩn bị;
* Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ 7 con cá chép to,7 con cá chép bé,7 con chim bồ câu, thẻ số 4, 5, 6, 7, 

- Bảng và rổ đựng đồ dùng

- Xúc xắc, bóng…

2. Đồ dùng của cô
- PowerPoint 

- Máy tính, tivi, loa,

- Cá ,chim, thẻ số

3. Tiến hành

	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ

	* Hoạt động 1: Ôn số lượng trong phạm vi 6
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi “Xúc xắc vui vẻ”

+ Cô có một món quà dành tặng cho các con, hãy cùng đếm với cô để món quà xuất hiện nào

+ Trên tay cô có gì đây?

+ Với chiếc xúc xắc này hôm nay cô và các bạn sẽ cùng chơi 1 trò chơi, trò chơi có tên là “Xúc xắc vui vẻ”

- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 3 - 4 lần ôn nhóm 4,5,6 đối tượng

- Quá trình trẻ chơi cô quan sát hướng dẫn động viên trẻ.

- Cô cho trẻ đi lấy đồ dùng

* Hoạt động 2: So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả.
- Các con hãy quan sát xem cô đã chuẩn bị cho chúng mình những đồ dùng gì?
- Giáo dục: Cá,chim là những con vật nuôi để làm cảnh,cung cấp thịt trong các bữa ăn vậy nên các conawn uống đủ các loại thức ăn thực phẩm khác nhau để cơ thể chúng mình khỏe mạnh các con nhớ chưa nào.
- Với những con vật này hôm nay cô và chúng mình sẽ cùng đi so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả nhé
- Các con hãy xếp tất cả số cá chép to có trong rổ ra thành một hàng ngang theo chiều từ trái sang phải

- Các con hãy đếm xem có bao nhiêu cái con cá chép to?  7 con cá tương ứng với thẻ số mấy?

- Hãy lấy 6 con cá chép nhỏ xếp tương ứng 1:1 dưới mỗi con cá chép to sau đó đếm và gắn thẻ giúp cô

- Hãy lấy 5 con chim xếp tương ứng 1:1 dưới mỗi con cá chép nhỏ sau đó đếm và đặt thẻ số

- Nhóm cá chép to, nhóm cá chép nhỏ và nhóm chim có số lượng như thế nào với nhau?

* So sánh tìm mối quan hệ nhiều nhất
- Nhóm cá chép to, có số lượng như thế nào so với nhóm cá chép nhỏ và nhóm chim?

- Vì sao con biết là nhiều nhất?

- Cho trẻ nhắc lại: Nhóm cá chép to có số lượng nhiều nhất

* So sánh tìm mối quan hệ ít hơn
- Nhóm cá chép nhỏ có số lượng như thế nào so với nhóm chim?

- Nhóm cá chép nhỏ có số lượng như thế nào so với nhóm cá chép to?

- Nhóm chim có số lượng như thế nào so với nhóm cá chép to?

- Kết luận: Nhóm cá chép nhỏ có số lượng ít hơn

* So sánh tìm mối quan hệ ít nhất
- Nhóm chim có số lượng như thế nào so với nhóm cá chép nhỏ và nhóm cá chép to?

- Vì sao con biết?

- Cho trẻ nhắc lại: Nhóm chim có số lượng ít nhất

- Kết luận: Chúng mình vừa so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả nhiều nhất, ít hơn và ít nhất

- Cô có một thử thách dành cho các con: Khi cô nói nhóm cá chép to các con sẽ nói nhiều nhất, khi cô nói nhóm cá chép nhỏ các con sẽ nói ít hơn và khi cô nói nhóm chim các con sẽ nói ít nhất. Các con đã sẵn sàng chưa?

- Cô nói và trẻ trả lời theo yêu cầu

* So sánh tìm mối quan hệ bằng nhau
- Để nhóm Nhóm cá chép to, nhóm cá chép nhỏ và nhóm chim có số lượng bằng nhau các con sẽ làm gì?
- Cho trẻ xếp thêm 1cá chép nhỏ, đếm và nói kết quả

-  6 cá chép nhỏ thêm 1 cá chép nhỏ là mấy cá chép nhỏ ? Gắn thẻ số mấy?

- Cho trẻ xếp thêm 2 con chim, đếm và nói kết quả

- 5 con chim thêm 2 con chim là mấy con chim? Gắn thẻ số mấy?

- Cả ba nhóm như thế nào với nhau? Có cùng số lượng là mấy?
- Cô cho trẻ bớt dần và cất đồ vào rổ

- Cô cùng trẻ vận động bài hát Sa Mau Koi

* Hoạt động 3: Luyện tập
- Giới thiệu trò chơi: Ai thông minh nhất

- Chia lớp thành 3 nhóm

- Cô phổ biến cách chơi: Cô đã chuẩn bị thẻ số 1, 2, 3 cho mỗi nhóm, sau khi nghe câu hỏi các nhóm sẽ có 5 giây suy nghĩ và thảo luận, hết thời gian suy nghĩ đại diện các nhóm sẽ giơ đáp án của đội mình, mỗi đáp án đúng các con sẽ nhận được 1 bông hoa, kết thúc trò chơi đội nào có nhiều bông qua nhất sẽ là đội chiến thắng.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi và kiểm tra kết quả

- Cô nhận xét và nhắc lại nội dung bài học, cô cho trẻ thu dọn đồ dùng


	-Trẻ đếm

-Trẻ trả lời.

-Trẻ lắng nghe.

-Trẻ chơi trò chơi.
-Trẻ lấy đồ dùng
-Trẻ trả lời.

-Trẻ lắng nghe.

-Trẻ lắng nghe.

-Trẻ thực hiện

-Trẻ thực hiện

-Trẻ trả lời.

-Trẻ thực hiện

-Trẻ thực hiện

-Trẻ trả lời.

Trẻ so sánh

-Trẻ trả lời.

-Trẻ thực hiện

-Trẻ trả lời.

Trẻ so sánh

-Trẻ trả lời.

-Trẻ trả lời.

Trẻ so sánh

-Trẻ trả lời.

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời.

- Trẻ chơi.

-Trẻ trả lời.

-Trẻ xếp đếm và nói kết quả
-Trẻ trả lời.

-Trẻ xếp đếm và nói kết quả

-Trẻ trả lời.

-Trẻ trả lời.

-Trẻ bớt và cất vào rổ

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ chơi.




II. Hoạt động ngoài trời 

HĐCCĐ: QS: Con cá, con tôm

TCVĐ: Thi xem tổ nào nhanh

TCGD: Bịt mắt bắt dê

Chơi tự do: Xếp hình tung bóng.

1. Mục đích yêu cầu:

a.Kiến thức.
-  Trẻ biết tên đặc điểm của con tôm, con cá.

-  Trẻ biết ích lợi của chúng.
b. Kỹ năng.  
- Rèn kỹ năng quan sát so sánh, thao tác chơi.

c.Thái độ.
- Giáo dục trẻ đoàn kết khi chơi.

2. Chuẩn bị: 

* Đồ dùng của cô.
- Đĩa nhạc, góc chơi, chậu cá, tôm.

* Đồ dùng của trẻ. 
- Quần áo gọn gàng.
3. Tiến hành

	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.

- Hát bài hát “ Tôm cua cá đua tài” cô và trẻ đàm thoại về nội dung bài hát.

2. Nội dung.

2.1 Hoath động 1: Quan sát: Con cá, con tôm

- Cô cùng trẻ ra sân đàm thoại với trẻ về một số con vật sống dưới nước, chúng mình cùng xem cô đi chợ mua được con gì đây

Con cá có đặc điểm gì?

Mắt cá như thế nào?

Vì sao cá lại bơi được?

Thức  ăn của cá là gì?

- Tiếp tục cô và trẻ cùng quan sát con tôm và nhận xét về đặc điểm của con tôm

- Cho trẻ so sánh con tôm và con cá có đặc điểm gì giống và khác  nhau.

- Cô và trẻ cùng hát bài “ Tôm cua cá đua tài”

- Cô nhận xét tuyên dương giáo dục trẻ.

2.2 Hoạt động  TCVĐ: Thi xem tổ nào  nhanh. ( Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi, cho trẻ chơi, cô quan sát nhận xét) cho 2 tổ thi đua lấy thức ăn cho tôm và cá

* TCDG: Bịt mắt bắt dê.
2.3 Hoạt động 3. Chơi tự do: 
- Xếp hình, tung bóng.
3. kết thúc. 
- Cô chuyển hoạt động.
	· Trẻ hát.

- 1-2 trẻ trả lời.

-Trẻ trả lời.

Trẻ so sánh
- Trẻ hát

- Trẻ chơi.

- Trẻ chơi.

trẻ vào lớp


III. Hoạt động góc: 
- Bổ xung đồ chơi góc phân vai: Bán thức ăn của cá, tôm.
IV. Hoạt động chiều
1 Hoạt động làm quen với chữ cái: Tập tô b, d, đ.

1.Mục đích yêu cầu

a. Kiến thức:

- Trẻ nhận biết và phát âm chữ cái : b-d-đ.

- Phân biệt được chữ in thường, viết thường, in hoa

- Trẻ phát âm các từ chỉ tên các con vật.

- Trẻ biết và nói tên 1 số nét cơ bản: nét cong kín, nét móc, nét khuyết, nét ngang.

b. Kỹ năng:

- Trẻ nhận biết và gạch chân các chữ cái trong từ chỉ tên các con vật .

- Trẻ ngồi đúng tư thế.

Trẻ biết cầm bút đúng và tô đúng chiều

2. Chuẩn bị;

a. Của cô: Tranh cho trẻ quan sát dưới có từ Con Bướm, Dế mèn, Đom Đóm. Tranh để cô tô mẫu

b. Của trẻ

Vở tập tô, bút chì, sáp màu
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:

-Trẻ đọc thơ : “Ong và bướm ”

-Trò chuyện với trẻ về một số con côn trùng -sau đó dẫn dắt vào bài

2. Bài mới:

a. Hoạt động 1: Ôn nhận biết chữ cái b, d, đ.

Cô cho trẻ đi xung quanh lớp tìm những con vật có gắn chữ b, d, đ đã được học tuần trước ( con bò, bê, bồ câu, bọ ngựa, dê, dơi, dế mèn, đàn gà, lạc đà, đại bàng, đom đóm...

Cô cháu kiểm tra kết quả. Động viên khen ngợi trẻ

b.H Đ2:Tập tô chữ    

* Chữ b:

Cô đưa tranh con bướm, bên dưới có từ Con bướm, cho trẻ đọc, hỏi trẻ tìm chữ cái b ?

-Cho trẻ nêu lại nét chữ cái b.

- Cô giới thiệu tô chữ b viết thường

Cô cho trẻ mở vở tập tô quan sát và hỏi trẻ trong bài thơ Bê vàng có mấy chữ cái b tìm và gạch chân.

Cho trẻ gạch chân chữ b trong các từ Con Bọ dừa, Chim Bồ câu, Con Bọ Ngựa. 

Hướng dẫn trẻ tô chữ b in rỗng

Cho trẻ tô chữ b viét thường

Cô tô mẫu kết hợp với phân tích: Cô đặt bút ở dấu chấm vị trí số 1 đưa bút lên trên tô nét khuyết trên nối liền với nét vòng được chữ b thứ nhất. Cô nhấc bút tô chữ thứ 2. Hết hàng thứ 1 cô tô hàng 2. Cô tô trùng khít đường chấm mờ không lem ra ngoài.

c. H Đ3:Cô cho trẻ tô vào vở

- Trẻ tô vào vở cô chú ý quan sát, hướng dẫn trẻ tô các nét trùng khít không tô lem ra ngoài nhắc trẻ chọn màu tô tranh phù hợp

* Tương tự: Cô đưa tranh trẻ quan sát, trẻ đọc từ, trong tranh, trẻ tìm chữ d, đ trong từ, cô tô chữ d, đ hướng đẫn trẻ tô chữ d, đ    
- Trẻ tô vào vở cô chú ý quan sát, hướng dẫn trẻ tô các nét trùng khít không tô lem ra ngoài nhắc trẻ chọn màu tô tranh phù hợp

  - Trưng bày bài đẹp
- Trẻ giơ vở lên cô chọn vở tô đẹp, xấu nhận xét

3. Kết thúc:

Cô nhận xét giờ học, khen ngợi và cho trẻ ra sân
	Trẻ đọc

Trẻ tìm

Trẻ nói

Trẻ gạch chân

Trẻ lắng nghe

Trẻ tô

Trẻ tô

Trẻ trưng bày sản phẩm

Trẻ ra sân


2. * Chơi tự chọn ở các góc:
-  Góc học tập sách, góc lắp ghép xếp hình.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………                    
Thứ năm ngày 01 tháng 01 năm 2026
                       NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH


Thứ sáu ngày 02 tháng 01 năm 2026
I. Hoạt động học
          Hoạt động âm nhạc

          NDTT: Dạy vận động minh họa: Cá vàng bơi

          Nghe hát: Cái Bống
          TCÂN: Ai nhanh hơn.
1.Mục đích-yêu cầu:

a. Kiến thức :
- Trẻ hát và biết vận động minh họa theo nội dung bài hát “ Cá vàng bơi” một cách nhịp nhàng, vui vẻ hồn nhiên.

- Trẻ biết hưởng ứng cùng cô qua bài hát “ Cái bống” ST Phan Trần Bảng

- Trẻ biết cách chơi trò chơi Ai nhanh hơn.

- Trẻ biết quyền phát triển: Trẻ được học tập, vui chơi, sống trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
b. Kỹ năng:
- Rèn trẻ kĩ năng vận động theo nhạc một cách nhịp nhàng, vui tươi, phấn khởi.

- Rèn tai nghe , phản xạ nhanh qua trò chơi Ai nhanh hơn

c. Thái độ:
- Thông qua bài hát “ Cá vàng bơi”. Giáo dục trẻ biết ích lợi của cá vàng nuôi làm cảnh, biết cách chăm sóc, giữ nguồn nước sạch.

- Hứng thú tham gia vào hoạt động.

2. Chuẩn bị:
- Giáo án, bài giảng có ứng dụng CNTT.

- Nhạc bài hát: “Cá vàng bơi, Cái bống”.

- Câu đố về con cá vàng.

- Mũ múa cá vàng, cá bống, tôm xanh.

- Trang phục của cô phù hợp với bài hát

- Trang phục của trẻ gọn gàng, đủ ấm, tâm trạng vui vẻ, phấn khởi.

- 7 vòng thể dục, sắc xô.

3. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú
*Cô đọc câu đố cho trẻ nghe:

Con gì có vảy có vây
Sống ở dưới nước mà bơi rất tài
Đố các bé là con gì nào?( con cá)
* Cho trẻ xem bể cá.

- Con cá có màu gì?( Đó là những chú cá cảnh màu vàng)

- Cá sống ở đâu?

- Các chú cá đang làm gì vậy?

- Ai biết bài hát nào nói về chú cá vàng ?

- Đó là bài hát “ Cá vàng bơi” của nhạc sĩ Hà Hải.

- Cô cùng trẻ hát theo nhạc: “ Cá vàng bơi” 1- 2 lần.

- Bài hát này sẽ hay hơn rất nhiều khi chúng mình biết vận động theo nhạc đấy.

- Cho trẻ về chỗ ngồi.

2.Vào bài: 

HĐ1: Dạy vận động theo nhạc bài hát “ cá vàng bơi”
- Cô vận động mẫu lần 1 không nhạc không phân tích động tác.

- Cô hướng dẫn và giải thích từng động tác.

+ Câu 1: “Hai vây xinh...nước” Hai tay cô đưa ra hai bên vẫy nhẹ kết hợp nhún chân và nghiêng người theo nhịp bài hát.

+ Câu 2: “ Ngoi lên...tung tăng” Hai tay cô đưa lên cao rồi hạ xuống thấp, đến câu “ cá vàng múa tung tăng” hai tay đưa ra hai bên vẫy nhẹ kết hợp nhún chân.

+ Câu 3+ 4: “ Hai vây xinh xinh.... nhanh thế”

“ Cá vàng...rất nhanh”

Hai tay đưa ra hai bên vẫy nhẹ kết hợp nhún chân và nghiêng người sang 2 bên.

+ Câu 5: “ Cá vàng....sạch trong”

Hai tay vỗ vào nhau theo nhịp nghiêng người sang 2 bên.

- Cô vận động cả bài kết hợp nhạc.

- Cả lớp vận động theo cô không nhạc.1- 2 lần

- Cả lớp vận động theo nhạc 2-3 lần.

- Các tổ thi đua.

- Nhóm lên biểu diễn( Cô chú ý sửa sai khi cần thiết)

- Cá nhân lên biểu diễn.

+ Trẻ thực hiện cô động viên khuyến khích trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

* Vừa rồi chúng mình vận động bài hát cá vàng bơi rất giỏi, vậy các con có yêu quý cá vàng không?

- Yêu quý chú cá vàng thì hàng ngày chúng mình phải làm gì?

* Giáo dục trẻ: Biết cá vàng nuôi làm cảnh hàng ngày biết chăm sóc và bảo vệ nguồn nước sạch cho cá mau lớn.

+ Các bạn nhỏ không những biết chăm sóc cho cá ăn mà còn biết giúp đỡ mẹ rất nhiều việc để biết các bạn nhỏ giúp được những việc gì chúng mình hãy lắng nghe cô hát bài hát “ Cái bống” do nhạc sĩ Phan Trần Bảng sáng tác nhé.

HĐ2: Nghe hát “Cái bống” ST: Phan Trần Bảng.
- Lần 1.Cô hát kết hợp nhạc cho trẻ nghe.

* Cô giảng giải nội dung bài hát: “Cái bống rất chăm chỉ, khéo léo biết sàng sảy gạo cho mẹ nấu cơm. Khi mẹ đi chợ gặp trời mưa bống còn chạy ra gánh hàng giúp mẹ chạy cơn mưa rào đấy”.

- Lần 2: Nghe hát kết hợp múa minh họa.

- Lần 3: Nghe ca sĩ hát cô và trẻ cùng hưởng ứng

HĐ3: Trò chơi : “ Ai nhanh hơn”
- Cách chơi : Cô có vòng thể dục tượng trưng cho những bể cá để ở giữa lớp cô mời số trẻ lên chơi nhiều hơn số vòng. Trẻ đóng làm những chú cá vàng đi xung quanh vừa đi vừa hát Cá vàng bơi khi nghe đến câu hát cô quy định và có hiệu lệnh sắc xô rung lên trẻ phải nhảy nhanh vào vòng.( Cô tăng thêm số vòng và thay đổi hình thức sau mỗi lần chơi)

- Luật chơi: Ai không có vòng phải nhảy lò cò.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần

- Cô nhận xét và khen trẻ.

3.Kết thúc:
- Cô cùng trẻ vận động làm đàn cá bơi ra ngoài xem bể cá cảnh nào. Cô và trẻ hát theo bài hát “ Cá vàng bơi”.
	 

 

- Trẻ nghe cô đố

 

 

 

- Trẻ trả lời

 

 

- Trẻ trả lời.

 

 

- Trẻ nghe cô nói

 

 

- Trẻ về chỗ.

 

 

- Trẻ quan sát 

 

- Trẻ về chỗ ngồi

 

 

- Trẻ quan sát cô vận động.

 

 

- Trẻ chú ý nghe cô giải thích động tác.

 

 

 

 - Trẻ chú ý xem cô vận động cả bài.

- Trẻ vận động theo cô.

-Trẻ vận động theo tổ

- Nhóm và cá nhân vận động

 

- Cá nhân trẻ biểu diễn.

 

 

Trẻ trả lời
- Trẻ nghe cô giáo dục.

 

 

 

 Trẻ lắng nghe

 

- Trẻ nghe cô giới thiệu bài hát

 

 

- Trẻ nghe cô hát.

- Trẻ nghe cô nói nội dung bài hát

 - Trẻ xem cô múa.

- Trẻ hưởng ứng cùng cô.

 

- Trẻ nghe cô giới thiệu cách chơi và luật chơi.

 

 

 

 

 

- Nhóm 9 trẻ , 10 trẻ lên chơi, cả lớp chơi.

 

 -Trẻ hát “ Cá vàng bơi” ra chơi ngoài sân trường.


II. Hoạt động ngoài trời
- HĐ  có chủ đích: Tổ chức giao lưu vận động - Trò chơi nhảy bao bố

- CTD: Chơi với bóng, vòng, phấn, giấy màu, đồ chơi ngoài trời.

1. Mục đích –yêu cầu:

a. Kiến thức

- Nhảy bao bố là trò chơi dân gian mang tính tập thể
- Trẻ biết tên trò chơi, biết cách chơi, luật chơi và chơi trò chơi thành thạo. Trẻ biết chơi theo nhóm và kết hợp nhịp nhàng với bạn trong khi chơi.

b. Kỹ năng

- Nhằm rèn luyện thể lực, sức bật, sự khéo léo và khả năng giữ thăng bằng cho trẻ.
c. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia chơi, chơi đoàn kết
- Giáo dục trẻ biết ích lợi của việc tập thể dục đối với cơ thể con người
2. Chuẩn bị

a. Đồ dùng của cô:
- Nhạc thiếu nhi sôi động, loa, máy tính
- Vạch xuất phát và cờ đích, đường hẹp có chiều rộng 80cm - 100cm, chiều dài 5m - 7m.
- 2 bao bố để trẻ chơi trò chơi.

- Đồ chơi ngoài trời
- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng.

b. Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng
3. Cách tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Cô cho trẻ ngồi xung quanh cô dưới bóng mát

2. Nội dung

2.1.Hoạt động 1. Tổ chức giao lưu vận động - Trò chơi nhảy bao bố

Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi
+ Cách chơi: Trẻ đứng đầu hàng của mỗi đội đi đến vạch xuất phát, tay cầm bao bố, bước từng chân một vào trong bao bố hai tay giữ lấy miệng bao bố và đứng dưới vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh “bắt đầu”, trẻ đứng đầu mỗi đội nhảy tiếp đất bằng mũi bàn chân, theo đường thẳng sao cho thật khéo léo không làm bao bố và không bị ngã, nhảy về đích, cởi bao bố ra, đi về hàng của đội mình rồi đưa bao bố cho bạn tiếp theo và đi về cuối hàng đứng, bạn tiếp theo bước từng chân vào bao bố và nhảy về đích. Cứ như vậy cho đến bạn cuối cùng của đội.
+ Luật chơi
Trẻ nhảy chưa đến đích mà quay lại là phạm luật. Nhảy chưa đến đích mà bỏ bao bố ra cũng phạm luật, bạn tiếp theo phải có bao bố thì mới được nhảy. Chơi theo luật tiếp sức.
+ Mời trẻ lên chơi thử, cho trẻ khác quan sát.

+ Tổ chức cho trẻ chơi 2 – 3 lần
+ Lần 1: Cả lớp chơi lần lượt từng trẻ
+ Lần 2: Cho 2 đội thi đua
+ Thời gian được tính bằng 1 bản nhạc, đội nào trẻ về đích trước và không phạm luật, đội đó thắng cuộc.
+ Cô nhận xét, khuyến khích, động viên trẻ sau mỗi lần trẻ chơi
2.2.Hoạt động 2: Chơi tự do: Chơi với bóng, vòng, phấn, giấy màu, đồ chơi ngoài trời.

- Cô bao quát, gợi ý, hướng dẫn trẻ chơi.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm sau khi chơi

3. Kết thúc

- Cô nhận xét và cho trẻ vào lớp
	- Trẻ ngồi quanh cô

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Hai trẻ lên tham ra chơi thử

Trẻ chơi

- Trẻ tham gia chơi

- Cả lớp chơi

- Các đội thi đua 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi theo ý thích

- Trẻ rửa tay xếp hàng vào lớp


III. Hoạt động góc: Như ngày thứ 2.
* Góc nghệ thuật: 
- Làm ao cá bằng nguyên liệu thiên nhiên.
* Chuẩn bị:
-  Các loại hột hạt, thân cây chuối, lá cây, cành cây khô.
IV. Hoạt động chiều
1.Cho trẻ làm quen tiếng anh trên ứng dụng:    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Liên hoan văn nghệ cuối tuần

a) Mục đích - Yêu cầu:

- Trẻ thuộc các bài thơ, bài hát, câu chuyện về chủ đề động vật.

- Biểu diễn tự tin.

b) Chuẩn bị: 

- Nhạc cụ, trang phục.

- Loa nhạc bài hát.
c) Tiến hành: 

- Trẻ ôn luyện.

 +Bài hát: Cá vàng bơi, chú ếch con.
           + Câu chuyện: Cá diếc con

- Các tiết mục của cô và cháu xen kẽ.

3. Bình cờ bé ngoan
- Vệ sinh- trả trẻ.
V. Đánh giá trẻ cuối ngày
- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………                    
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 THÁNG 1
CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT
Nhánh 3: Một số loài lưỡng cư
(Thời gian thực hiện từ ngày 05/01 đến ngày 09/01 năm 2026)
Thứ hai ngày 05 tháng 01 năm 2026

I. Hoạt động học

        Hoạt động phát triển vận động
VĐCB: Trườn kết hợp trèo qua ghế thể dục 1,5m*30cm.

TCVĐ: Cò bắt Ếch

NDTH: ÂN, KPKH.

1. Mục đích yêu cầu :

a) Kiến thức: 

- Trẻ biết tên bài vận động:

    + Trườn kết hợp trèo qua ghế thể dục 1,5m*30cm

- Khi trườn trẻ biết phối hợp tay chân nhịp nhàng.

   + Trườn sát sàn trèo qua ghế nhanh nhẹn, nhẹ nhàng.

- Trẻ nắm được cách chơi và luật chơi của trò chơi vận động.

b) Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng dồn hàng tách hàng theo hiệu lệnh của cô
- Trẻ có kỹ năng tập các động tác khởi động và tập bài tập phát triển chung đều theo nhịp.

- Trẻ có kỹ năng trườn sấp kết hợp chèo qua ghế thể dục.

-  Phát triển tố chất vận động: Nhanh nhẹn, khéo léo, phát triển cơ tay, cơ chân.

c) Thái độ: 

- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.

- Trẻ yêu thích thể dục thể thao. 

- Trẻ có tính kỷ luật, đoàn kết phối hợp tốt với bạn bè để chơi tốt trò chơi. 

- Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tốt.
2. Chuẩn bị: 

a) Đồ dùng của cô:

- Sân tập sạch sẽ bằng phẳng. 

- Sắc xô, ghế thể dục, phấn vẽ vòng tròn.

- Nhạc bài hát: Chú Ếch con.

b) Đồ dùng của trẻ.

- Trang phục đầu tóc gọn gàng.

3. Tiến trình hoạt động:  

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Hôm nay cô thấy chúng mình rất ngoan đi học đầy đủ cô thưởng  cho chúng mình chuyến tham quan qua màn ảnh nhỏ: Trẻ xem video về loài lưỡng cư.

+ Cô hỏi trẻ trong video có những con vật gì?

+ Những con vật này sống ở đâu?

 * Giáo dục: Trẻ biết yêu quý và phải biết bảo vệ, chăm sóc các con vật.

- Và để có một sức khoẻ tốt cô mời các con cùng khởi động với cô.

2. Nội dung

2.1. Hoạt động 1: Khởi động

* Kiểm tra sức khoẻ
 - Cho trẻ đi thành vòng tròn, kết hợp đi chạy các kiểu chân theo hiệu lệnh của cô,sau đó cô cho trẻ chuyển đội hình để tập thể dục. 

2.2. Hoạt động 2: Trọng động:.

a. Bài tập phát triển chung:

-  Đội hình: Cho trẻ đứng thành 2 hàng dọc điểm sĩ số1-2 và đứng về thành 4 hàng ngang.

- Trẻ tập theo nhạc bài “ Chú Ếch con ”

- Tay 2:Tay đưa ra phía trước lên cao:

-  Chân 2: Ngồi khuỵ gối (4 lần x 8 nhịp)

- Bụng 1: Đứng cúi gập người về phía trước tay chạm ngón chân.

-  Bật 1: Bật tại chổ (2 lần x 8 nhịp)

* ĐTNM: tay, chân

b. Vận động cơ bản: Trườn kết hợp trèo qua ghế thể dục 1.5m*30cm.

+ Cô làm mẫu:

Lần 1: Không phân tích .

Lần 2: Cô kết hợp phân tích động tác
- TTCB: Cô nằm sát sàn, chân trái co, chân phải thẳng, tay phải gập, tay trái đưa lên

- Khi có hiệu lệnh cô trườn phối hợp tay chân nhẹ nhàng. Tay trái đưa lên thì chân phải co lại. Khi trườn đến ghế thì đứng lên hai tay ôm ngang ghế, ngực tì xuống ghế rồi bước từng chân qua ghế

- Mời hai trẻ lên làm mẫu; Trẻ thực hiện:
- Lần 1: Cô cho lần lượt hai trẻ ở hai hàng lên tập cho đến hết lớp.

- Lần 2:Cô cho trẻ thi đua theo nhóm 4 trẻ  trườn sấp đi lên lấy đúng đò dùng trong gia đình theo đúng yêu cầu của cô cho đến hết lớp. Cô bao quát hướng dẫn trẻ tập.

C. Trò chơi vận động: Cò bắt Ếch.
+ Luật chơi:

 Ếch phải nhảy nhanh về ao, ai bị bắt sẽ thành cò, trò chơi tiếp tục.
+ Cách chơi:

 Chia trẻ thành 2 nhóm: Cò (2-3 trẻ) và Ếch (còn lại). Trẻ đóng vai Cò đi bắt những trẻ còn lại (Ếch) đang nhảy nhót trong ao (vẽ trên sân) và kêu "ộp - ộp". Khi có hiệu lệnh, ếch nhảy ra ngoài "kiếm ăn". Cò kêu "quạc - quạc" và rượt bắt ếch.
- Cô nhắc lại luật chơi và cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi vui và hứng thú, chơi 2-3 lần,
* Hồi tĩnh: 

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng.

3. Kết thúc 

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
	- Trẻ xem cùng cô.

- Ếch, có, Ếch giun.

- Cả trên Cạn và dưới nước 

Trẻ lắng nghe

- Trẻ đi theo hiệu lệnh. 

- Trẻ chuyển đội hình

-Trẻ thực hiện.

  

Trẻ tập

- Trẻ quan sát.

- Trẻ quan sát và lắng nghe.

- 2 trẻ thực hiện mẫu.

-Trẻ thực hiện.

- Trẻ thi đua.

Trẻ nghe

Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi.

Trẻ đi lại nhẹ nhàng

- Trẻ chú ý lắng nghe.


II. Hoạt động ngoài trời.
HĐCCĐ: Quan sát con Ếch.

TCVĐ: Ếch nhảy

TCDG: Chí chí chành chành

Chơi tự do: Vòng, lá cây, bóng, phấn và đồ chơi ngoài trời.

1. Mục đích yêu cầu

a. Kiến thức.

 - Trẻ biết tên gọi, một số đặc điểm đặc trưng của con ếch ( Ếch có 2 mắt to, lồi, có 4 chân, 2 chân sau to khỏe có màng, da trơn luôn ẩm và nhầy…)
- Trẻ biết khả năng vận động, tiếng kêu, môi trường sống và quá trình sinh trưởng của loài ếch. 

- Phát triển khả năng lắng nghe, phản xạ nhanh với tín hiệu âm thanh.
b. Kỹ năng 

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, phát triển tư duy.
- Kỹ năng sử dụng các giác quan để khám phá con ếch
- Kỹ năng diễn đạt thể hiện sự hiểu biết về con Ếch

- Tăng cường thể lực, sức bật và khả năng giữ thăng bằng.
c. Thái độ 

- Tích cực, hứng thú, mong muốn được trải nghiệm, khám phá con ếch.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý loài vật và cảnh vật xung quanh.  Có ý thức bảo vệ các loài vật có ích.
2. Chuẩn bị:

* Đồ dùng của cô: 

-Bình đựng Ếch.

- Nhạc bài hát: “Chú ếch con”
- Tiếng kêu của ếch, Video về con ếch
* Đồ dùng của trẻ: 2 con Ếch cho 2 nhóm trẻ quan sát
3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức gây hứng thú.

- Cho trẻ nghe tiếng kêu của ếch.
Trò chuyện:
- Đố các con biết đó là tiếng kêu của con gì?
- Con biết gì về con ếch?
Cô hỏi 4 - 5 trẻ để xem hiểu biết của trẻ về con ếch.
2. Nội dung.

2.1 Hoạt động 1: Bé khám phá con ếch.
Để hiểu rõ thêm về con ếch cô sẽ cho lớp chia thành 2 nhóm cùng nhau quan sát, thảo luận về con ếch để xem con ếch  có những đặc điểm gì? Đầu, mắt, miệng, chân của nó ra sao?
Cho trẻ hát: “ Chú ếch con” đi về nhóm để quan sát, sờ vào con ếch và thảo luận với nhau. Khi trẻ thảo luận cô đi từng nhóm gợi ý thêm cho trẻ thảo luận về tên gọi, đặc điểm, các bộ phận của con ếch, môi trường sống……
Cô gợi hỏi nội dung trẻ vừa cùng nhau thảo luận.
* Hỏi trẻ về đặc điểm con ếch:
- Bạn nào có nhận xét gì về con ếch?
- Con ếch có đặc điểm gì? (Con ếch đầu, mắt, chân…) Cho trẻ trả lời theo hiểu biết của trẻ về con ếch.
Cô hỏi gợi ý:
- Con ếch có những bộ phận nào?
- Ai có ý kiến khác?
- Đầu ếch có gì?
- Mắt ếch như thế nào?
Cô gợi ý: Mắt ếch to, tròn và lồi. Mắt nhìn kém nên ếch chỉ những được những vật chuyển động
- Miệng ếch ra sao? Có tác dụng gì?
- Dưới miệng của ếch có gì?
- Cô gợi ý: Ếch có chiếc túi dưới miệng nên khi ếch kêu chiếc túi phình to.
- Các con có biết ếch kêu khi nào không?
Cô gợi ý: Ếch kêu khi tìm bạn, và khi bị kẻ thù tấn công.
- Da ếch có đặc điểm như thế nào? (Có nhiều màu sắc, da ếch trơn, luôn ẩm và nhầy. Có khả  năng biến màu để tránh kẻ thù)
- Ếch có mấy chân. Ai có nhận xét gì về chân ếch?
- Chân trước và chân sau của ếch khác nhau như thế nào?
- Chân có màng giúp ếch làm gì?
- Ngoài ra ếch còn có vận động gì nữa?
Cô gợi ý: 2 chân trước nhỏ, ngắn, 2 chân sau  khỏe, dài hơn để thích hợp với việc nhảy, bật, chân có màng để thích hợp với việc bơi lội.
- Ếch bơi rất giỏi nên người ta đã lấy tên của ếch để  đặt tên cho một kiểu bơi. Các con có biết là kiểu bơi nào không?
-Chúng mình cùng tập bơi và vận động giống con ếch nào!
- Ếch thích ăn gì? (Muỗi, châu chấu, giun, côn trùng và sâu bọ)  
- Ếch bắt mồi như thế nào?
Cô gợi ý: Ếch có lưỡi dài quấn lấy con mồi. Ếch không có răng, nên khi ăn ếch nuốt chửng con mồi.
* Hỏi trẻ về sự phát triển của con ếch:
- Ếch đẻ con hay đẻ trứng?
- Trứng ếch phát triển thành gì?

2.2.HĐ2: Trò chơi vận động: Ếch nhảy 
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi.

Cô giáo giới thiệu trò chơi: “Các con hôm nay sẽ làm những chú ếch con nhảy chơi trên lá nhé!”
- Trẻ đứng theo hàng. Khi có hiệu lệnh “Ếch nhảy!”, trẻ bắt đầu ngồi xổm, hai tay để trước ngực giống chân ếch và bật nhảy như ếch di chuyển về phía trước vừa nhảy vừa kêu “ Ộp”
- Cho trẻ chơi 3 - 4 lần.

- Cô động viên, khuyến khích trẻ

2.3.HĐ3: Chơi tự do với vòng, phấn, bóng, lá, và đồ chơi ngoài trời.

3.Kết thúc

Cô nhận xét trẻ, cho trẻ vào lớp
	- Trẻ nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát

- Trẻ trả lời

Trả lời
Trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi

Trẻ chơi

Trẻ vào lớp


 III. Hoạt động góc.

Chơi theo kế hoạch tuần 3
IV. Hoạt động chiều:

1.Cho trẻ làm quen tiếng anh trên ứng dụng:    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhận biết và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm, nơi không an toàn

1. Mục đích yêu cầu

- Trẻ nhận biết được những vật dụng nguy hiểm, nơi không an toàn

- Trẻ biết cách phòng tránh những vật dụng nguy hiểm, nơi không an toàn

- Trẻ có kỹ năng quan sát, tư duy, kỹ năng nhận biết, phòng tránh những vật dụng gây nguy hiểm, nơi không an toàn

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động cùng cô, cùng bạn

2. Chuẩn bị
- Video trẻ chơi với vật dụng gây nguy hiểm, chơi nơi không an toàn

- Hình ảnh những vật dụng gây nguy hiểm, chơi nơi không an toàn

- Nhạc bài “Bé khoẻ bé ngoan”

- Tranh cho trẻ chơi ở các nhóm, bút dạ

3. Tiến hành.

- Trò chơi: Tập tầm vông

- Chúng mình vừa chơi trò chơi gì?

- Để chơi được trò chơi “Tập tầm vông” cô cần chuẩn bị đồ dùng gì?

 * Hoạt động 1: Nhận biết, phòng tránh những vật dụng nguy hiểm
- Nhận biết những vật dụng nguy hiểm.
+ Ở xung quanh chúng ta có rất nhiều những đồ dùng, vật dụng có thể gây nguy hiểm đến cơ thể con người. Vậy theo các bạn những đồ dùng, vật dụng nào được coi là nguy hiểm đến cơ thể các bạn?

+ Dao, kéo, tô vít, kìm, búa, cưa, phích nước nóng, ổ điện… những vật dụng đó chúng gây nguy hiểm như thế nào?

+ Cho trẻ xem hình ảnh một số đồ dùng, vật dụng gây nguy hiểm.

 

+ Xung quanh chúng ta có những vật dụng gây nguy hiểm nhưng cũng có những vật dụng không gây nguy hiểm. Do chúng ta có biết sử dụng đúng cách hay không.

+ Cho trẻ xem video “Không chơi những vật có thể gây nguy hiểm”

+ Những đồ dùng vật dụng đó được coi là nguy hiểm khi nào?

- Cách phòng tránh vật dụng nguy hiểm
+ Để phòng tránh những vật dụng gây nguy hiểm thì chúng mình phải làm gì?

 * Hoạt động 2: Nhận biết, phòng tránh những nơi không an toàn
- Nhận biết những nơi không an toàn.
+ Theo các bạn những nơi nào được gọi là không an toàn? Vì sao?

 + Cho trẻ xem hình ảnh các bạn chơi gần ao, giếng, tắm sông suối.

 + Nếu ra gần ao, hồ, sông, suối, đá bóng dưới lòng đường thì điều gì có thể xảy ra?

+ Cho trẻ xem video “Không chơi ở nơi nguy hiểm”

- Cách phòng tránh những nơi không an toàn
+ Nêu một số cách phòng tránh những nơi không an toàn

 + Nếu gặp hoặc nhìn thấy người khác bị ngã xuống ao, sông… thì phải làm cách nào?

+ Cho trẻ thực hành kêu cứu

* Giáo dục: Trẻ không chơi gần, đùa nghịch khi cầm những vật dựng gây nguy hiểm. Không lại gần những nơi không an toàn mà không có người lớn đi cùng.

* Hoạt động 3: Trò chơi củng cố “Chọn tranh”
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi

 - Cô cho trẻ về 4 đội chơi

* Kết thúc: Cô nhận xét buổi học

3. Hướng dẫn trẻ hoạt động góc xây dựng, phân vai
- Cô hướng dẫn cho trẻ chơi

- Cho trẻ thực hành cách chơi 

V. Đánh giá trẻ cuối ngày

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………                    

Thứ ba ngày 06 tháng 01 năm 2026

I.Hoạt động học

Hoạt động khám phá khoa học

NDTT : Tìm hiểu về vòng đời của loài Ếch (STEAM).

NDTH : Âm nhạc , Văn học.

1. Mục đích yêu cầu:

* Khoa học: Trẻ biết 4 giai đoạn phát triển của loài Ếch: trứng, nòng nọc, ếch con, ếch trưởng thành

* Công nghệ: Nghe âm thanh, xem tranh hoạc video 4 giai đoạn phát triển của Ếch, đất nặn, giấy.

* Kĩ thuật: thực hành tạo 4 giai đoạn vòng đời đời của ếch.
* Nghệ thuật: Trẻ thấy được vẻ đẹp và sự kì diệu của tự nhiên

* Toán: Đếm số giai đoạn, so sánh kích thước to nhỏ.
2. Chuẩn bị:

- Video âm thanh, hình ảnh hoặc tranh vòng đời của ếch

- Trẻ hình, đất nặn, giấy.

- Nhạc bài Chú ếch con3. Tiến hành 
	Hoạt động của cô
	Hoạt độngcủa trẻ

	E1: Khơi gợi, gắn kết
- Cô bật tiếng kêu “ộp ộp” hoặc cho trẻ nghe đoạn nhạc bài “Chú ếch con”.

- Hỏi trẻ:

+ “Con vừa nghe tiếng của con vật gì?”

+“Các con đã nhìn thấy ếch ở đâu chưa?”

Cô đưa ra một bức ảnh ếch trưởng thành và hỏi:

+“Theo con, trước khi thành ếch lớn thì ếch có hình dạng giống thế nào?”

E2: Khám phá

- Cho trẻ xem video ngắn 1–2 phút hoặc bộ tranh 4 giai đoạn.

- Trẻ làm việc theo nhóm nhỏ (3–4 trẻ/ nhóm) để

quan sát hình ảnh mô hình.

- Xếp thẻ hình theo thứ tự mà nhóm nghĩ là đúng.

- Câu hỏi gợi ý của cô:
+ “Hình nào xuất hiện đầu tiên?”

+ “Hình nào giống con cá nhỏ?”

+ “Con thấy điều gì thay đổi theo thời gian?”

E3: Giải thích

- Cô trình bày kết quả đúng bằng hình ảnh lớn:
Trứng → Nòng nọc → Nòng nọc mọc chân → Ếch con → Ếch trưởng thành.
- Giải thích đơn giản:

Trứng ếch nổi thành từng đám ở dưới nước.

Trứng nở thành nòng nọc, sống hoàn toàn dưới nước.

Nòng nọc dần mọc chân sau, chân trước – bắt đầu giống con ếch nhỏ.

Khi có phổi và rời nước, chúng thành ếch con, rồi lớn thành ếch trưởng thành.
Câu hỏi tương tác:
+ “Con thấy ếch giống con vật nào khi còn là nòng nọc?”

+ “Giai đoạn nào ếch sống dưới nước hoàn toàn?”

E4: Áp dụng

- Mỗi nhóm nhận bộ thẻ rời và xếp theo đúng thứ tự.

- Nhóm hoàn thành đúng và nhanh nhất được khen thưởng.

- Trẻ dùng đất nặn hoặc giấy để tạo 4 giai đoạn vòng đời.

- Trưng bày sản phẩm theo thứ tự.

Câu hỏi :

- “Vì sao ếch có thể sống cả dưới nước và trên cạn?”

- “Nếu mình làm bẩn ao hồ thì ếch có sống được không? Vì sao?”

E5: Đánh giá
Trò chơi “Ai đúng – Ai nhanh”
- Cô đưa thẻ hình bất kỳ, trẻ nói tên giai đoạn.

- Hỏi trẻ 1–2 câu:

- “Trước nòng nọc là gì?”

- “Sau khi có chân thì nòng nọc trở thành gì?”

3. Kết thúc
- Cô cùng trẻ hát 1 đoạn bài “Chú ếch con”.

- Nhắc trẻ bảo vệ môi trường sống của động vật.

- Nhận xét, động viên, khen ngợi trẻ


	Trẻ lắng nghe

Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời!

- Trẻ quan sát!

Trẻ làm việc nhóm

- Trẻ quan sát và trả lời

- Trẻ so sánh

Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi trò chơi 

Trẻ thực hiện

Trẻ mang sản phẩm trưng bày

Trẻ trả lời

Trẻ chơi

Trẻ trả lời

Trẻ hát

Trẻ lắng nghe


II.Hoạt động ngoài trời

          HĐCCĐ: Thí nghiệm da Ếch thấm nước.


TCVĐ: Cáo và thỏ


TCDG: Mèo đuổi chuột

Chơi tự do: Vẽ phấn, bật vòng và chơi đồ chơi có sẵn sân trường.

1. Mục đích-yêu cầu
a. Kiến thức:  

- Trẻ biết da ếch có khả năng thấm nước (qua mô hình mô phỏng).

- Hiểu rằng động vật sống dưới nước thường có da mềm, ẩm, dễ hấp thụ nước.

- Nhận biết sự khác biệt giữa các loại bề mặt: thấm nước – không thấm nước.

b. Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng quan sát, phán đoán, so sánh và mô tả hiện tượng.

- Rèn kỹ năng hợp tác khi làm việc nhóm.

- Tập sử dụng dụng cụ thí nghiệm đơn giản.

c.Thái độ:  

-Hứng thú khám phá khoa học.

- Yêu quý và bảo vệ động vật, không làm thí nghiệm với con vật thật.

2. Chuẩn bị: 

* Đồ dùng của cô
- 1 mô hình “da ếch” làm từ miếng mút xốp/bọt biển (thấm nước).

- 1 miếng nhựa hoặc túi nilon đại diện cho da không thấm nước.

- Khay nước trong.

- Bình nước nhỏ hoặc ly rót nước.

- Khăn lau.

* Đồ dùng của trẻ
- Mỗi nhóm:

+ 1 miếng mút nhỏ (da ếch mô phỏng).

+ 1 miếng nhựa nhỏ (bề mặt không thấm).

+ 1 cốc nước.

 - Đồ chơi ngoài trời: Đu quay, cầu trượt, phán, vòng, mũ mèo, chuột, cáo, thỏ.

	Hoạt động của cô
	Hoạt độngcủa trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú 

- Cô cho trẻ xem tranh ếch.

- Hỏi trẻ:

+ “Con có biết ếch sống ở đâu không?”

+ “Da ếch trông như thế nào?”

- Cô giới thiệu: “Hôm nay chúng mình sẽ làm thí nghiệm xem da ếch có thấm nước không, bằng mô hình an toàn nhé!”

2. Nội dung

- Cô cho trẻ quan sát mô hình

- Cô cho trẻ sờ miếng mút:

+ “Mềm hay cứng?”

+ “Con đoán xem nó có thấm nước không?”

- Trẻ sờ miếng nhựa:

+ “Trơn hay mềm?”

+ “Có thấm nước không?”

- Tiến hành thí nghiệm

- Cô làm mẫu:

+ Đặt miếng mút vào khay → rót nước lên.

+ Hỏi trẻ: “Điều gì xảy ra?” → Trẻ trả lời (miếng mút hút nước).

+ Tiếp tục với miếng nhựa → nước không thấm, trôi xuống.

- Trẻ thực hành theo nhóm

+ Trẻ lần lượt thử rót nước lên hai loại bề mặt.

+ So sánh hiện tượng: cái nào thấm – cái nào không thấm.

-  Đàm thoại – Kết luận

- Cô hỏi trẻ:

+ “Miếng nào thấm nước?” (miếng mút).

+ “Miếng nào không thấm nước?” (miếng nhựa).

- Giải thích nhẹ nhàng:

+“Da ếch ngoài tự nhiên mềm và ẩm, giống như miếng mút này nên nước có thể thấm vào. Nhờ vậy ếch thở qua da và sống tốt dưới nước.”
- Cho trẻ chơi trò chơi vận động “Ếch con tìm ao”.

- Nhắc trẻ: “Chúng ta yêu quý động vật và không làm thí nghiệm với con vật thật.”
b. HĐ2: TCVĐ Cáo và Thỏ

Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi

Cô cho trẻ chơi

c. HĐ3: Chơi tự do Vẽ phấn, bật vòng, chơi đồ chơi trên sân trường

3. Kết thúc

Cô nhận xét, khen ngợi trẻ và chuyển hoạt động.
	Trẻ xem

Trả lời

Trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ thực hành

Trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi

Trẻ chơi

Trẻ lắng nghe 


III. Hoạt động góc

* Góc tạo hình : Gấp con Ếch bằng giấy

- Chuẩn bị : Giấy A4 hoặc giấy màu.

IV. Hoạt động chiều

1.Bé làm vở KPKH về MTXQ ( Trang 14, 15, 16 )

* Yêu cầu : 

- Trẻ biết tên gọi, đặc tính của 1 số loài động vật ( nơi ở, thức ăn ). Biết làm theo yêu cầu của cô.

* Chuẩn bị : 

- Vở Bé KPKH về MTXQ, sáp màu, bài mẫu của cô, bảng.
* Tiến hành : 

- Cô cho lần lượt các trẻ quan sát trò chuyện tranh vẽ trong vở.

- Cô làm mẫu.

- Cô cho trẻ làm, cô quan sát giúp đỡ trẻ yếu

- Cô và trẻ cùng xem hình ảnh về các động vật trên ti vi.

2. Chơi tự do.

- VS- Trả trẻ.

V. Đánh giá trẻ cuối ngày

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………                    
Thứ tư ngày 07 tháng 01 năm 2026

I. Hoạt động học


Hoạt động làm quen với toán.

         NDTT : So sánh chiều cao của 3 đối tượng

         NDTH: Âm nhạc, kpkh

1. Mục đích - yêu cầu:

a. Kiến thức:

- Biết so sánh, sắp thứ tự và diễn đạt được mối quan hệ về chiều cao giữa 3 đối tượng : cao thấp, thấp hơn, thấp nhất.

b. Kỹ năng:

- Luyện kĩ năng so sánh chiều cao giữa 3 đối tượng.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ : biết sử dụng từ : cao hơn, thấp hơn, cao nhất, thấp nhất

c. Thái độ:

- Trẻ tích cực tham gia hoạt động .

- Giáo dục trẻ biết yêu quý động vật.

2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: - 3 con vật: huơu cao cổ, gấu, thỏ. (Hươu cao cổ cao nhất, Thỏ thấp nhất).

- Đồ dùng của trẻ: - Mỗi cháu 3 con vật giống cô có kích cỡ nhỏ hơn.

3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	 1. Ôn định tổ chức.

- Cho trẻ hát bài " Đố bạn” và trò chuyện về nội dung bài hát:

- Các con vừa hát bài gì?

- Bài hát nói về con vật gì? Nó sống ở đâu?

- Giáo dục trẻ yêu quý bảo vệ động vật có ích

2. Bài mới

a.Hoạt động 1: Ôn so sánh chiều cao của 2 đối tượng

- Cô mời bạn A và bạn B, 2 bạn đứng cạnh nhau 

đứng trên nền nhà sát cạnh nhau). Cho trẻ quan sát và nhận xét

+ 2 bạn có bằng nhau không ?

- Cô mời bạn C lên đứng cạch bạn B.

+ Ai cao hơn?

- Như vậy, so với bạn B và bạn C thì chiều cao bạn A như

thế nào ?

- Cô cho 3 bạn : A, B, C đứng cạnh nhau để kiểm tra xem ai cao nhất, ai thấp nhất. 

b.Hoạt động 2: Dạy trẻ so sánh chiều cao để sắp xếp thứ tự 3 đối tượng về chiều cao:

- Cô cho trẻ so sánh cao thấp lần lượt từng con vật với các con vật còn lại : Hươu cao cổ, gấu, thỏ

Hỏi trẻ con vật nào cao nhất, thấp hơn, thấp nhất.

- Mời trẻ lấy rổ đồ dùng có 3 con vật xếp ra ngoài. 

+ Các con có những con vật gì?

+ Hươu cao cổ và gấu con nào cao hơn

+ Hươu và Thỏ con nào cao hơn

+ Hươu như thế nào so với gấu và Thỏ

* Cho trẻ so sánh Gấu với Hươu và Thỏ. Cho trẻ sử dụng từ cao hơn, thấp hơn.

* Cho trẻ so sánh Thỏ với Hươu và gấu.

 - Sắp xếp thứ tự cao nhất, thấp nhất trong 3 con vật .

 + Hươu cao nhất .

 + Thỏ thấp nhất.

c. Hoạt động 3: Ôn luyện

* Trò chơi "Thi bật cao"

 - Cách chơi: Chia trẻ thành 3 đội. Cứ mỗi lần chơi 3 đội cử 3 bạn lên chơi, tay cầm phấn và bật vừa gạch lên bảng xem ai bật cao hơn. Như vậy cho đến hết hàng. - Cho trẻ chơi 2-3 lần 

* Trò chơi: Ai nhanh hơn

Cho 2 trẻ 1 lượt lên thi đua đi tìm xung quanh lớp con vật có chiều cao khác nhau về đặt lên bàn của cô và xắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

3. Kết thúc 

- Nhận xét tuyên dương.

 - Cho trẻ hát “ Đố bạn” và nhẹ nhàng ra ngoài 
	Trẻ hát

Trẻ trả lời

Trẻ lên

Trẻ trả lời

( Bạn B cao hơn bạn C).

Trẻ trả lời

Bạn A cao nhất, bạn C thấp nhất)

Trẻ trả lời

Trẻ lấy đồ dùng và xếp

Trẻ trả lời

Trẻ so sánh

Trẻ sắp xếp

Trẻ so sánh

Trẻ chơi

Trẻ hát và ra sân


III. Hoạt động ngoài trời

Hoạt động có chủ đích: Quan sát quá trình phát triển của cây từ hạt.

Trò chơi vận động: Bịt mắt bắt dê.

TCDG: Chi chi chành chành.

Chơi đong nước, xem tranh, tung bóng, xếp hình.

1. Mục đích –Yêu cầu.

a) Kiến thức:

- Trẻ biết cây lớn lên nhờ đất,nước, ánh sáng...

- Trẻ có biểu tượng về quá trình phát triển của cây từ hạt ( hạt -> nẩy mầm -> cây lớn lên ->  cây trưởng thành ->  cây ra hoa kết trái ->  thu hoạch )
- Trẻ thích gieo trồng, theo dõi, chăm sóc sự phát triển của cây.
b) Kĩ năng: 

- Rèn luyện khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định phát triển óc sáng tạo của trẻ.

c) Thái độ: 

- Chơi vui vẻ, đoàn kết, an toàn.

2. Chuẩn bị
a) Đồ dùng của cô:

- Nội dung câu truyện chú đỗ con
- Rổ đựng bóng, khăn dài, phấn , vòng, bóng, chai nhựa, ca đong nước.
b) Đồ dùng của trẻ:

- Trẻ mặc quần áo gọn gàng.

3. Tiến trình hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú

- Cô cho trẻ ngồi vào chiếu và trò chuyện với trẻ về buổi chơi.

2. Nội dung

2.1 Hoạt động 1: Quan sát quá trình phát triển của cây
- Cô kể câu chuyện về hạt đậu.

- Cô đặt câu hỏi:

+ Các bé vừa được khám phá câu chuyện về hạt gì ?

+ Hạt nhỏ được ai đưa ra khỏi lọ?

+ Ai đã cho hạt nhỏ trú nhờ?

+ Chị mưa cho hạt nhỏ uống gì?

+ Còn ông mặt trời đã làm gì cho hạt nhỏ?

* Cây đậu phát triển qua nhiều giai đoạn.

-  Giai đoạn 1: Hạt được gieo xuống đất.

+Trước khi gieo hạt phải làm gì?

+ Khi hạt được gieo xuống đất ta phải làm gì tiếp theo?

- Giai đoạn 2: Hạt nảy mầm.

+ Được uống nước hạt đã chuyển sang giai đoạn thứ 2, đó là giai đoạn gì?

+ Ở giai đoạn này các bé thấy hạt xuất hiện gì?

- Giai đoạn 3: Là giai đoạn gì các bé có biết không?

+ Ở giai đoạn này cây có đặc điểm gì?

+ Để cây phát triển cần có gì?

-  Giai đoạn 4: Cây non phát triển trưởng thành.

+ Nhờ có đất, nứớc, ánh sáng và bàn tay chăm sóc của con người cây bước sang giai đoạn 4, đó là giai đoạn gì?

+ Các bé có biết tại sao lại gọi là cây trưởng thành không?

+ Ở giai đoạn cây trưởng thành , cây đã ra hoa và kết thành nhiều quả đậu, các bé được ăn đậu bao giờ chưa?

+ Thế trong quả đậu chứa nhiều chất gì?

- Ngoài cây đậu ra các bé còn biết những cây gì cũng phát triển từ hạt?

2.2 HĐ2: Trò chơi vận động: Bịt mắt bắt dê
+ Cách chơi
- Chúng mình phải chọn một người ( Bắt dê) người bắt dê này sẽ bị bịt mắt lại và sẽ bị đứng ở giữa vòng tròn, các bạn còn lại sẽ đóng vai ( dê ) đi xung quanh người bắt dê theo vòng tròn. Khi có hiệu lệnh bắt đầu thì các bạn đóng làm dê phải luôn miệng kêu be be cho người bắt dê đi tìm các chú dê có thể đến vỗ tay vào vai người bắt dê để chêu người bắt dê và cố gắng không để bị bắt, còn người bắt dê chú ý lắng nghe để bắt dê.

+ Luật chơi:

- Người bắt dê bắt được dê là thắng cuộc. Dê nào bị bắt sẽ bị đổi vai người bắt dê. Cô cho trẻ chơi.

* TCDG: Chi chi chành chành.
2.3 HĐ3: Chơi theo ý thích
- Cô bao quát, gợi ý, hướng dẫn trẻ chơi.
3. Kết thúc- Nhận xét, rút kinh nghiệm sau khi chơi.
	Trẻ ngồi vào chiếu

- Hạt đậu!

- Chị gió

- Trẻ trả lời

- Uống nước

- Sưởi ấm

- Làm đất

- Vun đất

- Nẩy mầm

- Đâm chồi

- Lớn dần

- Đất ,nước, ánh sáng...

- Cây cao lớn

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Cây dưa chuột, cải

- Trẻ nghe

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi tự do theo ý thích.

- Trẻ xếp hàng vào lớp


III. Hoạt động góc. 

* Góc phân vai: Bổ xung đồ chơi góc bác sỹ, chăm sóc các con vật.


- Chuẩn bị: Bộ đồ chơi bác sỹ.

IV. Hoạt động chiều

  * Làm vở Bé với 5 điều Bác Hồ dạy trang 16-17.

  * Trẻ chơi tự do ở góc.
1. Mục đích yêu cầu: 

a. Kiến thức:Trẻ biết hành vi tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường. Biết chơi ở góc
b. Kỹ năng: Trẻ chọn đúng tranh và tô màu đẹp không lem màu ra ngoài.

Trẻ không bứt cành bẻ lá, biết trồng và chăm sóc cây. Không sử dụng lãng phí bừa bãi nguồn điện trong gia đình và khi ở lớp.

c. Thái độ: Giáo dục trẻ biết tiết kiệm nguồn điện và có ý thức bảo vệ môi trường.

2. Chuẩn bị :

* Đồ dùng của cô: Các góc chơi, Video tác hại của việc môi trường bị hủy hoại do chặt phá cây xanh, video hậu quả của nguồn tài nguyên bị cạn kiệt.

* Đồ dùng của trẻ: vở bé làm quen với 5 điều bác hồ dạy, sáp màu.

3. Tiến hành: 

	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	1, Ổn định tổ chức gây hứng thú

Cho trẻ hát bài em yêu cây xanh, trò chuyện nội dung bài hát.

2, Nội dung.

2.1 Hoạt động 1: Làm vở bé với 5 điều Bác Hồ dạy.

- Cho trẻ xem video tác hại của chặt phá rừng.

Trò chuyện cùng trẻ nội dung video

Cho trẻ kể lại nội dung trong video

Quan sát bài học trang 17. Hỏi trẻ

+ Bức tranh phía trên vẽ gì?

+ Bức tranh phía dưới vẽ gì?

+ hành vi nào đúng, hành vi nào sai trong việc bảo vệ môi trường

* GD trẻ những hành vi bảo vệ môi trường

Cho trẻ tô màu tranh hành động đúng.

- Tương tự với nội dung tiết kiệm điện

- Cho trẻ xem video trò chuyện cung trẻ

* GD trẻ tiết kiệm nguồn điện năng

- Cho trẻ làm vở  trang 16: Trẻ chọn tranh đúng và tô màu

2.2 Hoạt đông 2: Cho trẻ chơi tự do ở góc.

- Trẻ tự chọn góc chơi và chơi 

Cô bao quát bổ sung đò chơi nếu trẻ có nhu cầu

3. Kết thúc:

Cô nhận xét buổi chơi, nhắc nhở trẻ  những hạn chế nếu mắc phải.
	Trẻ hát

Trẻ xem

Trẻ quan sát

Trả lời

Trẻ quan sát và trả lời cô

Trẻ chơi

Trẻ lắng nghe.




V. Đánh giá trẻ cuối ngày

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………                    

Thứ năm ngày 08 tháng 01 năm 2026

I. Hoạt động học

            Hoạt động làm quen với văn học.

             NDTT : Dạy trẻ kể chuyện: Cóc kiện trời

              NDTH : Âm nhạc, KPKH

1. Mục đích yêu cầu:

a. Kiến thức: 

- Trẻ nhớ lời của các nhân vật trong câu chuyện

- Nhớ được trình tự diễn biến và hành động của các nhân vật trong câu truyện.

b. Kĩ năng: - Trẻ nói được lời của các nhân vật trong truyện một cách diễn cảm.

- Biết thể hiện cử chỉ, điệu bộ, lời nói, hành động của các nhân vật trong truyện. bước đầu biết kể lại truyện một cách đơn giản

- Trẻ trả lời được câu hỏi của cô rõ ràng, đủ ý.

c.Thái độ: Qua câu chuyện giáo dục cho trẻ dám nói lên ý kiến, đoàn kết giúp đỡ nhau.
2.Chuẩn bị:   

 - Tranh minh họa các nhân vật: Cóc, Trời, Gà Trống, Cua, Ong, Cọp…

 -  Nhạc vui nhộn, video tiếng ếch nhái kêu

      - Sa bàn rối tay, các nhân vật.

      - Góc đóng kịch

3. Cách tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú
- Cô mở âm thanh tiếng mưa rơi hoặc tiếng cóc kêu “ộp…ộp…”.

- Cô hỏi:

+ “Các con nghe tiếng gì đây?”

+ “Các con có biết bạn Cóc sống ở đâu không?”

+ Cô giới thiệu: “Trong những giờ học trước cô đã kể cho các con nghe truyện Cóc kiện trời nói về một bạn cóc rất dũng cảm.”hôm nay cô sẽ kể lại cho chúng mình nghe nhé.

2. Nội dung

* Kể chuyện lần 1 – Không dùng tranh 

- Cô kể toàn bộ câu chuyện bằng giọng truyền cảm.

- Nhấn mạnh các đoạn: trời hạn hán, Cóc dẫn các bạn lên Thiên Đình, các con vật giúp Cóc.

-Cô hỏi trẻ tên truyện,các nhân vật có trong truyện.

*  Kể chuyện lần 2 – Kết hợp tranh minh hoạ/rối 

- Cô và trẻ kết hợp vừa kể vừa chỉ vào tranh từng nhân vật.(cô dẫn nối tiếp trẻ kể theo nhân vật với sự trợ giúp của cô).
- Với mỗi nhân vật cô và trẻ thay đổi giọng:

+ Cóc: giọng khàn, chậm rãi.

+ Trời: giọng uy nghi, to rõ.

+ Ong: giọng nhanh, cao.

-Cô đàm thoại với trẻ theo từng vai chơi.

+ Trong câu truyện con vật nào là dũng cảm nhất?vì sao?

+khi lên cổng trời cóc đã nói gì với các bạn?các con hãy thể hiện lại của bạn cóc nào?
Cóc là gan liền dõng dạc ra lệnh: Bây giờ các anh phải nghe lời tôi. Kia là chum nước của Trời, anh Cua vào nấp trong ấy. Anh Cáo nấp ở phía bên trái tôi, anh Gấu nằm ở phía bên phải tôi, còn anh Cọp chịu khó nằm đằng sau tôi. Các anh có nghe lệnh của tôi thì mới thắng được Trời.

+Khi gặp ngọc hoàng cóc đã tâu vơi ngọc hoàng như thế nào?các con hãy thể hiện giọng nói của cóc trước mặt ngọc hoàng nào?

(Muôn tâu Ngọc Hoàng, đã 3 năm nay chúng tôi không được một giọt mưa nào. Loài vật cử tôi lên đây để kiện trời, vì sao không làm mưa?)
-Khi biết dưới trần gian hạn hán 3 năm chưa có mưa ngọc hoàng đẫ quở trách ai?quở trách như thế nào?

+các con hãy thể hiện giọng quở trách ngọc hoàng đến với thần mưa?

-Ngọc hoàng đẫ nói gì với cóc?các con hãy thể hiện giọng nói của ngọc hoàng đến với cóc nào?
(Từ nay về sau, nếu cần mưa thì Cóc nghiến răng ken két báo cho Ngọc Hoàng biết. Ta sẽ sai thần làm mưa ngay. Cóc không phải lên kiện trời nữa).
* Giáo dục trẻ: phải biết đoàn kết, dũng cảm nói lên điều đúng.
* Trẻ kể lại theo tranh
- Cô chia nhóm 3–4 trẻ, mỗi nhóm kể lại một đoạn đơn giản.

* Đóng kịch ngắn “Cóc kiện trời”

- Trẻ chọn vai: Cóc – Cua – Gấu-cáo – Ong – Trời.

- Cô hỗ trợ trẻ biểu diễn theo trình tự.

* Trò chơi: “Chọn đúng nhân vật”

- Cô giơ tranh, trẻ nói tên nhân vật và hành động của nhân vật trong truyện.

3. Kết thúc:
Nhận xét giờ học, khen ngợi trẻ

Cho trẻ hát Con cóc là cậu ông trời
	Trẻ nghe

Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe.
Trẻ lắng nghe cô kể

Trẻ lắng nghe và kể truyện cùng cô.
Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ trả lời

Trẻ đóng kịch

Trẻ trả lời

Trẻ chơi

Trẻ đóng kịch

-Trẻ kể truyện theo nhóm nhân vật

-Trẻ lắng nghe.

-Trẻ hát.


II. Hoạt động ngoài trời 

- HĐ có chủ đích: Thí nghiệm mầu sắc của đồ vật biến đổi khi nhìn qua lớp kính mầu.

- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa. 

- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi theo ý thích: Chơi với bóng, vòng, phấn, giấy màu, đồ chơi ngoài trời.

1. Mục đích –yêu cầu:

* Kiến thức:

-  Trẻ biết mầu sắc của đồ vật biến đổi khi nhìn qua 1 lớp kính hoặc giấy bóng mầu , biết làm thí nghiệm cùng cô.
- Trẻ hiểu luật chơi, biết cách chơi, đoàn kết trong khi chơi.

- Chơi vui vẻ, hào hứng.

* Kỹ năng: 

- Phát triển kỹ năng quan sát, thực hành

* Thái độ:

-  Trẻ chơi trò chơi vui vẻ, đoàn kết.
2. Chuẩn bị:

a. Chuẩn bị của cô
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ

- Giấy bóng mầu , kính mầu, hoa, ca, cốc...
- Phấn, đồ chơi ngoài trời.

b. Chuẩn bị của cháu: 

- Trang phục gọn gàng

3. Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Cô cho trẻ ngồi xung quanh cô dưới bóng mát

2. Nội dung

+ HĐ1: Thí nghiệm mầu sắc của đồ vật biến đổi khi nhìn qua lớp kính mầu.
- Cô gợi hỏi trẻ về một số mầu sắc mà trẻ biết

- Cô giới thiệu về các mầu

- Cô gợi hỏi ý tưởng  dùng 1 tấm kính mầu che 1 vật thì điều gì xẽ sảy ra?

Cho trẻ quan sát một bức tranh

- Cho trẻ quan sát 1 bức tranh qua lớp kính hoặc 1 lớp bóng kính mỏng mầu đỏ

- Cho trẻ quan sát bức tranh qua lớp kính đó 

- Cô cho trẻ nói kết quả

+ Khi nhìn qua lớp kính / giấy bóng kính mầu , mầu sắc của bức tranh hoàn toàn khác biệt ban đầu

+ HĐ2: TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
- 4 trẻ chơi một nhóm:

-  2 trẻ làm nhiệm vụ nhảy, 2 trẻ ngồi đối diện nhau, 2 chân duỗi thẳng chạm vào bàn chân của nhau, bàn chân của cháu B trồng lên bàn các ngón chân của cháu A (bàn chân dựng đứng). 2 trẻ nhảy qua rồi lại nhảy về. Sau đó cháu A lại chồng 1 nắm tay lên ngón chân của cháu B làm nụ. 2 trẻ lại nhảy qua, nhảy về. Rồi cháu B lại dựng đứng tiếp 1 bàn tay lên trên bàn tay nụ để làm hoa. 2 trẻ nhảy qua, nếu chạm vào nụ hoặc hoa thì mất lượt phải ngồi thay cho trẻ ngồi. Nếu nhảy không chạm vào nụ, hoa thì được trẻ ngồi cõng chạy 1 vòng. Sau đó tiếp tục đổi vai chơi.
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi

- Cho trẻ chơi trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê

+ HĐ3: Chơi theo ý thích

- Cô bao quát, gợi ý, hướng dẫn trẻ chơi.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm sau khi chơi

3. Kết thúc

- Cô nhận xét và cho trẻ xếp hàng đi vào lớp.
	- Trẻ nói 

- Đổi mầu, không đổi mầu

- Trẻ quan sát.

- Đổi mầu

- Trẻ nghe cô nói cách chơi luật chơi

- Trẻ nghe

- Trẻ nghe.

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ chơi theo ý thích.

 Trẻ xếp hàng đi vào lớp.


III. Hoạt động góc.

- Thực hiện như ngày thứ 2.

IV. Hoạt động chiều

1.Cho trẻ làm quen tiếng anh trên ứng dụng:    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Làm vở Bé LQVT ( Trang 22, 23 ) Tách gộp trong phạm vi 7.
3. Chơi tự chọn ở góc phân vai, góc sách truyện.

a. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết tách gộp trong phạm vi 7. Biết thực hiện theo yêu cầu của cô. Biết chơi ở góc

b. Chuẩn bị:

Góc phân vai, sách truyện. Vở Bé LQVT, Sáp màu.Bài cô làm mẫu, bảng.

c. Tiến hành

 * Cho trẻ làm vở Bé LQVT:

Cô trẻ trò chuyện về bài trang 22, 23

Cô làm mẫu cho trẻ xem

Cô cho trẻ làm vở, QS giúp đỡ trẻ yếu.

Cho trẻ chơi góc

Nhận xét trẻ, cho trẻ cất đồ dùng.

V. Đánh giá trẻ cuối ngày

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………                    
Thứ sáu ngày 09 tháng 01 năm 2026

I. Hoạt động học

Hoạt động tạo hình: Thiết kế vòng đời của loài Ếch (STEAM).
1. Mục đích-yêu cầu

* Science (Khoa học)
- Trẻ nhận biết được 4 giai đoạn chính trong vòng đời của ếch: Trứng → Nòng nọc → Nòng nọc có chân → Ếch trưởng thành.
- Hiểu môi trường sống và điều kiện để ếch phát triển.

* Technology (Công nghệ)
 - Trẻ quan sát video/tranh về vòng đời ếch.

 - Biết sử dụng kéo, hồ, bút màu, ipad/máy tính bảng (nếu có) để xem hình mẫu.*               * Engineering (Kỹ thuật)
 - Trẻ biết tạo – lắp – ghép mô hình vòng đời ếch từ các vật liệu: giấy, xốp, bìa, đất nặn.

 - Biết sắp xếp thứ tự đúng của các giai đoạn.

*  Art (Nghệ thuật)
 - Trẻ trang trí mô hình sáng tạo (vẽ lá, hồ nước, màu nền…).

* Math (Toán học)
 - Trẻ đếm số lượng trứng, so sánh kích thước nòng nọc – ếch.

 - Nhận biết thứ tự 1–2–3–4 của vòng đời.

2. Chuẩn bị

a. Đồ dùng của cô

· Tranh hoặc video vòng đời ếch.

· Mô hình mẫu: vòng đời ếch bằng bìa/đất nặn.

· Bảng “4 giai đoạn vòng đời”.

b. Đồ dùng của trẻ

· Giấy bìa hình tròn/hình hồ nước.

· Đất nặn các màu.

· Kéo an toàn, hồ dán.

· Bút màu, giấy màu.

· Nhãn dán số (1–4).

3. Tổ chức hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hỏi

Cô và trẻ cùng tìm hiểu:
+ “Ếch lớn lên như thế nào?”

+ “Trong vòng đời của ếch có những giai đoạn nào?”

+ “Chúng mình cần làm mô hình gì?”

- Mục tiêu: Trẻ hiểu nhiệm vụ thiết kế mô hình vòng đời ếch.

2️. Tưởng tượng 

Trẻ thảo luận theo nhóm:

+ “Mình sẽ làm trứng ếch bằng gì?” (đất nặn, hạt xốp…)

+ “Nòng nọc trông như thế nào?”

+ “Mình sẽ xếp các giai đoạn theo hình tròn hay đường thẳng?”

+ “Nên trang trí hồ nước ra sao?”

- Cô ghi lại các ý tưởng của trẻ bằng tranh hoặc lời nói.

3️. Lập kế hoạch
Nhóm trẻ lựa chọn phương án:

- Chọn vật liệu: giấy màu, đất nặn, hồ dán…

- Chọn vị trí gắn các giai đoạn: giai đoạn 1, 2, 3, 4.

- Phân công:

+ Bạn 1 nặn trứng,

+ Bạn 2 nặn nòng nọc,

+ Bạn 3 nặn ếch con,

+ Bạn 4 trang trí hồ nước.

- Cô đưa mô hình mẫu để trẻ tham khảo.

4. Thiết kế

Trẻ tiến hành làm mô hình:

- Nặn hoặc cắt dán trứng – nòng nọc – nòng nọc có chân – ếch trưởng thành.

- Gắn các mô hình vào nền giấy theo đúng thứ tự vòng đời.

- Trang trí thêm lá, hồ nước, rong rêu cho sinh động.

* Cô hỗ trợ nhưng không làm thay.
- Cô và trẻ cùng kiểm tra:

+ “Nhóm con đã đặt đúng thứ tự chưa?”

+ “Sản phẩm có giống vòng đời thật của ếch không?”

+ “Có phần nào cần chỉnh lại không?”

- Trẻ thử giải thích mô hình bằng lời: “Đây là trứng… đây là nòng nọc…”

5. Cải tiến

- Trẻ chỉnh sửa mô hình:

+ Thêm màu sắc hoặc chi tiết cho rõ hơn.

+ Sửa vị trí các giai đoạn cho chính xác.

+ Làm thêm cây, cỏ để mô hình đẹp hơn.

- Khuyến khích trẻ suy nghĩ: “Lần sau mình có thể làm tốt hơn bằng cách nào?”


	-Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời cô

- Trẻ trả lời

- Trẻ chú ý

- Trẻ nghe 

-Trẻ nhắc lại cách vẽ.

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trưng bày sản phẩm

- Trẻ nghe

Trẻ chỉnh sửa

- Trẻ nghe cô và cất đồ dùng.


II. Hoạt động ngoài trời

HĐCCĐ: Giao lưu vận động: Kéo co.

Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng.

          Chơi tự do: Chơi với vòng, phấn, bóng và đồ chơi trên sân trường.

1. Mục đích yêu cầu:

a. Kiến thức:
- Kéo co giúp phát triển toàn diện các nhóm cơ tay, chân, lưng, vai, tăng cường sức mạnh và sức bền.
b. Kỹ năng: 

- Cải thiện khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận cơ thể và giữ thăng bằng. .

c. Thái độ:
- Trẻ có tinh thần đồng đội, đoàn kết, vui vẻ, gắn kết; đồng thời yêu và có ý thức giữ gìn giá trị văn hóa dân gian.

2. Chuẩn bị:

- Dây thừng chắc chắn có nơ đỏ buộc giữa.

- Sân trường bang phẳng rộng rãi.

3.Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú

- Hát “Đi chơi..”

- Đang đứng ở đâu? Sân trường để làm gì?

- Cô giới thiệu lớp bạn và trò chơi giao lưu 2 lớp Kéo co.

2. Nội dung

2.1. Hoạt động 1: Giao lưu trò chơi Kéo co
Cô nói cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội ngang sức và cân bằng só lượng, mỗi đội nắm một đầu dây. Khi có hiệu lệnh, hai đội dùng sức kéo dây về phía mình, đội nào kéo được vạch đỏ giữa dây qua vạch biên của đối phương trước thì thắng. Cần giữ chân chắc, hơi chùng gối, kéo bằng lực toàn thân và phối hợp nhịp nhàng, không kéo hết sức ngay từ đầu. 
Cô cho trẻ chơi 3 lượt, đội nào thắng 2 lượt là đội thắng cuộc.

- Cô bao quát giúp đỡ trẻ thực hiện, Nhận xét, khen trẻ.

2.2. Hoạt động 2: TCDG Lộn cầu vồng

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần

2.3 HĐ3. Chơi tự do. 

- Chơi với vòng, bóng, phấn và đồ chơi trên sân trường.

3. Kết thúc. 

- Nhắc trẻ để đồ dùng đúng nơi quy định và đi rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ.
	-Trẻ hát

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

 

- Trẻ chơi.

Trẻ chơi

Trẻ chơi tự do

 

 

- Trẻ thực hiện.


III. Hoạt động góc

* Góc thiên nhiên  : Tưới cây đong nước vào chai

* Chuẩn bị : Bình tưới, khăn lău…..

IV. Hoạt động chiều
1. Vui văn nghệ cuối tuần: Hát về các loài vật sống lưỡng cư.

a) Yêu cầu: 

- Trẻ thuộc các bài hát về chủ đề động vật:Chú Ếch con, Con cóc nó ngồi trong góc.

- Phát triển khả năng mạnh dạn tự tin, biết cách biểu diễn, hát đúng theo nhạc.

b) Chuẩn bị:  

- Đàn ghi các bài hát, dụng cụ âm nhạc.

c) Tiến hành: 

 - Cô tổ chức cho trẻ hát các bài hát về động vật.
  - Cho trẻ biểu diễn theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân xen kẽ nhau.

2. Chơi tự chọn góc phân vai, góc xây dựng
3. Nêu gương cuối tuần

a) Mục đích yêu cầu

* Kiến thức

- Trẻ hiểu được ý nghĩa của việc nêu gương cuối tuần, biết nhận xét, đánh giá mình và bạn theo 3 tiêu chẩn bé ngoan. 

- Nhận xét, đánh giá mình và bạn.

* Kĩ năng
-Trẻ được tham gia hoạt động tích cực, sự kết hợp hài hòa giữa các hoạt động và tĩnh giúp cơ thể phát triển toàn diện.

* Thái độ:

- Trẻ cảm nhận được hành vi đẹp,ngoan vâng lời cô giáo, chú ý trong giờ.

b) Chuẩn bị- 

- Trẻ vệ sinh đầu tóc gọn gàng.

- Cô trang phục gọn gàng, túi cờ.

c) Cách tiến hành.
- Cô bắt nhịp cho cả lớp hát.

- Cô cho trẻ nhắc 3 tiêu chuẩn bé ngoan, mời một vài cá nhân nhắc lại.

- Cô cho trẻ tự nhận xét mình theo tổ, trong lớp nhận xét.

- Cô mời trẻ lên nhận cờ, cắm cờ vào bảng bé ngoan
-  Cô cho các tổ kiểm tra nhau xem tổ nào được nhiều bạn cắm cờ.
- Cô mời đại diện một bạn ở tổ được cắm cờ nhiều nhất lên nhận cờ tổ.

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.

- Động viên những trẻ còn chưa ngoan.

V. Đánh giá trẻ cuối ngày

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………                    
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 THÁNG 12
CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT
Nhánh 4: Một số loài thú
(Thời gian thực hiện từ ngày 12/01 đến ngày 16/01 năm 2026)
Thứ hai ngày 12 tháng 01 năm 2026

I. HOẠT ĐỘNG HỌC 

        Hoạt động phát triển vận động

        VĐCB : Tung bóng lên cao và bắt bóng 

        TCVĐ : Chuyền bóng

        NDTH : Âm nhac, kpkh.

1.Mục đích-yêu cầu

a.Kiến thức:
 Trẻ biết về tên gọi, cách tung bóng lên cao và bắt bóng, lợi ích của vận động đối với cơ thể. Các đặc điểm, tính chất của đồ dùng, vật liệu làm bóng.

- Trẻ biết quyền được bảo vệ: Tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và thoải mái về thể chất và tinh thần.

b. Kỹ năng: Trẻ biết sử dụng các vật liệu để tạo ra bóng.- Cách thực hiện các 
- Dạy cho trẻ kỹ năng tung bóng và bắt bóng bằng 2 tay.

- Phát triển tố chất vận động: Khéo léo, nhanh nhẹn và bền bỉ khi thực hiện vận động và khi tham gia trò chơi.

- Phát triển thể lực thể chất cho trẻ.

- Trẻ biết thực hiện lần lượt và đứng về cuối hàng sau khi thực hiện xong.

c. Thái độ:

- Yêu thích môn học, mạnh dạn tự tin, chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật.

- Tinh thần thi đua, sự đoàn kết, hợp tác giữa các cá nhân với nhau trong hoạt động.

- Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi. Biết yêu quý và chăm sóc cơ thể, chăm tập luyện để khỏe mạnh.

2. Chuẩn bị

- 25- 30 quả bóng.

- Sân tập rộng rãi thoáng mát.
3. Tiến hành

	                 Hoạt động của cô
	     Hoạt động của trẻ

	1. Ôn định tổ chức, gây hứng thú:

- Cô chào tất cả các bạn.
- Cô thấy chúng mình đi học rất là ngoan cô thưởng cho chúng mình đến thăm quan khu vườn kỳ diệu đấy. Để đến được với khu vườn với các loài chim, muông thú thì cô cháu mình cần phải có sức khoẻ thật là dẻo dai đấy. Chúng mình có đồng ý đi với cô không?

- Cô mời chúng mình cùng đi với cô nào.

2. Nội dung:

2.1. Hoạt động 1: Khởi động

- Cho trẻ đi thành vòng tròn và thực hiện các kiểu đi thường, đi bằng mũi chân,gót chân, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm...

2.2.Hoạt động 2:

 Bài tập phát triển chung

- Động tác tay: Hai tay dang ngang giơ lên cao. (4 lần x 4 nhịp)

- Động tác chân: Hai tay giơ cao ra tr​​ước mặt, khụy gối (3 lần x 4 nhịp)

- Động tác bụng: Ngồi bệt, hai tay đ​ưa ra đằng sau quay ng​ười 2 bên (3 lần x 4 nhịp)

- Động tác bật: Hai tay chống hông nhảy bật tại chỗ (3 lần x 4 nhịp)

 Vận động cơ bản: Tung bóng lên cao và bắt bóng

Cô khảo sát trẻ: với những quả bóng này thì các con nghĩ đến trò chơi hay vận động gì?

Cô cho trẻ kết nhóm và thao tác cùng bóng. Hỏi trẻ với mối bạn được phát 1 quả bóng thì các con sẽ tự chơi bóng như thế nào?

Cô cho đại diện trẻ của từng nhóm lên thao tác bóng

- Cho trẻ về Đội hình hai hàng ngang đối diện nhau.

- Cô giới thiệu tên bài: Tung bóng lên cao và bắt bóng.

* Cô làm mẫu:

- Lần 1: Cô làm mẫu lần 1 không phân tích.

- Lần 2: Cô vừa tập vừa phân tích động tác.

TTCB: Cô đứng 2 chân rộng bằng vai, cầm bóng bằng 2 tay.

Khi có hiệu lệnh “ tung” cô tung thẳng lên cao, mắt nhìn theo bóng khi bóng rơi xuống bắt bóng bằng 2 tay không ôm bóng vào ngực, tung xong về cuối hàng đứng.

- Cô cho 2 trẻ làm mẫu.

* Trẻ thực hiện:

- Cô cho lần lượt trẻ thực hiện 3- 4 lần, 2 đội thi đua nhau. Cô bao quát, sửa sai, động viên, khuyến khích trẻ tập.

- Hỏi lại trẻ tên bài tập?

E4: Củng cố/Mở rộng/Áp dụng

Hỏi lại trẻ tên vận động cho 1 trẻ khá lên tập lại 1 lần

 Trò chơi vận động: Chuyền bóng.

- Cô giới thiệu tên trò chơi: Chuyền bóng.
* Luật chơi: 

- Bạn nào làm rơi bóng thì phải nhảy lò cò.

* Cách chơi: 

- Cô cho trẻ đúng đầu hàng cầm bóng, khi có hiệu lệnh bắt đầu thì bạn đầu tiên sẽ chuyền bóng qua đầu cho bạn tiếp theo cho đến hết, vừa chơi vừa hát:

Không có cánh

Mà bóng biết bay

Không có chân

Mà bóng biết chạy

Nhanh nhanh bạn ơi

Nhanh nhanh bạn ơi

Xem ai tài, ai khéo

Thì thi đua nào.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần.

- Cô bao quát động viên, khuyến khích trẻ chơi.

*Hồi tĩnh:Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng.

3. Két thúc:

- Cô nhận xét , tuyên dương trẻ.
	 

 Trẻ chào cô

 
- Trẻ lắng nghe

 

 - Có ạ.

 

 trẻ đi cùng cô

 

- Trẻ đi vòng tròn các kiểu chân.
 

 

 

 

 

 - Trẻ tập bài tập ptc

 

 

 

  

Trẻ trả lời

Trẻ kết nhóm

- Trẻ thao tác

Trẻ về hàng ngang

-Trẻ quan sát

Trẻ quan sát

Trẻ làm mẫu

Trẻ thi đua nhau.

-Tung bóng lên cao và bắt bóng ạ.

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi.

- Trẻ chơi

Trẻ đi lại nhẹ nhàng

Trẻ hưởng ứng.


II. Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động có chủ đích: Làm thí nghiệm trứng chìm, trứng nổi.

- Trò chơi vận động: C​​ướp cờ.

- Trò chơi dân gian: Nu na nu nống

- Chơi theo ý thích: Chơi với bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài trời.

1. Mục đích - Yêu cầu

a. Kiến thức:

- Tạo điều kiện cho trẻ đư​ợc tiếp xúc với thiên nhiên.

- Trẻ biết làm thí nghiệm và nhận xét đ​ược trứng nổi trong nư​ớc muối và chìm trong n​ước lọc.

- Trẻ biết cách chơi trò chơi.

b. Kỹ năng:

- Rèn cho trẻ kỹ năng tự tin, biết suy đoán.


- Nói đủ câu, rõ ràng, mạch lạc.

- Phát triển các tố chất thể lực cho trẻ.

c. Thái độ:

- Trẻ thích chơi, biết như​​ờng nhịn bạn chơi.
- Trẻ khuyết tật: Chú ý quan sát cô hướng dẫn, thực hiện thí nghiệm và giải thích được hiện tượng xảy ra.

2. Chuẩn bị

* Đồ dùng của cô:

- Trứng vịt ch​ưa luộc.

- Cốc thủy tinh.

- N​ước lọc, muối, thìa.

- Bóng, vòng, phấn, đồ chơi ngoài trời.

* Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, thìa, trứng.

3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú

- Trẻ hát bài: “Gà trống mèo con và cún con”

2. Nội dung

2 .1. Hoạt Động 1: Làm thí nghiệm trứng chìm trứng nổi. 

- Cho đư​a 2 quả trứng, 2 cốc nư​ớc ra và hỏi trẻ:

+ Cô có gì đây ? 

+ Nước ở 2 cốc a, cốc b thế nào?

+ Các con đoán xem nếu cô thả 2 quả trứng vào 2 cốc nước thì 2 quả trứng thế nào?

- Cô thả quả trứng vào cốc nước a

- Cô tóm ý: quả trứng chìm trong cốc nước a.

+ Điều gỡ xảy ra khi cô cho muối vào cốc nước b và khuấy tan muối ? 

      (cho cháu đếm số thìa muối của cô)

- Cô thả quả trứng vào cốc nước b

+ Vậy bạn nào biết vì sao không? 

+ Vậy bạn nào biết vì sao không? (cho cháu nếm thử nước của 2 ly)

- Cô tóm ý: Trứng sẽ nổi trong nước muối.

+ Trứng còn nổi được ở đâu nữa không?

-  Mở rộng: trứng còn nổi trong nước đường, dầu ăn, mỡ...

-  Cho trẻ khá thực hiện.

-  Nói kết quả vừa thực hiện.

-  Cô nhận xét cùng lớp.

- Trẻ khuyết tật: Chú ý quan sát cô hướng dẫn, thực hiện thí nghiệm và giải thích được hiện tượng xảy ra.

 2.2. Hoạt động 2: TCVĐ: Kéo co.

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi vui vẻ đoàn kết.

* Trò chơi: Nu na nu nống

2. 3. Hoạt động 3: Chơi theo ý thích

- Cô bao quát, gợi ý, h​ướng dẫn trẻ chơi đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Kết thúc: Nhận xét- tuyên dương trẻ
	- Trẻ hát

- Trẻ chú ý nghe cô nói.

- Trẻ trả lời theo ý hiểu.

- Trẻ trả lời.

Trẻ quan sát

- Trẻ nói những gì mà mình quan sát được.

- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi của cô.

- Trẻ chú ý nghe cô nói.

 Trẻ tham gia chơi 3-4 lần.

Trẻ chơi

Trẻ chơi

Trẻ nghe


III.Hoạt động góc 

Chơi theo kế hoạch tuần 4

IV. Hoạt động chiều

  1.Cho trẻ làm quen tiếng anh trên ứng dụng:    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Rèn kỹ năng:  An toàn khi ở trường - ở lớp
1.Mục đích - yêu cầu:

+ Kiến thức:
-Trẻ nhận biết được một số nguyên nhân gây nguy hiểm: Đứt tay, bỏng, ngả...

- Phòng tránh nguy cơ đứt tay, ngã, bỏng...

+ Kĩ năng:
- Trẻ học kĩ năng ra quyết định: Làm gì hay không làm gì để phòng tránh ngã, bỏng đứt tay... và kĩ năng sử lí tình huống: Khi bị ngã, đứt tay...bé cần phải làm gì?

- Phát triển kĩ năng giao tiếp lắng nghe bạn.

+ Thái độ: 

- Giáo dục trẻ phải biết tránh xa những đồ chơi nguy hiểm.

2. Chuẩn bị:

- Tranh vẽ các đồ dùng có thể gây nguy hiểm. Một vài  tình huống.

3. Cách tiến hành

- Thảo luận về tình huống nguy hiểm mà trẻ chứng kiến, nghe thấy qua tranh.

- Nguyên nhân dẫn đến bỏng, ngã đứt tay...

- Làm gì để đảm bảo an toàn không bị ngã, đứt tay

- Khi xảy ra đứt tay, bỏng, ngã...bé cần phải làm gì?Trờ chơi: Sử lí tình huống

* Vui chơi tự chọn theo góc xây dựng, góc bé học toán

V. NHẬN XÉT:

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………                    ******************************************

                  Thứ ba ngày 13 tháng 01 năm 2026

I. Hoạt động học: 

Hoạt động khám phá khoa học

 NDTT : Khám phá về con voi ( 5 E)

NDTH : Âm nhạc.

1. Mục đíc hướng tới:

   Khoa học

-Trẻ nhận biết được đặc điểm nổi bật của voi: vòi dài, tai to, da xám, chân to, ăn thực vật.

-Biết môi trường sống của voi, nhận ra sự hiền lành, to lớn của voi.

-Hiểu cách voi dùng vòi để ăn, uống, tắm, tự vệ.

Công nghệ

-Trẻ quan sát video/nghe âm thanh thật về voi, biết so sánh âm thanh bước đi, tiếng kêu của voi.

-Nhận biết công nghệ hỗ trợ bảo tồn voi (vườn thú, khu bảo tồn).

 Kỹ thuật

-Trẻ biết vận dụng vật liệu để thiết kế mô hình “Chiếc vòi voi hút nước” hoặc mặt nạ voi đơn giản có vòi hoạt động.

 Nghệ thuật

-Sáng tạo sản phẩm voi từ giấy/ly giấy/ống hút, trang trí mặt nạ voi theo nhóm.

-Thể hiện cảm xúc qua vận động minh họa tiếng kêu và cách di chuyển của voi.

Toán học

-Biết so sánh chiều dài vòi voi – tai voi (dài/ngắn, to/nhỏ).

-Đếm số chân, số tai của voi.

-Nhận biết hình dạng cơ bản trong cấu tạo voi: hình tròn (mắt), hình bầu dục (tai).

II.Chuẩn bị

a. Chuẩn bị của cô

-Video ngắn về voi (voi ăn, voi tắm, voi đi lại).

-Hình ảnh voi thật, voi con – voi mẹ.

-Nguyên vật liệu STEAM: ly giấy, bìa màu, ống hút dài, keo dán, dây chun, mắt nhựa, giấy màu xám, kéo.

-Khay nước để thử nghiệm mô hình “vòi voi hút nước”.

b.Chuẩn bị của trẻ

 -Tham gia mang vật liệu tái chế (ly giấy, chai nhựa nhỏ, ống giấy).

- Tâm thế vui vẻ, hứng thú.

3. Tiến hành.

	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	E1 :Gắn kết

 Các con thân yêu, hôm nay em mời các con lắng nghe một âm thanh đặc biệt nhé… xem ai đoán được đó là tiếng của ai nào?

- Gợi hỏi: “Các con nghe tiếng gì

 - Cho trẻ xem video ngắn voi đang đi và dùng vòi tắm.

- Để xem ‘voi khổng lồ hiền lành’ này có những điều gì thú vị, chúng mình cùng bước vào chuyến khám phá nhé!”

E2 : Khám phá 

Bây giờ, để hiểu rõ hơn về bạn voi, chúng mình chia nhóm để khám phá từng bí mật của bạn ấy nhé.

Chia 3 nhóm – mỗi nhóm khám phá một đặc điểm trọng tâm.

Nhóm 1: Hình dáng – Bộ phận cơ thể của voi

-Quan sát hình thật: tai to, vòi dài, ngà, chân cột đình.

Nhóm 2: Voi ăn gì – sống ở đâu

-Bộ thẻ: cây cỏ, mía, chuối, cỏ dại, rừng rậm, thảo nguyên.

-Trẻ phân loại “voi ăn – voi không ăn”.

Nhóm 3: Vòi voi dùng để làm gì?

-Quan sát video voi dùng vòi hút nước, tắm, gắp đồ.

-Làm thử với ống hút dài để cảm nhận.

-Cô gợi hỏi theo nhóm, đặt câu hỏi mở.

-Quan sát trẻ hợp tác, hỗ trợ khi cần.

-Chuẩn bị bảng để trẻ dán kết quả khám phá.

E3: Giải thích
-Các nhà khoa học nhí đã làm việc rất giỏi rồi. Giờ chúng mình cùng nhau chia sẻ kết quả nhé

cô mời đại diện từng nhóm lên trình bày.

-Nhóm 1: 

- Nhóm 2: 

- Nhóm 3:

-cô diễn giải và bổ sung kiến thức cho từng nhóm.

E4. Áp dụng

Các con có muốn làm một chiếc ‘vòi voi biết hút nước thật’ không? Chúng mình cùng tạo mô hình nhé!

Cô đã chuẩn bị rất nhiều nguyên vật liệu. Làm mô hình “Vòi voi hút nước"

- Hướng dẫn cách làm mẫu:

 - Dùng ly giấy làm đầu voi.

 - Ống hút dài làm vòi.

- Gắn mắt, tai bằng bìa xám.

 - Giải thích nguyên lý:

 - Ống hút hút nước nhờ lực hút của miệng, giống cách vòi voi lấy nước.

- Khuyến khích trẻ sáng tạo không giới hạn.

E5. Đánh giá

Vậy là hôm nay chúng mình đã trở thành những nhà thám hiểm rừng xanh rồi. Giờ ai có thể nhắc lại điều thú vị nhất về bạn voi nhỉ?

- Đặt câu hỏi củng cố:

-Voi có đặc điểm gì?

-Vòi voi giúp ích như thế nào?

-Voi ăn gì?

- Nhận xét sự hợp tác, sáng tạo.

- Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ động vật.
	-trẻ nghe, đoán.

-Quan sát video, nêu cảm nhận.

-Hứng thú tham gia hoạt động.

- Trẻ lắng nghe

Trẻ chia nhóm.

- Trẻ lắng nghe

-nhóm 1 khám phá

- Trẻ lắng nghe

-nhóm 2 khám phá

- Trẻ lắng nghe

-Nhóm 3 khám phá.

- Trẻ lắng nghe

-Nhóm lên chia sẻ

-Nhóm 1 lên chia sẻ

-Nhóm 2 lên chia sẻ

-Nhóm 3 lên chia sẻ

- Trẻ lắng nghe

Trẻ lên lấy vật liệu về làm

- Trẻ lắng nghe

- Trả lời câu hỏi.

-Thể hiện sản phẩm.

-Lắng nghe nhận xét.




II. Hoạt động ngoài trời:

+ HĐCCĐ: Thí nghiệm về nhiệt độ

+ TCVĐ: Chuyền bóng; Lộn cầu vồng.

+ Chơi theo ý thích: Chơi với cát, sỏi, lá cây, đồ chơi ngoài trời.

1. Mục đích-Yêu cầu.

a. Kiến thức: Trẻ quan sát và biết được quả bóng bay không có nước khi bị đốt sẽ nổ ngay lập tức. Quả bóng bay có nước khi bị đốt không bị nổ ngay lúc đó.
- Giúp trẻ được trải nghiệm về nhiệt độ.

- Luyện phát âm và ghi nhớ có chủ định.
b. Kỹ năng: Phát triển trí nhớ và khả năng quan sát nhanh cho trẻ.
- Giúp trẻ bước đầu biết ghép đôi.
- Trẻ nắm được luật chơi, cách chơi và hứng thú chơi trò chơi.

c. Thái độ: Biết cách chăm sóc và bảo vệ các loại cây xung quanh trường.

- Trẻ khuyết tật: Trẻ quan sát và thực hiện theo yêu cầu của cô.
2. Chuẩn bị:

* Đồ dùng của cô: 2 quả bóng bay, cho nước vào một quả, 2 cây nến…
 * Đồ dùng của trẻ:  Đồ chơi ngoài trời......

3. Tiến trình hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức gây hứng thú

2. Nội dung

2.1.Hoạt động 1: Khám phá nhiệt độ

- Cô cho trẻ ngồi xung quanh

- Câu hỏi đàm thoại: Cô có quả gì? Gì đây nữa?

+ Bây giờ cô sẽ cho nước vào một quả bóng bây?

+  Cô thổi to hai quả bóng bay?

+ Trên đây cô có hai cây nến cô sẽ đốt hai cây nến sau đó cô cho 2 quả bóng bay này trên ngọn lửa. Điều gì sẽ xảy ra ?

=>Quả bóng bay không có nước khi bị đốt sẽ nổ ngay lập tức. Còn quả bóng bay có nước khi bị đốt không nổ ngay lúc đó.

=> Nước đã làm mát quả bóng bay ở vị trí bị đốt nên quả bóng bay chứa nước không bị nóng, không bị nổ ngay lúc đó.

- Trẻ khuyết tật: Trẻ quan sát và thực hiện theo yêu cầu của cô.
2.2. Hoạt động 2: TCVĐ: Trò chơi : Chuyền bóng   

* Mục đích : + Rèn cho trẻ khả năng phản xạ nhanh nhẹ

+Hình thành khả năng phối hợp hoạt động theo nhóm

* Chuẩn bị: Nội dung trò chơi , địa điểm chơi, bóng

* Cách tiến hành : 

* Luật chơi : Phải chuyền nhanh và không làm rơi bóng, về hết lượt nếu chậm là thua và phải nhảy lò cò  

*Cách chơi : Cô cho trẻ làm 3 đội và lần lượt bạn đầu hàng cầm bóng chuyền cho bạn tiếp theo sau mình cứ như vậy cho đến bạn cuối cùng chạy lên chuyền cho bạn đầu hàng

- Cho trẻ chơi 3-4 lần 

- Cô bao quát trẻ chơi và nhận xét động viên trẻ kịp thời 

TCDG: Lộn cầu vồng
- Trẻ khuyết tật: Trẻ quan sát bạn chơi hứng thú.

2.3. Hoạt động 3: Chơi theo ý thích

- Cô bao quát, gợi ý, hướng dẫn trẻ chơi.

3. Kết thúc: Nhận xét, rút kinh nghiệm sau khi chơi.

( Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh thân thể
	- Trẻ ngồi

- Bóng bay, nước, nến...

- Trẻ quan sát..

- Trẻ dự đoán...

- Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe cô phỏ biến luật chơi cách chơi

Trẻ kắng nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ chơi

Trẻ lắng nghe


III. Hoạt động góc: 

- Góc xây dựng-xếp hình: Xây dựng khu sinh thái.

- Chuẩn bị: Cây hoa, hàng rào, bìa giấy...

IV. Hoạt động chiều:

  1. Bé với an toàn giao thông khi ngồi trên xe máy.

* Mục đich- yêu cầu:

- Trẻ biết tham gia giao thông trên đường.

- Trẻ biết đội mũ khi ngồi xau xe máy.

- Trẻ biết cài mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

* Chuẩn bị

- Mũ bảo hiểm.

- Xe máy.

- Video trẻ tham gia giao thông khi ngồi sau xe máy.

* Tiến hành

- Cô cho trẻ quan sát mũ bảo hiểm.

- Cho trẻ trước khi lên xe phải đội mũ bảo hiểm và cài dây mũ vào.

- Cho trẻ xem các bước khi cài mũ bảo hiểm.

- Cho trẻ ngồi sau xe máy, tư thế ngồi thẳng, khi xe máy di chuyển thì không được quay ngang, quay dọc, ko vẫy gọi, không nói chuyện với người đang đi.

- Không bóc kẹo, ăn các thứ khi ngồi trên xe.

- Cô cho trẻ xem video về các bạn khi ngồi sau xe máy.

2. Vệ sinh- trả trẻ

V. Đánh giá trẻ cuối ngày

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

V. NHẬN XÉT:

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………                    ******************************************

Thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2026

I.Hoạt động học

- Hoạt động làm quen với toán

- NDTT : So sánh kích thước của 3 đối tượng

- NDTH: Âm nhạc, KPKH.

I. Mục đích, yêu cầu:
a. Kiến thức
- Trẻ biết so sánh phân biệt về độ lớn của 3 đối tượng, hiểu về từ: to hơn - nhỏ hơn

- Trẻ biết chơi trò chơi theo yêu cầu của cô.

b. Kỹ năng
- Trẻ hiểu được từ to hơn, nhỏ hơn để diễn đạt.

- Hình thành cho trẻ kĩ năng xếp cạnh, kĩ năng phân biệt màu.

c. Thái độ
- Trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động

- Giáo dục trẻ đoàn kết khi chơi

2. Chuẩn bị:
a. Đồ dùng của cô:

- 3 con vật Chim bồ câu, bướm, ong có độ lớn giảm dần

- Một số đồ chơi con vật xung quanh lớp có độ lớn khác nhau

b.Đồ dùng của trẻ

Mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi 3 con vật giống cô nhưng kích thước nhỏ hơn.

1. Thái độ:

Trẻ hứng thú hoạt động và biết vâng lời cô

III. Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức gây hứng thú

Cho trẻ đọc thơ Ong và bướm trò chuyện về 1 số con côn trùng 

Gd trẻ ích lợi và tác hại của 1 số con côn trùng và chim

2.Nội dung:

a.Hoạt động 1: Ôn so sánh độ lón của 2 đối tượng

Cô mời 2 trẻ lên và cho trẻ so sánh xem ai to hơn ai nhỏ hơn.

b.Hoạt động 2: So sánh độ lớn của 3 đối tượng

* Cho trẻ quan sát xem cô có những con vật gì?

* Cho trẻ so sánh độ lớn của chim bồ câu và bướm. Dạy trẻ dùng từ to hơn, nhỏ hơn. lần lượt đặt 2 con vật đứng trước và sau của con còn lại

- Con vật nào to hơn? Tại sao?

 * Tương tự so sánh bướm với ong và chim bồ câu với ong

*So sánh 3 con vật

- Con chim bồ câu như thế nào so với con bướm và ong?

- Con bướm như thế nào so với con chim bồ câu và ong?

- Ong như thế nào so với con chim bồ câu và con bướm?

Cho trẻ sắp xếp theo độ to dần và nhỏ dần

Cô kết luận Con chim bồ câu to nhất, con bướm nhỏ hơn, con ong nhỏ nhất

Cho trẻ nhắc lại

* Cho trẻ lấy rổ đồ chơi về chỗ ngồi và so sánh độ lớn của 3 đối tượng

Trẻ so sánh từng cặp con vật

Trẻ so sánh 3 con vật

Cho trẻ sắp xếp theo yêu cầu của cô

c. Hoạt động 3: Ôn tập

Mời 3 trẻ lên và cho các bạn so sánh độ lớn của 3 bạn

* Thi xem đội nào nhanh

cô chia lớp thành 3 nhóm, mối nhóm đi xung quanh lớp tìm nhứng con vật có độ lớn khác nhau và về sếp theo trình tự. Đội nào tìm được nhiều và đúng là đội thắng cuộc.

3.Kết thúc

Cho trẻ hát Chị ong nâu và em bé ra sân
	Trẻ đọc thơ

Trẻ nghe cô

Trẻ lên chơi

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ sắp xếp

Trẻ lấy đồ chơi

Trẻ làm theo yêu cầu

Trẻ chơi

Trẻ hát


II. Hoat động ngoài trời


HĐCCĐ: Thí nghiệm Pha màu


TCV Đ: Bắt Bướm


TCDG: Kéo cưa lừa xẻ


CTD với vòng, bóng, phấn và đồ chơi ngoài trời

1. Mục đích yêu cầu

a. Kiến thức
- Trẻ biết gọi tên màu, công dụng của màu nước, biết được sự tan của màu trong nước, màu sắc có thể làm đổi màu nước, biết được từ những màu cơ bản sẽ tạo thành những màu mới khi được trộn lẫn vào nhau.

b. Kỹ năng
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, so sánh, khả năng pháṇ đoán, giao tiếp và suy luận của trẻ, sự khéo léo khi làm thử nghiệm, kích thích tính tò mò và ham hiểu biết của trẻ, sử dụng ngôn ngữ trả lời câu hỏi của cô một cách rõ ràng.
- Trẻ chơi được trò chơi
c. Thái độ
- Trẻ có ý thức, hào hứng tham gia hoạt động.

- Trẻ có tính kỷ luật, đoàn kết phối hợp với bạn để chơi tốt trò chơi.

2. Chuẩn bị:

a. Đồ dùng của cô.
- Bảng pha màu theo công thức.

- Màu nước đỏ, vàng, xanh da trời, cốc nhựa trong, thìa, xilanh
b. Đồ dùng của trẻ.
- Bàn thí nghiệm, xi lanh, màu.

- Cốc nhựa trong

3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức gây hứng thú

Cô cháu hát Vì sao lại thế?

2. Nội dung:
a. Hoạt động 1: Thí nghiệm Pha màu

Cô giới thiệu hộp màu nước cho trẻ quan sát.

- Hỏi trẻ đây là cái gì? (Màu nước).

- Vì sao lại gọi là màu nước nhỉ? (dùng nước để pha vào).

Cho trẻ xem bảng công thức pha màu và trò chuyện cùng trẻ

Trong bảng có những màu gì?

Trẻ nêu từng công thức pha màu

- Để chứng minh công thức bảng pha mầu đúng hay sai, cô con mình cùng nhau pha mầu theo hướng dẫn của bảng trên nhé.

Cô rót nước sạch vào 3 chiếc cốc và pha màu vào để được 3 cốc nước đỏ, vàng, xanh da trời

Cô hỏi trẻ từ 3 màu cách tạo ra những màu sắc mới

Cho trẻ làm thí nghiệm kiểm chứng

- Một trẻ pha màu đỏ với màu vàng, 1 trẻ pha vàng vơi xanh da trời, 1 trẻ pha đỏ với xanh da trời

Chúng mình tạo ra được những màu gì?( da cam, xanh lá cây,màu tím)

Cô mở rộng KT có thể pha thêm nhiều màu sắc nữa

Các con nhớ pha theo tỉ lệ 1-1 nhé

b. Hoạt động 2: TCV Đ: Bắt bướm

Cô nói cách chơi và cho trẻ chơi

* TCDG: Kéo cưa lừ xẻ

c. Chơi tự do với vòng, bóng, phấn và đồ chơi ngoài trời.

3. Kết thúc: Cô nhận xét trẻ

Cho trẻ chuyển H Đ
	Trẻ hát

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ làm thí nghiệm

Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi

Trẻ chơi

Trẻ vào lớp


III.Hoạt động góc

Chơi như ngày thứ 2, bố sung thêm đồ chơi ở góc

IV. Hoạt động chiều

* Dạy trẻ kĩ năng tự bảo vệ bản thân khi bị bắt nạt

1.Yêu cầu

Trẻ nhận biết những hành vi nào là bị bắt nạt, có kĩ năng bảo vệ mình khi bị bắt nạt

2.Chuẩn bị:

Video trẻ bị bắt nạt, tranh truyện dê đen và dê trắng

3.Tiến hành

Cô kể cho trẻ nghe câu chuyện Dê Đen và Dê Trắng

Hỏi trẻ vì sao đe đen không bị sói ăn thịt

Giáo dục trẻ lòng dũng cảm

Cho trẻ xem băng hình trẻ bị bắt nạt ( Ở trường, ở khu phố, bị người lạ đe dọa bắt cóc) và trò chuyện cùng trẻ

Dạy trẻ kĩ năng tự bảo vệ bản thân khi bị bắt nạt

- Mạnh mẽ và dũng cảm, cứng rắn không nên cam chịu.

- Bình tĩnh không run sợ kẻ xấu

- Nói với người lớn

- Khoan dung, vui vẻ với các bạn để tránh mâu thuẫn

- Tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh  để tự tin và tinh thần mạnh mẽ hơn

Cho trẻ thực hành tình huống bị bắt nạt trẻ sẽ làm gì

* Vui chơi ở góc
V. NHẬN XÉT:

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………                    ****************************************

                           Thứ năm ngày 15 tháng 01 năm 2026

I. Hoạt động học


Hoạt động làm quen với chữ cái: Làm quen chữ cái m,n

1.Mục đích yêu cầu

a. Kiến thức:

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng âm của chữ cái m, n. Nhận biết chữ cái trong các từ.
- Biết nhận ra nhóm chữ cái đã học trong câu. Phát triển ngôn ngữ, nói trọn câu. 

- Trẻ biết so sánh chữ hình dáng của chữ “m,n”,Trẻ sử dụng các giác quan để tri giác để nhận biết chữ “m,n”.
b. Kỹ năng: Biết chơi các trò chơi luyện tập để ghi nhớ và phát âm đúng “l,m,n”
2. Chuẩn bị:

* Đồ dung của cô:
· m,n in thường, viết thường và in hoa, các nét rời của chữ cái “m,n”trên máy tính.
· Một số tranh có chữ cái “m,n”
· Chữ cái m,n cho trẻ sờ.

· Bài hát “ chị ong nâu và em bé”, bài “kìa con bướm vàng”
· * Đồ dung của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ có chữ cái: m,n
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỌNG:

	HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

- Cô và trẻ hát bài “ Chị ong nâu và em bé”

- Cô và trẻ tìm chữ đã học

- Giới thiệu hình ảnh chị ong nâu.

2. Nội dung:

2.1.Hoạt động 2: Dạy trẻ làm quen với chữ n:

· Cô cho trẻ xem hình ảnh “con ong nâu”
· Dưới hình ảnh cô cũng có từ “con ong nâu”.Cho trẻ đọc và tìm trong từ “con ong” có bao nhiêu tiếng?

· Cho trẻ lấy chữ cái đã học trong từ và phát âm.

· Cô giới thiệu cho trẻ chữ “n” in thường ,viết thường và chữ “n” in hoa.

· Cô phát âm “n”.Cho trẻ phát âm.

· Mời tổ, nhóm, cá nhân phát âm(chú ý sửa sai cho trẻ)

· Chữ “n” được cấu tạo như thế nào?

 + Cho trẻ nhận xét cấu tạo chữ “m,n”

*Dav trẻ làm quen vói chữ m:
- Cô cho trẻ xem hình ảnh “con bướm”

- Dưới hình ảnh cô cũng có từ “con bướm”. Cho trẻ đọc và tìm trong từ “con bướm” có bao nhiêu tiếng?

- Cho trẻ lấy chữ cái đã học trong từ và phát âm.

- Cô giới thiệu cho trẻ chữ “m” in thường ,viết thường và chữ “ m” in hoa.

- Cô phát âm “m”.Cho trẻ phát âm.

- Mời tổ, nhóm, cá nhân phát âm(chú ý sửa sai cho trẻ )


- Chữ “m” được cấu tạo như thế nào

*So sánh chữ n,m:

·  Cô cho trẻ nhận xét điểm giống và khác nhau giữa chữ m và chữ n

+ Giống nhau: đều có nét thẳng và nét móc 

+ Khác nhau: n có 1 nét móc, m có 2 nét móc

- Cho trẻ phát âm lại

*Trò chơi: “Đi tìm con vật”

- Cô giới thiệu có rất nhiều con vật, mỗi bạn sẽ chọn cho cô những con vật có chữ cái mới được học. Cô cho các bạn đi tìm.

- Cho trẻ chọn 1 con vật có chữ cái mình thích, phát âm.

2.2.Hoạt động 2: Ai nhanh nhất?
- Cho trẻ chơi trò chơi “Về đúng nhà”

- Cách chơi: Cô để những hình ảnh dán dưới đất có kí hiệu bằng các chữ cái “h, k, p, q” ở mỗi ô gạch.Trẻ đi chơi cùng cô, khi nghe kết thúc bài hát của cô thì các bạn sẽ chạy về nhà có chữ cái cô yêu cầu.

- Luật chơi: Bạn nào không về đúng nhà thì sẽ bị phạt

- Cô bật nhạc cho trẻ chơi

- Cô cho trẻ tham gia chơi

- Cô nhận xét và ôn lại các chữ đã học cho trẻ.

3. Kết thúc: Nhận xét, tuyên dương trẻ


	· Trẻ hát cùng cô

· Trẻ quan sát tranh

· Trẻ đọc cùng cô

· Trẻ phát âm

· Trẻ chú ý quan sát

· Tổ, nhóm, cá nhân phát âm.

· Trẻ nêu cấu tạo của chữ n

· Trẻ nhận xét

· Trẻ xem tranh

· Trẻ đọc và tìm từ.

· Nhóm, tổ, cá nhân

· Trẻ nêu cấu tạo chữ m

· Trẻ xem tranh

· Trẻ trả lời

· Trẻ phát âm theo cô

· Trẻ so sánh chữ n,m

· Trẻ lắng nghe cô hướng dẫn.

· Trẻ lăng nghe cô nêu cách chơi và luật chơi

· Trẻ tham gia chơi

· Trẻ nghe cô nhận xét


II. Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ: Làm thí nghiệm gieo hạt đỗ, lạc
Trò chơi vận động: Trời nắng, trời mưa
TCDG: Cắp cua bỏ giỏ

Chơi tự do: Chơi với cát, đá, sỏi ...

1. Mục đích- yêu cầu

a) Kiến thức: Trẻ biết đư​ợc quá trình gieo hạt phải làm những gì? Có những giai đoạn nào?

b) Kỹ năng: Trẻ trả lời câu hỏi to rõ ràng,mạch lạc.
+ Phát triển khả năng quan sát, phân tích, so sách.

c) Thái độ: Trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết, đảm bảo an toàn.
2. Chuẩn bị

+ Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ.

+ Xẻng, xô t​ới nư​ớc, đất, chậu trồng cây, hạt tỏi đỗ, lạc.

3.Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:

- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ

- Cô cho  trẻ hát bài Tổ ấm gia đình đi đến địa điểm làm thí nghiệm.

2. Nội dung

* Hoạt động 1:Làm thí nghiệm gieo hạt đỗ, lạc
- Cô cho trẻ đứng xung quanh, cô và trẻ cùng trò chuyện.

+ Cây mọc đ​ược từ đâu?

+ Làm thế nào mà các cây mọc đ​ược?

+ Muốn cây nẩy mầm cần có những gì?

- Sau đó cô đ​ưa từng hạt giống ra và hỏi trẻ tên hạt.

- Cô phân công trẻ làm việc theo nhóm:

+ Nhóm 1: Lấy đất tơi xốp xúc vào hộp xốp.

+ Nhóm 2: Lấy  nư​ớc.

+ Nhóm 3: Chọn hạt.

- Cô gợi ý h​ướng dẫn trẻ làm.

*  HĐ 2 : Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa

+ Cách chơi:

 “Mỗi một gốc cây” làm một cái ô. Trẻ chơi tự do, hoặc vừa đi vừa hát: “Trời nắng, trời nắng thỏ đi tắm nắng...” khi cô giáo ra lệnh “ trời mưa” và gõ xắc xô dồn dập thì trẻ phải chạy nhanh về gốc cây trú mưa.

+ Luật chơi: 

-Ai chạy chậm không có gốc cây thì phải ra ngoài một lần chơi.

-Cô cho trẻ chơi 3 – 4 lần sau mỗi lần chơi cô rút kinh nghiệm trẻ chơi.
* TCDG: Cắp cua bỏ giỏ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Chơi với gậy, vòng thể dục và đồ chơi có sẵn ngoài trời

3: Kết thúc

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ cô cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	Trẻ trả lời

Cả lớp hát

Từ đất

Gieo xuống đất

Đất , nước, ánh sáng

Trẻ thực hành

Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi trò chơi

Trẻ chơi tự do theo ý thích

Trẻ xếp hàng vào lớp


III. Hoạt động góc. 
* Góc học tập- sách: 

- Trẻ chơi tìm chữ cái còn thiếu trong từ.

- Ghép các nét dời tạo thành chữ cái hoàn chỉnh.

* Chuẩn bị:

- Chữ cái rời.
- Các nét chữ rời...

IV. Hoạt động chiều
1.Cho trẻ làm quen tiếng anh trên ứng dụng:    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Hướng dẫn trẻ rửa mặt.

a) Mục đích: Trẻ biết các bước rửa mặt, biết dịch khăn sau mỗi động tác. Giáo dục trẻ có thói quen giữ mặt luôn sạch sẽ.

b) Chuẩn bị: Khăn mặt cho mỗi trẻ. Chậu đựng khăn bẩn

c) Tiến hành:

- Cô cho trẻ đọc bài thơ Bé tập rửa mặt

- Cô hỏi trẻ Vì sao chúng mình lại phải rửa mặt? Rửa mặt để mặt luôn sạch sẽ, không bị đau mắt, khuôn mặt luôn tươi xinh hơn.

- Chúng ta sẽ rửa mặt vào lúc nào? Rửa mặt khi ngủ dậy, đi chơi về, sau khi ăn, khi mặt bị bẩn.

- Cách rửa: Chuẩn bị: đặt khăn vào bàn tay phải, bàn tay phải chụm 4 ngón và choãi ngón cái để rửa mặt theo các bước được dễ dàng.


Ngón cái rửa mắt bên trái, ngón trỏ rửa mắt bên phải. Dịch khăn rửa sống mũi, vắt mũi, dịch khăn rửa trán má cằm bên trái, dịch khăn rửa trán má cằm bên phải. Dịch khăn rửa cằm cổ bên trái, dịch khăn rửa cằm cổ bên phải.

- Cô cho trẻ rửa mặt.

- VS - Trả trẻ .

 -  Nêu gương trẻ cuối ngày.

V. NHẬN XÉT:

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………                    ******************************************

NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN

Ngày........ tháng.........năm 2025
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

              Phó hiệu trưởng

Thứ sáu ngày 16 tháng 01 năm 2026

I. Hoạt động học:  

                           Hoạt động âm nhạc

NDTT: Nghe hát: “Chú voi con ở bản đôn” - St ( Phạm Tuyên)
              NDKH: Vận động theo nhạc: “Đố bạn” - St (Hồng Ngọc)
                        Trò chơi âm nhạc: Vòng tròn tiết tấu
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài nghe hát: “Chú voi con ở Bản Đôn” – Tác giả Phạm Tuyên. Trẻ hiểu nội dung bài nghe hát.

- Trẻ thuộc lời bài hát: “Đố bạn” - Lời của tác giả Hồng Ngọc, biết vận động theo lời bài hát.

- Trẻ biết cách chơi trò chơi âm nhạc.
2. Kỹ năng:
- Rèn khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định.

- Rèn kỹ năng hát và vận động theo giai điệu của bài hát.

- Rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin khi thể hiện minh họa các động tác theo nhạc.

3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, bảo vệ các loài vật.

- Trẻ hứng thú trong hoạt động học.
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của cô:
- Máy chiếu, máy tính. Sân khấu.
- Nhạc bài hát: “Đố bạn”, “Chú voi con ở bản đôn”, nhạc trò chơi.
2. Đồ dùng của trẻ
- Mũ voi, hươu, gấu cho trẻ.  Trang phục gọn gàng.

III. Cách tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú.
- Chào mừng các bé đến với chương trình “Giai điệu rừng xanh” ngày hôm nay.

- Tham dự với chương trình ngày hôm nay gồm có 3 đội chơi:

Đội Voi con, Gấu trúc và Hươu sao.

Một phần không thể thiếu trong chương trình là các thành viên trong ban giám khảo, chúng mình cùng chào đón các cô bằng một tràng pháo tay thật to.
- Đến với chương trình ngày hôm nay các đội chơi phải trải qua 3 phần đó là:
+ Phần 1: Quà tặng âm nhạc.
+ Phần 2: Tài năng tỏa sáng
+ Phần 3: Vòng tròn tiết tấu.
Các đội đã sẵn sàng bước vào các phần chơi chưa nào!

2. Nội dung:

2.1 Hoạt động 1: Phần thứ nhất : Quà tặng âm nhạc
- Đến với  chương trình “Giai điệu rừng xanh” hôm nay. Ban tổ chức sẽ dành tặng cho các đội một món quà âm nhạc đó là bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn”. Do nhạc sỹ Phạm Tuyên sáng tác. Xin mời các đội cùng lắng nghe và cảm nhận giai điệu của bài hát nhé.

- Cô hát lần 1: Cô hát kết hợp với cử chỉ điệu bộ.
+ Cô vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát do ai sáng tác?

+ Bài hát nhắc đến con vật gì?
+ Chú voi con có dễ thương không các con?
Và hôm nay cô Bích sẽ cùng với các bé voi con lớp 5 tuổi a4 biểu diễn cho chúng mình xem đấy.
- Cô hát lần 2: Kết hợp múa minh họa.
+  Các con thấy giai điệu của bài hát như thế nào?
+ Những chú voi con này đến từ đâu?
Bài hát nói về chú voi con ở Bản Đôn rất ngộ nghĩnh và đáng yêu nhưng cũng ham ăn, ham chơi.
- Các con yêu quý! Ở những buôn làng trong Tây Nguyên những con voi sống trong rừng sẽ được người dân mang về thuần dưỡng để nuôi, giúp ích cho buôn làng như: Kéo gỗ, chở hàng, chở người.. đấy chúng mình ạ! người dân Tây nguyên rất yêu quý những chú voi và những chú voi cũng rất yêu quý con người nơi đây.
+ Chúng mình có yêu quý những chú voi không?
+ Các con phải làm gì để bảo vệ những chú voi và các loài động vật?
Giáo dục trẻ: Yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các loài động vật.
- Bài hát sẽ hay hơn nữa khi các con được nghe cô hát và được gặp chú voi cùng các bạn nhỏ trong buôn làng đấy. Hôm nay Voi xám đưa những bạn voi của mình để biểu diễn cho các bạn cùng xem nhé!
- Cô hát lần 3:  Kết hợp với mô hình Chú voi con.
Tạm biệt những chú voi trong buôn làng. Qùa tặng âm nhạc của chương trình đã khép lại, các đội đã sẵn sàng để bước vào phần thi thứ 2 chưa? Và ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào phần thi thứ 2 được mang tên: “Tài năng tỏa sáng”.
2.2.Hoạt động 2: Phần thứ hai: “Tài năng tỏa sáng”.
- Ở phần chơi này các đội sẽ thể hiện tài năng của mình bằng cách hát và vận động theo giai điệu của 1 bài hát.
- Để biết đó là bài hát gì các đội chơi hãy chú ý lắng nghe giai điệu của  bài hát và đoán xem đó là giai điệu của bài hát nào nhé?
- Cô và trẻ cùng hát

- Cô và các bạn vừa thể hiện bài hát gì?

- Bài hát do nhạc sỹ nào sáng tác?
- Các bạn cùng cầm tay nhau thành vòng tròn to vừa hát vừa vận động nhé.

- Trẻ đứng thành vòng tròn hát và vận động.

- Nhóm bạn trai, bạn gái hát và vận động.
- Mời nhóm trẻ lên hát, vận động.
- Cá nhân trẻ thể hiện
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
Và để làm sôi động sân khấu hơn nữa, chúng ta cùng chơi một trò chơi âm nhạc mang tên: “Vòng tròn tiết tấu”.
2.3. Hoạt động 3: Phần thứ ba: “Vòng tròn tiết tấu”.
- Cách chơi: Ở phần chơi này các bạn ngồi thành 1 vòng tròn, sẽ nghe nhạc sau đó gõ hoặc vỗ theo tiết tấu và chuyển cốc cho bạn bên cạnh để tạo thành 1 vòng tròn tiết tấu nhé. Khi nhạc chuyển chúng mình hãy cất cốc và vận động cơ thể theo tiết tấu sao cho phù hợp với giai điệu của bản nhạc.
- Luật chơi: Bạn nào chuyển cốc không theo tiết tấu nhạc sẽ là người thua cuộc.
- Cô và trẻ cùng chơi

- Cô tặng quà cho trẻ.
Chương trình giai điệu rừng xanh  xin được khép lại tại đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.
	 

- Trẻ vỗ tay hưởng ứng
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- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
 

 

- Trẻ thể hiện cùng cô.
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
 

- Trẻ lắng nghe
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- Trẻ đón xem
 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe
 

 

 

 

- Trẻ hát
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Cả lớp biểu diễn

 

- Trẻ biểu diễn
- Nhóm biểu diễn
- Nhóm biểu diễn
- Trẻ biểu diễn
 

- Trẻ lắng nghe
 

 

 

- Trẻ lắng nghe
 

 

- Trẻ chơi


II.Hoạt động ngoài trời

HĐCCĐ: Hoạt động giao lưu TC VĐ:Kéo co.
TCDG:chi chi chành chành.

 Chơi tự do: Chơi với cát, đá, sỏi,….

1. Mục đích- yêu cầu

a. Kiến thức: Trẻ biết đư​ợc luật chơi, cách chơi của các trò chơi.

b. Kỹ năng: 

- Trẻ trả lời câu hỏi to rõ ràng, mạch lạc.
- Rèn khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong lớp

c. Thái độ: Trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết, đảm bảo an toàn
2. Chuẩn bị

+ Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ.

+Dây thừng hoặc những loại dây chuyên dùng dùng để kéo co

+Cái khăn để buộc vào dây làm mức.

3.Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:

- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ

- Cô đàm thoại, dẫn dắt vào hoạt động giao lưu.

2. Nội dung
 2.1. Hoạt động 1: Hoạt động giao lưu TCVĐ:Kéo co
- Cô cho trẻ đứng thành hàng dọc theo các tổ, cô và trẻ cùng trò chuyện.

- Hôm nay các lớp sẽ cùng tham gia vào 1 thử thách. Đó là cùng nhau tham gia trò chơi: “Kéo co”.

Hôm nay đến với hoạt động giao lưu vận động cô có 1 trò chơi cần các con vừa có thể gia tăng vận động của cơ thể vừa hỗ trợ phát triển khả năng làm việc nhóm, tinh thần đồng đội các con có đoán được đó là trò chơi gì không?

-Các con ơi đó là trò chơi “Kéo co” không chỉ cần có sức mạnh mà còn phải có sự kết hợp khéo léo giữa đồng đội.Các con sẵn sàng chơi trò chơi này chưa?

+Trước khi vào chơi các con lắng nghe cô phổ biến cách chơi nhé.

Cách chơi:
+Cô chia lớp mình thành 4 đội,đội 1 và đội 2 thi với nhau .Đội 3 và 4 thi với nhau,cô sẽ chọn 2 dội chiến thắng thi với nhau để chọn ra đội xuất sắc, mỗi đội chơi cần cân sức cân tài, có đủ nam và nữ.

+Dùng phấn hoặc vật gì đó để làm mức kéo co.

+Mỗi đội sẽ cần 2 đầu của sợi dây và cột mức của khăn nằm song song với vạch mức đã vẽ.

+Khi trọng tài hô bắt đầu hoặc thổi còi ra tín hiệu thì cả hai đội đều phải dùng sức để kéo dây về phía đội mình.

Luật chơi: 

+Đội nào kéo được phần dây về phía mình như đã quy định sẽ là đội chiến thắng.

+phần thưởng của đội xuất sắc đó là 1 hộp quà,
	-Trẻ trả lời

-Cả lớp hát

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi tự do theo ý thích

- Trẻ xếp hàng vào lớp


III. Hoat động góc

* Góc tạo hình:

-  Ảnh một số loài chim, côn trùng.
IV. Hoạt động chiều

1. Liên hoan văn nghệ cuối tuần

a) Mục đích - Yêu cầu:

- Trẻ thuộc các bài thơ.

- Bài hát, câu chuyện đã học.

- Trẻ biểu diễn tự tin.

- Trẻ mạnh dạn xung phong lên biểu diễn.
b) Chuẩn bị: 

- Nhạc cụ.

- Trang phục.
c) Tiến hành: 

- Trẻ ôn luyện

 +Bài hát:

 - Chị ong nâu và em bé, chim chích bông. 
+Bài thơ: 

- Kiến tha mồi, chú chim sâu.
           + Câu chuyện: Lòng hiếu thảo của chim, chim sẻ kiêu căng.

2. Nêu gương cuối tuần

a) Mục đích yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ hiểu được ý nghĩa của việc nêu gương cuối tuần.

- Biết nhận xét.

- Biết đánh giá mình và bạn theo 3 tiêu chẩn bé ngoan.

- Qua nhận xét đánh giá mình và bạn.

- Giúp trẻ biết cách sử dụng từ, đặt câu.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

+Kĩ năng

- Trẻ được tham gia hoạt động tích cực.

- Sự kết hợp hài hòa giữa các hoạt động động và tĩnh.

- Sẽ giúp cơ thể phát triển toàn diện.

+ Thái độ:

- Trẻ cảm nhận được hành vi đẹp.

- Trẻ ngoan vâng lời cô giáo.

- Trẻ chú ý trong giờ học.

-  Thích tham gia hoạt động nêu gương.

b) Chuẩn bị

- Cô cho trẻ vệ sinh đầu tóc gọn gàng

- Cô trang phục gọn gàng, túi cờ.

c) Cách tiến hành

- Cô cho trẻ ngồi theo hình chữ u.

- Cô cho trẻ nhắc lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan.

- Cô mời một vài cá nhân nhắc lại.

- Cô cho trẻ tự nhận xét mình theo tổ, trong lớp nhận xét.

- Cô mời trẻ lên nhận cờ.

- Cô mời trẻ cắm cờ vào bảng bé ngoan.

- Cô cho các tổ kiểm tra nhau xem tổ nào được nhiều bạn cắm cờ.

- Cô mời đại diện một bạn ở các tổ được cắm cờ nhiều nhất lên để nhận cờ tổ.

- Cô nhận xét và tuyên dương các trẻ.

- Cô động viên những trẻ còn chưa ngoan.

V. NHẬN XÉT:

- Trạng thái cảm xúc:

 ………………………………………………………………………………......

- Kiến thức, kỹ năng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

……………………………………………………………………………………

- Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………                    ******************************************
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